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Ch ngươ  I. R i ro và b t đ nhủ ấ ị

1.1. M t s  khái ni m v  r i roộ ố ệ ề ủ

Vào ngày th  sáu, 26 tháng 2, năm 1993, m t v  n  bom làm rung chuy nứ ộ ụ ổ ể  

khu trung tâm th ng m i th  gi i  thành ph  New York. S  ki n đó, rõ ràng làươ ạ ế ớ ở ố ự ệ  

vi c làm cho m t nhóm ng i kh ng b  ch ng l i chính sách c a M   Trungệ ộ ườ ủ ố ố ạ ủ ỹ ở  

Đông, làm bang hoàng 1 qu c gia đã quen v i vi c m c kích kh ng b  ch ng tố ớ ệ ụ ủ ố ố ừ 

m t kho ng cách an toàn. Vào nh ng ngày sau đó, cách nh h ng vô hình vàộ ả ữ ả ưở  

h u hình c a v  n  b t đ u xu t hi n. Theo c l ng ban đ u, m c thi t h iữ ủ ụ ổ ắ ầ ấ ệ ướ ượ ầ ứ ệ ạ  

c a khu th ng m i kho ng 100 đ n 200 tri u USD. Trong khi đó, nh ng chi phíủ ươ ạ ả ế ệ ữ  

gián ti p mà nhà ch c trách c ng New York và New Jersey ( Ch  s  h u khuế ứ ả ủ ở ữ  

th ng m i), thành ph  New York, và nh ng ng i thuê trung tâm th ng m iươ ạ ố ữ ườ ươ ạ  

th  gi i đánh giá l n h n 1 t  USD. Nh ng chi phí gián ti p này bao g m: th iế ớ ớ ơ ỷ ữ ế ồ ờ  

gian làm vi c b  m t, s  thi t h i/ch m tr  hàng t n kho, s  m t mát h  s , chiệ ị ấ ự ệ ạ ậ ễ ồ ự ấ ồ ơ  

phí s p x p t m th i, s  ng ng tr  giao thông và quá c nh, và nh ng chi phíắ ế ạ ờ ự ư ệ ả ữ  

pháp lý và k  toán. Cu i cùng, ch c ch n là không d i 6 ng i b  ch t và h nế ố ắ ắ ướ ườ ị ế ơ  

1000 ng i b  th ng do h u qu  c u v  đánh bom.ườ ị ươ ậ ả ả ụ

G n nh  trong cùng th i gian New York đang b  choáng váng b i s  ki nầ ư ờ ị ở ự ệ  

đánh bom , thì t ng th ng Nga Borris Yelsin b  b  t c trong trong cu c đ u tranhổ ố ị ế ắ ộ ấ  

chính tr  c c kỳ quan tr ng v i qu c h i Nga.V  trí quy n l c chính tr  trong m tị ự ọ ớ ố ộ ị ề ự ị ộ  

n c c ng hòa m i, và vì th , khuynh h ng t ng lai c a m t trong nh ngướ ộ ớ ế ướ ươ ủ ộ ữ  

qu c gia l n nh t th  gi i đang lâm vào tình tr ng b p bênh. Trong khi đó, ố ớ ấ ế ớ ạ ấ ở 

Waco, Texas nh ng viên ch c thi hành lu t  đ a ph ng và liên bang đang b  saữ ứ ậ ở ị ươ ị  

l y trong m t cu c th a hi p v i 1 giáo phái đang đ c trang b  đ y đ  vũầ ộ ộ ỏ ệ ớ ượ ị ầ ủ  

khí.Cu c ch m trán x y ra làm thi t h i đáng k  cho công chúng, ít nh t ph nộ ạ ả ệ ạ ể ấ ầ  

nào là h u qu  c a m t cu c t n công vào c ng đ ng tôn giáo đã d n đ n t nậ ả ủ ộ ộ ấ ộ ồ ẫ ế ổ  

th t l n v  ng i và c a cho c  2 bên. Cu i cùng, hai tu n sau v  đánh bom ấ ớ ề ườ ủ ả ố ầ ụ ở 

New York,  m t  trong nh ng tr n  bão mùa đông l n nh t  c a  n c  M ,  tộ ữ ậ ớ ấ ủ ướ ỹ ừ 



Florida t i Maine, gây nên nh ng t n th t l n trên m t ph m vi r ng và h n m tớ ữ ổ ấ ớ ộ ạ ộ ơ ộ  

trăm ng i đã b  thi t h i do tr n bão.ườ ị ệ ạ ậ

Có l , khía c nh n i b t nh t c a giai đo n hai tu n l  này là không thẽ ạ ổ ậ ấ ủ ạ ầ ễ ể 

không quan tâm đ n nó. T i b t kỳ th i đi m nào trên th  gi i, cái ch t b t ng ,ế ạ ấ ờ ể ế ớ ế ấ ờ  

s  tàn phá, s  đình tr  và s  r i lo n v n đang x y ra trên ph m vi r ng l n.ự ự ệ ự ố ạ ẫ ả ạ ộ ớ  

Th c ra, b n v n đ  này làm lu m  nhi u đi u quan tr ng t ng t  đang x y raự ố ấ ề ờ ề ề ọ ươ ự ả  

nh : Florida đang c  g ng đ  ph c h i sau tr n bão Andrew, s  xung đ t trongư ố ắ ể ụ ồ ậ ự ộ  

c ng hòa Nam T  cũ, hòa bình không d  dàng  Somalia; nh ng đàm phán chínhộ ư ễ ở ữ  

tr   Campuchia; s  suy thoái kinh t  toàn c u, nh ng n  l c c a Hoa Kỳ nh mị ở ự ế ầ ữ ỗ ự ủ ằ  

ki m soát s  thâm h t ngân sách liên bang.ể ự ụ

R i ro và s  b t đ nh cũng có th  nh h ng đ n cu c s ng trên ph m viủ ự ấ ị ể ả ưở ế ộ ố ạ  

nh  h n. M t ch  n ng thân cho nh ng ng i vô gia c  ch ng l i b t tr c đỏ ơ ộ ỗ ươ ữ ườ ư ố ạ ấ ắ ể 

có th  ti p t c t n t i. C  quan l p pháp c a m t bang đang g p r i ro và b tể ế ụ ồ ạ ơ ậ ủ ộ ặ ủ ấ  

đ nh khi xem xét nh h ng kinh t  c a nh ng s  thay đ i trong chính sách thu .ị ả ưở ế ủ ữ ự ổ ế  

M t nhà s n xu t d c ph m l ng tr c nh ng r i ro khi đánh giá hi u quộ ả ấ ượ ẩ ườ ướ ữ ủ ệ ả 

ph ng pháp ch a tr  th c nghi m Parkinson. M t ng i ch  gia đình b  th tươ ữ ị ự ệ ộ ườ ủ ị ấ  

nghi p đã xem xét l i nh ng r i ro kinh t  và r i ro nhân m ng khi quy t đ nhệ ạ ữ ủ ế ủ ạ ế ị  

ng ng mua b o hi m s c kh e vì phí càng đ t h n.ừ ả ể ứ ỏ ắ ơ

M c dù có nhi u v n đ  trong cu c s ng v t quá t m ki m soát và hi u bi tặ ề ấ ề ộ ố ượ ầ ể ể ế  

c a nh ng cá nhân và nh ng t  ch c, nh ng con ng i có th  làm đ c nhi uủ ữ ữ ổ ứ ư ườ ể ượ ề  

vi c đ  có th  ki m soát và qu n lý tính b t đ nh và r i ro. Nh ng ho t đ ngệ ể ể ể ả ấ ị ủ ữ ạ ộ  

hàng ngày có m t vai trò nh t đ nh trong qu n tr  r i ro và b t đ nh: đeo dây anộ ấ ị ả ị ủ ấ ị  

toàn; tr i mu i trên nh ng con đ ng b  b  đóng băng; theo dõi và ch a tr  huy tả ố ữ ườ ộ ị ữ ị ế  

áp cao, đ u có th  ki m soát đ c nh ng r i ro nh t đ nh. ề ể ể ượ ữ ủ ấ ị

1.1.1 R i roủ

Tr ng phái truy n th ng (tiêu c c).ườ ề ố ự

- R i ro là đi u không lành, không t t, b t ng  x y đ n (t  đi n ti ng Vi tủ ề ố ấ ờ ả ế ừ ể ế ệ  

xu t b n năm 1995)ấ ả



- Theo Giáo s  Nguy n Lân “ r i ro (đ ng nghiã v i r i) là s  không may”.ư ễ ủ ồ ớ ủ ự

- Theo t  đi m Oxford “ r i ro là kh  năng g p nguy hi m ho c b  đau đ nừ ể ủ ả ặ ể ặ ị ớ  

thi t h i…”ệ ạ

- Trong lĩnh v c kinh doanh tác gi  H  Di u đ nh nghĩa “r i ro là s  t nự ả ồ ệ ị ủ ự ổ  

th t v  tài s n hay gi m sút l i nhu n th c t   so v i l i nhu n d  ki nấ ề ả ả ợ ậ ự ế ớ ợ ậ ự ế

- “r i ro là nh ng b t tr c ngoài ý mu n x y ra trong qúa trình s n xu t,ủ ữ ấ ắ ố ả ả ấ  

kinh doanh c a doanh nghi p, tác đ ng x u đ n s  t n t i và phát tri nủ ệ ộ ấ ế ự ồ ạ ể  

doanh nghi p”ệ

- Nh  v y: “r i ro là nh ng thi t h i, m t mát, nguy hi m ho c các y u tư ậ ủ ữ ệ ạ ấ ể ặ ế ố 

liên quan đ n nguy hi m, khó khăn ho c đi u không ch c ch n có th  x yế ể ặ ề ắ ắ ể ả  

ra cho con ng i”.ườ

Tr ng phái trung hòaườ

- R i ro là s  b t tr c có th  đo l ng đ c (Frank Knight)ủ ự ấ ắ ể ườ ượ

- R i ro là b t tr c có th  liên quan đ n nh ng bi n c  không mong đ iủ ấ ắ ể ế ữ ế ố ợ  

(Allan Willett)

- R i ro là giá tr  và k t qu  mà hi n th i ch a bi t đ nủ ị ế ả ệ ờ ư ế ế

- Theo C.Arthur William, Jr.Micheal, L.Smith: “r i ro là s  bi n đ ng ti mủ ự ế ộ ề  

n  nh ng k t qu . R i ro có th  xu t hi n trong h u h t các ho t đ ngẩ ở ữ ế ả ủ ể ấ ệ ầ ế ạ ộ  

c a con ng i. Khi có r i ro ng i ta không th  d  đoán đ c chính xácủ ườ ủ ườ ể ự ượ  

k t q a. S  hi n di n c a r i ro gây nên s  b t đ nh. Nguy c  r i ro phátế ủ ự ệ ệ ủ ủ ự ấ ị ơ ủ  

sinh b t c  khi nào m t hành đ ng d n đ n kh  năng đ c ho c m tấ ứ ộ ộ ẫ ế ả ượ ặ ấ  

không th  đoán tr c”.ể ướ

- Nh  v y: “r i ro là s  b t tr c có th  đo l ng đ c. R i ro v a mangư ậ ủ ự ấ ắ ể ườ ượ ủ ừ  

tính tích c c v a mang tính tiêu c c. R i ro có th  mang t i nh ng t nự ừ ự ủ ể ớ ữ ổ  

th t, m t mát, nguy hi m… cho con ng i nh ng cũng có th  mang đ nấ ấ ể ườ ư ể ế  

nh ng c  h i”.ữ ơ ộ

1.1.2. M t vài khái ni m khác liên quan đ n r i roộ ệ ế ủ



a. R i ro thu n túy: ủ ầ t n t i khi có m t nguy c  t n th t nh ng không có cồ ạ ộ ơ ổ ấ ư ơ 

h i ki m l i đ c.ộ ế ờ ượ

Ví d :ụ  ng i ch  m t chi c xe có r i ro t n th t ti m n liên quan đ n m tườ ủ ộ ế ủ ổ ấ ề ẩ ế ộ  

v  đ ng xe.  N u có đ ng xe ng i đó s  b  thi t  h i v  tài chính.  N uụ ụ ế ụ ườ ẽ ị ệ ạ ề ế  

không, ng i đó s  không có l i gì c , vì th  tình tr ng tài chính c a ng iườ ẽ ợ ả ế ạ ủ ườ  

đó v n không thay đ i.ẫ ổ

 Phân lo i r i ro thu n tuýạ ủ ầ

R i ro thu n tuý có th  đ c phân thành 5 nhóm nh  sau:ủ ầ ể ượ ư

R i ro cá nhân: ủ đó là các t n th t v  thu nh p hay tài s n c a m t cá nhân.ổ ấ ề ậ ả ủ ộ  

Nhìn chung, r i ro thu nh p đ c đánh giá d a trên 4 m i nguy hi m sau:ủ ậ ượ ự ố ể

• Ch t s mế ớ

• Tu i giàổ

• M t s c lao đ ngấ ứ ộ

• Th t nghi pấ ệ

      R i ro v  tài s n: ủ ề ả B t c  m t cá nhân nào là ch  s  h u tài s n, đ u ph iấ ứ ộ ủ ở ữ ả ề ả  

ch u r i ro v  tài s i. R i ro v  tài s n là nh ng t n th t v  tài s n do b  hị ủ ề ả ủ ề ả ữ ổ ấ ề ả ị ư 

h ng hay m t mát. R i ro v  tài s n đ c chia thành 2 nhóm: t n th t tr c ti pỏ ấ ủ ề ả ượ ổ ấ ự ế  

và t n th t gián ti p.ổ ấ ế

• T n th t gián ti pổ ấ ế : t n th t tr c ti p có th  đ c hi u m t cách đ nổ ấ ự ế ể ượ ể ộ ơ  

gi n nh  sau: n u m t ngôi nhà b  tiêu hu  do ho  ho n, tài  s n c aả ư ế ộ ị ỷ ả ạ ả ủ  

ng i s  h u b  thi t h i là giá tr  tài s n toàn ngôi nhà. Thi t h i nàyườ ở ữ ị ệ ạ ị ả ệ ạ  

đ c g i là thi t h i tr c ti p hay t n th t tr c ti p.ượ ọ ệ ạ ự ế ổ ấ ự ế

• T n th t gián ti p hay t n th t do h u quổ ấ ế ổ ấ ậ ả: khi ngôi nhà b  cháy (t nị ổ  

th t tr c ti p), h u qu  kéo theo là ch  ngôi nhà ph i chi thêm m t kho nấ ự ế ậ ả ủ ả ộ ả  

ti n đ  có th  s ng t m m t th i gian  đâu đó trong lúc ngôi nhà đ cề ể ể ố ạ ộ ờ ở ượ  

xây d ng (hay ph  h i) l i. Ph n t n th t này đ c g i là t n th t giánự ụ ồ ạ ầ ổ ấ ượ ọ ổ ấ  

ti p hay t n th t “h u qu ”.ế ổ ấ ậ ả



Thí dụ: M t phân x ng s n xu t b  ho  ho n. T n th t tr c ti p c a côngộ ưở ả ấ ị ả ạ ổ ấ ự ế ủ  

ty là toàn b  giá tr  phân x ng b  thiêu hu . T n th t gián ti p c a công ty làộ ị ưở ị ỷ ổ ấ ế ủ  

thi t h i v  thu nh p do phân x ng đó s n xu t ra n u còn s  d ng nó.ệ ạ ề ậ ưở ả ấ ế ử ụ

R i ro t n th t v  tài s n có th  là m t h n h p gi a 3 lo i r i ro:ủ ổ ấ ề ả ể ộ ỗ ợ ữ ạ ủ

- R i ro t n th t v  tài s nủ ổ ấ ề ả

- T n th t v  thu nh p khi tài s n không đ c s  d ng.ổ ấ ề ậ ả ượ ử ụ

- Chi phí tăng thêm trong tr ng h p có thi t h i v  tài s n.ườ ợ ệ ạ ề ả

Thí d : Ng p vì “treo”ụ ậ

Hàng ngàn h  dân sinh s ng trong khu v c Thanh Đa, ph ng 27, qu n Bìnhộ ố ự ườ ậ  

Th nh, TP HCM đang s ng chung v i n c ng p do tri u c ng. Nghiêmạ ố ớ ướ ậ ề ườ  

tr ng nh t là tuy n đ ng xung quanh ch  Thanh Đa, m i khi n c tri uọ ấ ế ườ ợ ỗ ướ ề  

sông Sài Gòn dâng cao là gây ng p tràn lan, có n i ng p sâu h n 0,4 m, ng iậ ơ ậ ơ ườ  

dân ph i x n qu n đi ch . Trong khi đó d  án ch ng ng p khu v c Thanh Đaả ắ ầ ợ ự ố ậ ự  

đã đ c thành ph  phê duy t t  nhi u năm nay nh ng v n đang b  “treo”ượ ố ệ ừ ề ư ẫ ị

Ngu n: Tu i tr  online ngày 21/10/2006ồ ổ ẻ

V i m t ph m vi r ng l n, s  phân bi t gi a r i ro thu n túy và r i ro suyớ ộ ạ ộ ớ ự ệ ữ ủ ầ ủ  

đoán r t có ý nghĩa. M t cách đ c tr ng, b t kỳ r i ro nào cũng đ u có c  haiấ ộ ặ ư ấ ủ ề ả  

y u t  thu n túy và suy đoán. Ng i ch  m t căn nhà g p ph i r i ro là giáế ố ầ ườ ủ ộ ặ ả ủ  

tr  căn nhà vào cu i năm có th  l n h n ho c nh  h n giá tr  hi n t i c a nó.ị ố ể ớ ơ ặ ỏ ơ ị ệ ạ ủ  

S  bi n đ ng ti m n trong giá tr  căn nhà phát sinh t  nhi u ngu n: thi t h iự ế ộ ề ẩ ị ừ ề ồ ệ ạ  

do hoat ho n, hay thi t h i do giá c  b t đ ng s n thay đ i trên th  tr ng.ạ ệ ạ ả ấ ộ ả ổ ị ườ  

Theo nguyên t c, r i ro h a ho n đ c xem là r i ro thu n túy, trong khi đóắ ủ ỏ ạ ượ ủ ầ  

t n th t trên th  tr ng b t đ ng s n thì không ph i. Tuy nhiên, c  r i ro h aổ ấ ị ườ ấ ộ ả ả ả ủ ỏ  

ho n và r i ro bi n đ ng giá trên th  tr ng b t đ ng s n đ u là nh ng y uạ ủ ế ộ ị ườ ấ ộ ả ề ữ ế  

t  c a t ng s  r i ro mà ng i ch  nhà g p ph i. M c dù ranh gi i gi a r iố ủ ổ ố ủ ườ ủ ặ ả ặ ớ ữ ủ  

ro thu n túy và r i ro suy toán còn m  h , trong bài này s  ti p t c phân bi tầ ủ ơ ồ ẽ ế ụ ệ  

gi a r i ro thu n túy và r i ro suy đoán vì ng i ta cho r ng có ph n ngữ ủ ầ ủ ườ ằ ả ứ  

khác nhau đ i v i t ng lo i r i ro và có l  quan tr ng nh t m t t  ch c cóố ớ ừ ạ ủ ẽ ọ ấ ộ ổ ứ  



r t ít ch c năng ch  t p trung vào nh ng r i ro thu n túy và nh h ng c aấ ứ ỉ ậ ữ ủ ầ ả ưở ủ  

chúng đ i v i t  ch c.ố ớ ổ ứ

Nh ng ph n ng khác nhau đ i v i nh ng r i ro thu n túy và r i ro suy toánữ ả ứ ố ớ ữ ủ ầ ủ  

có th  đ c minh h a b ng nhi u cách. Ví d , có th  nh ng k  năng c n cóể ượ ọ ừ ề ụ ể ữ ỹ ầ  

đ  kìm ch  đ c nh ng r i ro thu n túy không gi ng v i nh ng k  năng c nể ế ượ ữ ủ ầ ố ớ ữ ỹ ầ  

có đ  kìm ch  nh ng r i ro suy đoán. Nhi u cu c nghiên c u cho th y r ngể ế ữ ủ ề ộ ứ ấ ằ  

các cá nhân có th  ph n ng khác nhau trong nh ng tình hu ng r i ro thu nể ả ứ ữ ố ủ ầ  

túy và r i ro suy đoán. Trong m t cu c thí nghi m, h u h t nh ng ng iủ ộ ộ ệ ầ ế ữ ườ  

tham gia đ u không mu n m o hi m đ  có kh  năng ki m đ c 100 $ vàề ố ạ ể ể ả ế ượ  

kh  năng t n th t 4900$ ngo i tr  xác su t th ng l i ít nh t là 99%, nghĩa làả ổ ấ ạ ừ ấ ắ ợ ấ  

xác su t t n th t là 1% hay th p h n. Tuy nhiên trong m t thí nghi p t ngấ ổ ấ ấ ơ ộ ệ ươ  

t , h u h t nh ng ng i tham gia đ u không mu n chi 100$ đ  tránh m t điự ầ ế ữ ườ ề ố ể ấ  

5000$ (k t qu  ti m n là m t 5000$ hay không m t-ngo i tr  xác su t t nế ả ề ẩ ấ ấ ạ ừ ấ ổ  

th t là 10% hay nhi u h n n a. Đ i v i xác su t t n th t th p h n, h  thíchấ ề ơ ữ ố ớ ấ ổ ấ ấ ơ ọ  

gi  l i  r i  ro  có liên quan đ n vi c  ki m đ c 100$(ti t  ki m ti n  b oữ ạ ủ ế ệ ế ượ ế ệ ề ả  

hi m) hay m t t n th t ròng là 4900$ (t n th t 5000$ tr  100$ ti n ti t ki mể ộ ổ ấ ổ ấ ừ ề ế ệ  

b o hi m). Có th  gi i thích v  s  khác bi t này trong thái đ  đ i v i r i roả ể ể ả ề ự ệ ộ ố ớ ủ  

suy đoán là nh ng ng i tham gia thí nghi m ph i có hành đ ng đ m nh nữ ườ ệ ả ộ ả ậ  

r i ro. Trong tình hu ng r i ro thu n túy h  ph i có nh ng hành đ ng đủ ố ủ ầ ọ ả ữ ộ ể 

chính b n thân h  không m c ph i r i ro. Có th  gi i thích m t cách khác làả ọ ắ ả ủ ể ả ộ  

trong tình hu ng r i ro thu n túy nh ng ng i tham gia thí nghi m khôngố ủ ầ ữ ườ ệ  

đánh giá đ y đ  r i ro h  đang m c ph i.ầ ủ ủ ọ ắ ả

Nét quan tr ng nh t c a nh ng khác bi t  trong quan đi m đ i  v i r i  roọ ấ ủ ữ ệ ể ố ớ ủ  

thu n thúy và r i ro suy đoán cũng có th  đ c hi u rõ qua m t minh h aầ ủ ể ượ ể ộ ọ  

đ n gi n trong th  gi i th c. Vào m t bu i sáng, m t ng i có th  thanhơ ả ế ớ ự ộ ổ ộ ườ ể  

toán nh ng hóa đ n g m các kho n ti n b o hi m nhân m ng, tai n n, s cữ ơ ồ ả ề ả ể ạ ạ ứ  

kh e, xe c , và b o hi m trách nhi m pháp lý. Mua b o hi m có th  đ cỏ ộ ả ể ệ ả ể ể ượ  

ch ng minh là hành đ ng c a m t ng i s  r i ro. Trong bu i chi u hôm đó,ứ ộ ủ ộ ườ ợ ủ ổ ề  



ng i đó có th  đáp máy bay đi ngh  đ  đánh bài và tiêu khi m  Las Vegas.ườ ể ỉ ể ể ở  

Ít nh t ta có th  nói đó là hành vi ch p nh n r i ro. Chúng ta s  gi i thích nhấ ể ấ ậ ủ ẽ ả ư 

th  nào v  vi c ch p nh n r i ro và s  r i ro trong cùng m t con ng i?ế ề ệ ấ ậ ủ ợ ủ ộ ườ  

Cách gi i thích t t nh t là ph i ghi nh  r ng nh ng r i ro thu n túy và suyả ố ấ ả ớ ằ ữ ủ ầ  

đoán đ a ra hàng lo t nh ng k t qu  ti m n khác nhau m t cách rõ r t. M tư ạ ữ ế ả ề ẩ ộ ệ ộ  

c  h i h ng l i có th  d n t i s  ch p nh n r i ro d i nh ng đi u ki nơ ộ ưở ợ ể ẫ ớ ự ấ ậ ủ ướ ữ ề ệ  

r i ro suy đoán, trong khi đó không có c  h i h ng l i có th  làm m t điủ ơ ộ ưở ợ ể ấ  

đ ng c  ch p nh n r i ro. Trong b t kỳ s  ki n nào, hành vi ch p nh n r iộ ơ ấ ậ ủ ấ ự ệ ấ ậ ủ  

ro  có th  đ c xem xét m t cách thích h p n u chúng ta nh n ra r ng nh ngể ượ ộ ợ ế ậ ằ ữ  

r i ro thu n túy và r i ro suy đoán v  c  b n là khác nhau. ủ ầ ủ ề ơ ả

R i ro pháp lý:  ủ M i nguy hi m c  b n trong r i ro pháp lý là s  b t c nố ể ơ ả ủ ự ấ ẩ  

(không c  ý) c a ng i khác, hay s  nguy hi m đ n tài s n c a h  do khôngố ủ ườ ự ể ế ả ủ ọ  

c n th n hay không ch  tâm gây nên. Nh  v y, r i ro pháp lý còn có th  làẩ ậ ủ ư ậ ủ ể  

k t qu  t  vi c b t c n không c  ý gây nên.ế ả ừ ệ ấ ẩ ố

D i h  th ng pháp lu t c a n c ta, đi u lu t ch  ra r ng n u m t ng iướ ệ ố ậ ủ ướ ề ậ ỉ ằ ế ộ ườ  

nào đó có hành vi đ nh làm h i ng i khác, hay đ nh g y thi t h i tài s n c aị ạ ườ ị ậ ệ ạ ả ủ  

ng i khác vì s  b t c n hay vì m t lý do nào khác, s  ph i ch u trách nhi mườ ự ấ ẩ ộ ẽ ả ị ệ  

pháp lý v i s  thi t h i gây ra đó.ớ ự ệ ạ

R i ro pháp lý là t ng h p gi a kh  năng thi t h i v  tài s n hi n t i và t nủ ổ ợ ữ ả ệ ạ ề ả ệ ạ ổ  

th t v  thu nh p trong t ng lai do h u qu  thi t h i v  tài s n gây nên, hayấ ề ậ ươ ậ ả ệ ạ ề ả  

trách nhi m pháp lý phát sinh trong tr ng h p c  ý hay không c  ý gây h iệ ườ ợ ố ố ạ  

hay xâm ph m quy n l i c a ng i khác.ạ ề ợ ủ ườ

Thí d : ụ Do s  b t c n c a hai ng i th  hàn, hàn c a s t  t ng 2 c a toàự ấ ẩ ủ ườ ợ ử ắ ở ầ ủ  

nhà th ng m i ITC (Sài Gòn) đã gây ho  ho n làm cháy c  toà nhà, gây t nươ ạ ả ạ ả ổ  

th t r t l n v  ng i và tài s n (hàng ch c t  đ ng c a các h  kinh doanhấ ấ ớ ề ườ ả ụ ỷ ồ ủ ộ  

trong toà nhà đó). Trung tâm mua bán đã ph i nh ng ho t đ ng c  năm  tr iả ư ạ ộ ả ờ  

đ  s a ch a.ể ử ữ



Ông ch  c a c  s  hàn có hai ng i th  hàn làm vi c b t c n, gây ho  ho nủ ủ ơ ở ườ ợ ệ ấ ẩ ả ạ  

đã b  truy t  tr c pháp lu t vì s  b t c n c a 2 nhân viên mình.ị ố ướ ậ ự ấ ẩ ủ

R i ro phát sinh do s  phá s n c a ng i khác:  ủ ự ả ủ ườ Khi m t ng i nào đóộ ườ  

đ ng ý làm vi c cho m t t  ch c, ng i đó ph i có trách nhi m v i b t kỳồ ệ ộ ổ ứ ườ ả ệ ớ ấ  

tình hu ng nào mà t  ch c s  g p ph i. Khi m t cá nhân hay t  ch c b  pháố ổ ứ ẽ ặ ả ộ ổ ứ ị  

s n đó là h u qu  c a t n th t v  tài chính, ta nói r i ro là hi n h u. Trongả ậ ả ủ ổ ấ ề ủ ệ ữ  

tr ng h p này t  ch c có th  đ a v n đ  phá s n vào h p đ ng đ  xâyườ ợ ổ ứ ể ư ấ ề ả ợ ồ ể  

d ng ph ng án thanh toán n  vay khi có s  c  x y ra.ự ươ ợ ự ố ả

b. R i ro suy đoánủ : t n t i khi có m t c  h i ki m l i đ c cũng nh  m tồ ạ ộ ơ ộ ế ờ ượ ư ộ  

nguy c  t n th t. ơ ổ ấ

Ví dụ: đ u t  vào 1 d  án v n có th  có l i nhu n hay có th  th t b i.ầ ư ự ố ể ợ ậ ể ấ ạ

 Phân lo i r i ro suy đoán.ạ ủ

R i ro suy đoán có thêt đ c phân lo i theo nhóm nguyên nhân sau đây:ủ ượ ạ

• R i ro do thi u kinh nghi m và k  năng qu n lýủ ế ệ ỹ ả  

kinh doanh: r i ro do thi u ki n th c v  qu n lý kinh doanh  t m vi môủ ế ế ứ ề ả ở ầ  

và vĩ mô c a các nhà qu n lý d n đ n nh ng thi t h i to l n v  m t kinhủ ả ẫ ế ữ ệ ạ ớ ề ặ  

t .ế

• R i ro do kém kh  năng c nh tranh:ủ ả ạ  đó là r i ro c aủ ủ  

các  công ty  do không thích  nghi  đ c  v i  kh  năng c nh tranh  trên  thượ ớ ả ạ ị 

tr ng, không chi m lĩnh đ c th  tr ng và không gi  đ c khách hàngườ ế ượ ị ườ ữ ượ  

c a mình. H u qu , mang l i  nh ng thi t  h i v  tài chính c a công ty.ủ ậ ả ạ ữ ệ ạ ề ủ  

Thi t h i này đôi khi có th  làm công ty phá s n.ệ ạ ể ả

• R i ro do s  thay đ i th  hi u c a khách hàng: ủ ự ổ ị ế ủ do sự 

h n ch  các ki n th c v  marketing, các công ty đã không k p th i đáp ngạ ế ế ứ ề ị ờ ứ  

đ c nhu c u v  th  hi u c a khách hàng. H u qu , hàng s n xu t ra khôngượ ầ ề ị ế ủ ậ ả ả ấ  

h p th  hi u c a khách hàng, không bán đ c, làm t n th t tài chính c aợ ị ế ủ ượ ổ ấ ủ  

công ty.



• R i ro do l m phát:ủ ạ  do l m phát tăng làm cho giá cạ ả 

hàng hoá, nguyên v t li u tăng, đ ng ti n m t giá. K t qu , chi phí đ u vàoậ ệ ồ ề ấ ế ả ầ  

l n h n m c d  ki n, làm cho thu nh p b  gi m (thi t h i v  tài chính)ớ ơ ứ ự ế ậ ị ả ệ ạ ề

• R i ro do đi u ki n không n đ nh c a thu :ủ ề ệ ổ ị ủ ế  thu  làế  

m t trong nh ng công c  đ  đi u hoà thu nh p trong n n kinh t . Nó đóngộ ữ ụ ể ề ậ ề ế  

m t vai trò r t quan tr ng trong v n đ  tính toán hi u qu  kinh doanh c aộ ấ ọ ấ ề ệ ả ủ  

m t công ty. Kinh doanh trong m t môi tr ng b t n c a thu  là m t r i roộ ộ ườ ấ ổ ủ ế ộ ủ  

r t l n. N u không đ c tính toán k , công ty s  d  b  thua l  và có th  d nấ ớ ế ượ ỹ ẽ ễ ị ỗ ể ẫ  

đ n phá s n.ế ả

• R i ro do thi u thông tin kinh t :  ủ ế ế s  thi u thông tinự ế  

trên th  tr ng s  d n t i nh ng quy t đ nh sai l m trong kinh doanh, gâyị ườ ẽ ẫ ớ ữ ế ị ầ  

h u qu  t n th t không l ng đ c.ậ ả ổ ấ ườ ượ

• R i ro do tình hình chính tr  b t n:ủ ị ấ ổ  tình hình chính 

tr  b t n cũng là m t m i lo ng i đ i v i các nhà đ u t  trong và ngoàiị ấ ổ ộ ố ạ ố ớ ầ ư  

n c. R i ro th ng xu t hi n khi các nhà kinh doanh xu t nh p kh u cóướ ủ ườ ấ ệ ấ ậ ẩ  

m i quan h  v i các n c có tình hình chính tr  b t n. Khi các chính sáchố ệ ớ ướ ị ấ ổ  

thay đ i có th  s  d n t i thi t h i v  tài chính cho các nhà xu t nh pổ ể ẽ ẫ ớ ệ ạ ề ấ ậ  

kh u.ẩ

Vi c phân lo i này đ c s  d ng đ  tìm hi u và nghiên c u k  t ng lo iệ ạ ượ ử ụ ể ể ứ ỹ ừ ạ  

r i ro. Chúng ta không nên ch  quan v i b t c  lo i r i ro nào. T t nh t hãyủ ủ ớ ấ ứ ạ ủ ố ấ  

coi t t c  m i r i ro đ u là r i ro.ấ ả ọ ủ ề ủ

Có th  nói thêm r ng kh  năng t n t i m i nguy hi m có th  mang l i m tể ằ ả ồ ạ ố ể ể ạ ộ  

s  có l i ho c không có l i v i m t m c b t n nh t đ nh. M c b t nự ợ ặ ợ ớ ộ ứ ấ ổ ấ ị ứ ấ ổ  

đ c tính toán cho h u h t các r i ro, nh ng c n l u ý:ượ ầ ế ủ ư ầ ư

- Nó ch  đ c d  d ng đ  tính m c b t n trong tr ng h p bi n c  làỉ ượ ử ụ ể ứ ấ ổ ườ ợ ế ố  

ng u nhiên nh : trò ch i đ  đen ho c nh t bóng tr ng ho c đ  trong m tẫ ư ơ ỏ ặ ặ ắ ặ ỏ ộ  

r  bóng.ổ



- Ng i ta th ng s  d ng các ph ng pháp th ng kê và các k  thu t hi nườ ườ ử ụ ươ ố ỹ ậ ệ  

đ i đ  gi i thích và ch ng minh xu h ng phát tri n c a hi n t ng trongạ ể ả ứ ướ ể ủ ệ ượ  

t ng lai qua các con s  th ng kê có đ c.ươ ố ố ượ

M t ph ng pháp khác cũng th ng đ c s  d ng đ  x  lý h u qu  r i ro làộ ươ ườ ượ ử ụ ể ử ậ ả ủ  

chi tr c m t kho n ti n cho các bi n pháp phòng ch ng nh m ngăn ng a vàướ ộ ả ề ệ ố ằ ừ  

gi m thi u r i ro khi nó xu t hi n. Khi s  d ng ph ng pháp này, c n thi tả ề ủ ấ ệ ử ụ ươ ầ ế  

ph i tính đ c m c t n th t có th  trích qu  cho ho t đ ng phòng ng a r iả ượ ứ ổ ấ ể ỹ ạ ộ ừ ủ  

ro. Ng i ta s  d ng lý thuy t xác su t và quy lu t phân ph i xác su t đườ ử ụ ế ấ ậ ố ấ ể 

tính s  ti n bình quân c n chi cho m i r i ro.ố ề ầ ỗ ủ

c. R i ro có th  đa d ng hóa:ủ ể ạ  n u ta có th  gi m b t r i ro thông quaế ể ả ớ ủ  

nh ng th a hi p đóng góp ti n b c và chia s  r i ro.ữ ỏ ệ ề ạ ẻ ủ

d. R i ro không th  đa d ng hóaủ ể ạ : n u nh ng th a hi p đóng góp ti n b cế ữ ỏ ệ ề ạ  

không có tác d ng gì đ n vi c gi m b t r i roc ho nh ng ng i tham giaụ ế ệ ả ớ ủ ữ ườ  

vào qu  góp chung này.ỹ

1.2. B t đ nhấ ị

1.2.1. Khái ni mệ

 S  ch c ch n là m t tr ng thái không có nghi ng .ự ắ ắ ộ ạ ờ

 Ph n nghĩa c a t  ch c ch n là s  b t đ nh, có nghĩa là “nghi ng  khả ủ ừ ắ ắ ự ấ ị ờ ả 

năng c a chúng ta trong vi c tiên đoán k t qu  t ng lai c a m t lo tủ ệ ế ả ươ ủ ộ ạ  

nh ng ho t đ ng hi n t i”. ữ ạ ộ ệ ạ

 Rõ ràng, thu t ng   “s  b t đ nh” mô t  m t tr ng thái t  t ng. S  b tậ ữ ự ấ ị ả ộ ạ ư ưở ự ấ  

đ nh  xu t hi n khi m t cá nhân b t đ u ý th c r ng không th  bi t ch cị ấ ệ ộ ắ ầ ứ ằ ể ế ắ  

ch n k t qu  là gì. B t đ nh là m t khái ni m ch  quan.ắ ế ả ấ ị ộ ệ ủ

1.2.2. Các m c đ  b t đ nhứ ộ ấ ị

S  b t đ nh là s  nghi ng  v  kh  năng c a chúng ta trong tiên đoán k t qu . Sự ấ ị ự ờ ề ả ủ ế ả ự 

b t đ nh xu t hi n khi m t cá nhân nh n th c đ c r i ro. Đó là m t khái ni mấ ị ấ ệ ộ ậ ứ ượ ủ ộ ệ  



ch  quan, vì v y nó không th  đo l ng tr c ti p. Do b t đ nh là m t tr ng tháiủ ậ ể ườ ự ế ấ ị ộ ạ  

t  t ng, nó khác bi t gi a t ng cá nhân.ư ưở ệ ữ ừ

Đ i v i nh ng ho t đ ng ph c t p, ch ng h n nh  tham gia vào các ho t đ ngố ớ ữ ạ ộ ứ ạ ẳ ạ ư ạ ộ  

kinh doanh, m t s  ng i r t th n tr ng, trong khi đó nh ng ng i khác l iộ ố ườ ấ ậ ọ ữ ườ ạ  

m nh d n h n. M c dù tính s  r i ro gi i thích ph n nào s  l ng l  khi thamạ ạ ơ ặ ợ ủ ả ầ ự ưỡ ự  

gia các ho t đ ng kinh doanh, m c đ  nh n th c r i ro c a t ng cá nhân cũngạ ộ ứ ộ ậ ứ ủ ủ ừ  

đóng m t vai trò quan tr ng. Nó tùy thu c vào thông tin đ c s  d ng đ  đánhộ ọ ộ ượ ử ụ ể  

giá k t qu  và kh  năng đánh giá c a t ng cá nhân đ i v i thông tin đó. M c đế ả ả ủ ừ ố ớ ứ ộ 

và lo i thông tin v  b n ch t c a ho t đ ng mang tính r i ro có m t nh h ngạ ề ả ấ ủ ạ ộ ủ ộ ả ưở  

quan tr ng đ i v i s  b t đ nh.ọ ố ớ ự ấ ị

V i m c đích nghiên c u và qu n tr  r i ro, trong t  đi n có trình bay m t đ nhớ ụ ứ ả ị ủ ừ ể ộ ị  

nghĩa v  thu t ng  "s  b t đinh". Kh  năng c a con ng i trong tiên đoán k tề ậ ữ ự ấ ả ủ ườ ế  

qu  t ng lai c a m t hành đ ng ch u tác đ ng m nh m  b i kh i l ng và lo iả ươ ủ ộ ộ ị ộ ạ ẽ ở ố ượ ạ  

thông tin có th  có đ  d  báo nh ng k t qu  nh ng ho t đ ng c a chúng ta. Nóiể ể ự ữ ế ả ữ ạ ộ ủ  

m t cách khác, s  b t đ nh hi n di n trong nh ng m c đ  và c p đ  nh  đ cộ ự ấ ị ệ ệ ữ ứ ộ ấ ộ ư ượ  

minh h a trong b ng 1.2.2ọ ả



B ng 1.ả 2.2 Chu i liên t c t  s  ch c ch n-s  b t đ nhỗ ụ ừ ự ắ ắ ự ấ ị

S  b t đ nh                               Nh ng đ c tính                                 Các víự ấ ị ữ ặ  

dụ

không có(t c là             Nh ng k t qu  có th  đ c tiên    Nh ng quy lu tứ ữ ế ả ể ượ ữ ậ  

v t ậ

ch c ch n)                        đoán chính xác                          lí, các môn KH tắ ắ ự 

nhiên

M c 1 (S  b t đ nh      Nh ng k t qu  đ c nh n ra và     Nh ng trò ch iứ ự ấ ị ữ ế ả ượ ậ ữ ơ  

may r i:ủ

khách quan)                      xác su t đ c bi t                       bài, xúc x cấ ượ ế ắ

M c 2 (S  b t đ nh      Nh ng k t qu  đ c nh n ra và      H a ho n, taiứ ự ấ ị ữ ế ả ượ ậ ỏ ạ  

n n xe cạ ộ

ch  quan)                          xác su t không đ c bi t            s  suy đoán KDủ ấ ượ ế ự

M c 3                          Nh ng k t qu  không đ c nh n ra  Thám hi mứ ữ ế ả ượ ậ ể  

không gian,

                                     đ y đ  và xác su t không đ c bi t   nghiên c u diầ ủ ấ ượ ế ứ  

truy n.ề

Khi không có s  b t đ nh, chúng ta ch c ch n v  tiên đoán c a chúng ta. Khi cóự ấ ị ắ ắ ề ủ  

s  ch c ch n, chúng ta có th  đoán tr c nh ng k t qu  không m t chút nghiự ắ ắ ể ướ ữ ế ả ộ  

ng . Các ví d  v  tính ch c ch n là nh ng tiên đoán t  các qui lu t v t lý, ch ngờ ụ ề ắ ắ ữ ừ ậ ậ ẳ  

h n nh  qui lu t v  tr ng l c hay nh ng qui lu t v  s  chuy n đ ng trong v tạ ư ậ ề ọ ự ữ ậ ề ự ể ộ ậ  

lý. Nh ng tiên đoán xu t phát t  các qui lu t này g n nh  sát v i k t qu  th cữ ấ ừ ậ ầ ư ớ ế ả ự  

t , phù h p v i nh ng gi i h n c a nh ng d ng c  đo l ng c a chúng ta.ế ợ ớ ữ ớ ạ ủ ữ ụ ụ ườ ủ



 m c m t, m c b t đ nh th p nh t, chúng ta đã nh n bi t đ c nh ng k t quỞ ứ ộ ứ ấ ị ấ ấ ậ ế ượ ữ ế ả 

có th  x y ra và bi t kh  năng x y ra này. M c m t có th  đ c mô t  s  b tể ả ế ả ả ứ ộ ể ượ ả ự ấ  

đ nh khách quan (Machina & Schmeidler,  1992).Nhi u trò ch i mang tính mayị ề ờ  

r i, ch ng h n nh  ch i bài, ch i xúc s c hay Rulet, cho ta nh ng ví d  v  m củ ẳ ạ ư ơ ơ ắ ữ ụ ề ứ  

đ  đ u tiên c a s  b t đ nh. Trong nh ng trò ch i này, k t qu  đ c đ nh b iộ ầ ủ ự ấ ị ữ ờ ế ả ượ ị ở  

vi c đánh cá c a nh ng ng i tham gia và ta có th  tính toán hay bi t đ cệ ủ ữ ườ ể ế ượ  

nh ng xác su t cho t ng k t qu . Trò ch i s p ng a đ c minh h a tr c đâyữ ấ ừ ế ả ơ ấ ử ượ ọ ướ  

trong b ng 1.1 là m t ví d  v  m c b t đ nh đ u tiên.ả ộ ụ ề ứ ấ ị ầ

 m c hai, chúng ta không ch c ch n v  nh ng xác su t, m c dù chúng ta phânỞ ứ ắ ắ ề ữ ấ ặ  

bi t đ c nh ng k t qu  có th  x y ra. S  b t đ nh  m c hai có th  n m ngayệ ượ ữ ế ả ể ả ự ấ ị ở ứ ể ằ  

trong trò ch i may r i n u nh ng chúng ta không bi t đ c kh  năng liên quanơ ủ ế ư ế ượ ả  

đ n nhau c a nh ng k t qu  (ví d , tiên đoán màu c a m t qu  bóng đ c rút raế ủ ữ ế ả ụ ủ ộ ả ượ  

ng u nhiêu t  m t cái bình đ ng 100 qu  bóng màu tr ng và đ , v i m t t  lẫ ừ ộ ự ả ắ ỏ ớ ộ ỷ ệ 

màu đ  không đ c bi t tr c).ỏ ượ ế ướ

M c hai, có th  đ c mô t  s  b t đ nh ch  quan, b c l  rõ b n ch t nhi uứ ể ượ ả ự ấ ị ủ ộ ộ ả ấ ề  

cu c đ u c  kinh doanh, nh ng d  án đ u t  và nh ng r i ro đ c b o hi m.ộ ầ ơ ữ ự ầ ư ữ ủ ượ ả ể  

L y ví d , ng i ch  c a m t chi c xe, có th  b  h  h i trong m t tai n n, cóấ ụ ườ ủ ủ ộ ế ể ị ư ạ ộ ạ  

th  nh n bi t nh ng h u qu  nh  sau: chi c xe đó có th  g p ho c không m tể ậ ế ữ ậ ả ư ế ẻ ặ ặ ộ  

tai. N u tai n n x y ra, m c thi t h i có th  dao đ ng trong kho ng t  m cế ạ ả ứ ệ ạ ẻ ộ ả ừ ứ  

thi t h i th p nh t đ n m c cao nh t (chi c xe b  h  h ng hoàn tòa ). Tuy nhiênệ ạ ấ ấ ế ứ ấ ế ị ư ỏ  

h u h t nh ng ng i ch  các ph ng ti n này không có đ c nh ng đánh giáầ ế ữ ườ ủ ươ ệ ượ ữ  

chính xác v  kh  năng chi c xe có b  tai  n n hay không, ch  ch a nói  đ nề ả ế ị ạ ứ ư ế  

chuy n có th  có nh ng m c thi t h i khác nhau nào không. Nh ng đánh giáệ ể ữ ứ ệ ạ ữ  

này, n u nh  có đ c, ph  thu c vào nh ng v n đ  ch ng h n nh  vùng chi cế ư ượ ụ ộ ữ ấ ề ẳ ạ ư ế  

xe đang ho t đ ng, th i gian lái, nh ng thói quen lái xe c a ng i ch  cũng nhạ ộ ờ ữ ủ ườ ủ ư 

nh ng ng i lái xe khác, m c đ  b o qu  và nh ng chi phí s a ch a.ữ ườ ứ ộ ả ả ữ ử ữ



M c đ  ba, chúng ta không bi t ch c ch n v  b n ch t c a nh ng k t qu  màứ ộ ế ắ ắ ề ả ấ ủ ữ ế ả  

chúng ta đã không nh n bi t đ y đ . Nh ng ví d  v  s  b t đ nh r i vào m cậ ế ầ ủ ữ ụ ề ự ấ ị ơ ứ  

đ  này là nh ng n  l c ban đ u trong vi c thám hi m không gian và s  phátộ ữ ỗ ự ầ ệ ể ự  

tri n s  d ng năng l ng nguyên t  trong th i bình. Trong nh ng đ  án này,ể ử ụ ượ ử ờ ữ ề  

cũng nh  trong nhi u lo i nghiên c u khoa h c khác, chúng ta có th  không nh nư ề ạ ứ ọ ể ậ  

bi t đ c hoàn toàn b n ch t c a t t c  nh ng h u qu  tr c khi chúng ta đ mế ượ ả ấ ủ ấ ả ữ ậ ả ướ ả  

nh n đ  án. Dù th  lòng khao khát m  r ng nh ng gi i h n hi u bi t và tìmậ ề ế ở ộ ữ ớ ạ ể ế  

ki m nh ng l i ích kinh t  t  khai thác các k  thu t m i là nh ng đi u thúc đ uế ữ ợ ế ừ ỹ ậ ớ ữ ề ẩ  

loài ng i ch t nh n nh ng ho t đ ng v i m c đ  dao đ ng cao nh t này.ườ ấ ậ ữ ạ ộ ớ ứ ộ ộ ấ

1.2.3. Ph n ng đ i v i s  b t đ nhả ứ ố ớ ự ấ ị

Ng i ta th ng mong ch  các cá nhân s  r i ro chu ng m c đ  b t đ nh th pườ ườ ờ ợ ủ ộ ứ ộ ấ ị ấ  

h n theo nghĩa là h  s n sang tr  ti n đ  có đ c thông tin hay nh ng ho t đ ngơ ọ ẵ ả ề ể ượ ữ ạ ộ  

khác làm cho s  b t đ nh gi m xu ng m t m c th p h n.ự ấ ị ả ố ộ ứ ấ ơ

Ví d : B o hi m đ a ra m t ví d  rõ ràng: ng i lái xe ý th c m t tai n n xe cụ ả ể ư ộ ụ ườ ứ ộ ạ ộ 

 m c 2 s  s n sàng tr  ti n b o hi m l n h n t n th t trung bình trong m t taiở ứ ẽ ẵ ả ề ả ể ớ ơ ổ ấ ộ  

n n cho m t h p đ ng b i th ng t n th t. Nhà b o hi m là ng i có chuyênạ ộ ợ ồ ồ ườ ổ ấ ả ể ườ  

môn đánh giá các r i ro, do v y, s  b t đ nh c a nó ch   m c 1, trong khi s  b tủ ậ ự ấ ị ủ ỉ ở ứ ự ấ  

đ nh đ i v i cá nhân ng i lái xe thì  m c 2 hay 3.  ị ố ớ ườ ở ứ

1.2.4. S  b t đ nh, thông tin và truy n thông.ự ấ ị ề

Vi c gi m b t s  b t đ nh có giá tr  kinh t , và thông tin có th  làm gi m s  b tệ ả ớ ự ấ ị ị ế ể ả ự ấ  

đ nh – nh  đã l u ý trong ph n đ u c a ch ng này. M c đ  b t đ nh ph  thu cị ư ư ầ ầ ủ ươ ứ ộ ấ ị ụ ộ  

vào kh i l ng, lo i thông tin có đ c đ  nh n ra nh ng k t qu  có th  có vàố ượ ạ ượ ể ậ ữ ế ả ể  

đánh giá kh  năng x y ra c a chúng. Truy n thông có th  làm gi m m c đ  b tả ả ủ ề ể ả ứ ộ ấ  

đ nh c a các nhà đ u t , c a m t t  ch c, c a nh ng ng i có cu c s ng b  nhị ủ ầ ư ủ ộ ổ ứ ủ ữ ườ ộ ố ị ả  

h ng b i nh ng ho t đ ng c a t  ch c đó. Đ i v i m t t p đoàn kinh doanhưở ở ữ ạ ộ ủ ổ ứ ố ớ ộ ậ  

hi n đ i, ví d  v  các nhà đ u t  bao g m: nhà đ u t  v  v n, các nhân viênệ ạ ụ ề ầ ư ồ ầ ư ề ố  

c a t p đoàn đó, các nhà b o hi m ký k t các h p đ ng đ  đ i phó v i nh ngủ ậ ả ể ế ợ ồ ể ố ớ ữ  

t n th t c a t p đoàn, các nhà cung c p, các khách hàng, và các ch  n . Đ i v iổ ấ ủ ậ ấ ủ ợ ố ớ  



các chính ph  và t  ch c phi l i nhu n, nhi u trong s  các nhà đ u t  này cũngủ ổ ứ ợ ậ ề ố ầ ư  

có m t. Nh ng ng i có quy n l i liên quan còn bao g m: các nhà tình nguy n,ặ ữ ườ ề ợ ồ ệ  

nhà h o tâm, h  cũng đ c đ a vào danh sách các nhà đ u t . S  truy n thôngả ọ ượ ư ầ ư ự ề  

gi a các t  ch c và nh ng ng i có quy n l i liên quan là m t ph n quan tr ngữ ổ ứ ữ ườ ề ợ ộ ầ ọ  

thu c v  trách nhi m c a ng i qu n lý.ộ ề ệ ủ ườ ả

B ng cách thông tin các chính sách c a t  ch c đ  qu n tr  r i ro, t  ch c có thằ ủ ổ ứ ể ả ị ủ ổ ứ ể 

làm gi m đi m c đ  b t đ nh c a nh ng ng i có quy n l i liên quan này, t  đóả ứ ộ ấ ị ủ ữ ườ ề ợ ừ  

làm cho h  s n lòng gia tăng quan h  v i t  ch c trên nh ng đi u ki n thu nọ ẵ ệ ớ ổ ứ ữ ề ệ ậ  

l i.  N u không có thông tin này, nh ng ng i có quy n l i liên quan có thợ ế ữ ườ ề ợ ể 

không an tâm v  b n ch t các ho t đ ng c a t  ch c đ i v i nh ng v n đ  cóề ả ấ ạ ộ ủ ổ ứ ố ớ ữ ấ ề  

nh h ng đ n l i ích c a h . Tính b t đ nh làm h  nâng giá hàng và d ch vả ưở ế ợ ủ ọ ấ ị ọ ị ụ 

hay đ t gi i h n ho t đ ng c a h , các ho t đ ng này có th  gây tác h i choặ ớ ạ ạ ộ ủ ọ ạ ộ ể ạ  

nhóm các nhà đ u t  khác, đ c bi t là nh ng c  đông.ầ ư ặ ệ ữ ổ

Nói m t cách khác, t  ch c có th  đ m b o v i các nhà đ u t  r ng nó s  khôngộ ổ ứ ể ả ả ớ ầ ư ằ ẽ  

th c hi n nh ng hành đ ng gây tác h i đ n l i ích c a h . Trong tr ng h pự ệ ữ ộ ạ ế ợ ủ ọ ườ ợ  

m t t  ch c chính ph , s  b t đ nh đ c gi m đi tr  thành đi u ki n có l i trênộ ổ ứ ủ ự ấ ị ượ ả ở ề ệ ợ  

th  tr ng tài chính (ch ng h n nh  m t t  l  th p h n v   l i t c c a nh ng tráiị ườ ẳ ạ ư ộ ỉ ệ ấ ơ ề ợ ứ ủ ữ  

phi u đ c b nh vi n t nh phát hành t o nên nh ng gi i h n đ  b o v  chínhế ượ ệ ệ ỉ ạ ữ ớ ạ ể ả ệ  

nó kh i nh ng h u qu  c a trách nhi m pháp lý)ỏ ữ ậ ả ủ ệ

1.2.5. R i ro, b t đ nh và tính đ o đ củ ấ ị ạ ứ

M t cách tr u t ng, ng i ta có th  xem r i ro không khác h n là m t v n độ ừ ượ ườ ể ủ ơ ộ ấ ề 

thu c v  nh ng xác su t, trong khi đó s  b t đ nh có th  ph n nh s  b t l cộ ề ữ ấ ự ấ ị ể ả ả ự ấ ự  

c a chúng ta trong vi c bi t đ n nh ng xác su t này. Tuy nhiên m t cái nhìn quáủ ệ ế ế ữ ấ ộ  

đ n gi n nh  v y s  gây khó khăn trong nghiên c u qu n tr  r i ro. Ng i ta cóơ ả ư ậ ẽ ứ ả ị ủ ườ  

th  cho r ng đ ng l c trong qu n tr  r i ro và s  b t đ nh phát sinh t  góc để ằ ộ ự ả ị ủ ự ấ ị ừ ộ 

đ o đ c cũng nh  khoa h c.ạ ứ ư ọ

Ý nghĩa v  m t đ o đ c c a r i ro và tính b t đ nh là gì? M t cách quanề ặ ạ ứ ủ ủ ấ ị ộ  

tr ng, nó có ý nghĩa là ng i ta b  thúc đ y ph i đ i phó v i r i ro và s  b tọ ườ ị ẩ ả ố ớ ủ ự ấ  



đ nh. Th ng ng i ta có th  hi u qu n tr  r i ro và s  b t đ nh bao g m nh ngị ườ ườ ể ể ả ị ủ ự ấ ị ồ ữ  

bi n pháp đ c áp d ng đ  th c hi n nh ng trách nhi m đ o đ c đ i v i thệ ượ ụ ể ự ệ ữ ệ ạ ứ ố ớ ế 

gi i và loài ng i trên th  gi i.ớ ườ ế ớ

M t minh h a quan tr ng m t t  ch c có th  b  b t bu c ph i tham giaộ ọ ọ ộ ổ ứ ể ị ắ ộ ả  

vào ho t đ ng có nh ng r i ro đe d a sinh m ng các nhân viên c a nó, ví dạ ộ ữ ủ ọ ạ ủ ụ 

nh ng ng i làm vi c v i ch t đ c h i, trong môi tr ng đ c h i. T  ch c ph iữ ườ ệ ớ ấ ộ ạ ườ ộ ạ ổ ứ ả  

có trách nhi m pháp lý v i nh ng công nhân này theo khung trách nhi m đ cệ ớ ữ ệ ượ  

quy đ nh b i các lu t (lu t b i th ng cho công nhân, lu t v  quy n đ c bi t)ị ở ậ ậ ồ ườ ậ ề ề ượ ế  

và trong khung lu t dân s  (tr ng h p t  vong do s  su t, tr ng h p tráchậ ự ườ ợ ử ơ ấ ườ ợ  

nhi m pháp lý đ i v i s n ph m). T  ch c ph i có trách nhi m đ o đ c trongệ ố ớ ả ẩ ổ ứ ả ệ ạ ứ  

vi c b o đ m an toàn lao đ ng cho công nhân. V  nhi u m t, trách nhi m đ oệ ả ả ộ ề ề ặ ệ ạ  

đ c đòi h i nhi u h n là nghĩa v  pháp lý cho dù vi c đ nh nghĩa trách nhi mứ ỏ ề ơ ụ ệ ị ệ  

đ o đ c có th  r t khó.ạ ứ ể ấ

Câu h i ôn t p:ỏ ậ

1. S  b t đ nh mang m t ý nói chung là tiêu c c. S  b t đ nh có m t tích c cự ấ ị ộ ự ự ấ ị ặ ự  

không? Chúng có th  là gì?ể

2. Hai sinh viên cân nh c m t chuy n du l ch ngh  hè. Khi đ c bi t r ng ph nắ ộ ế ị ỉ ượ ế ằ ầ  

l n th i gian c a chuy n đi h  ph i  trên m t chi c máy bay 18 ch  ng i. D aớ ờ ủ ế ọ ả ở ộ ế ỗ ồ ự  

vào s  ki n đó, m t sinh viên quy t đ nh  nhà trong khi ng i kia v n đi. Đi uự ệ ộ ế ị ở ườ ẫ ề  

gì có th  gi i thích nh ng quy t đ nh khác nhau c a h ? Nh ng nhân t  nào cóể ả ữ ế ị ủ ọ ữ ố  

th  gi i thích đ c t i sao quy t đ nh c a h  l i khác nhau?ể ả ượ ạ ế ị ủ ọ ạ

3. H c cao đ ng t o nên nh ng r i ro có c  2 đ c tính: r i ro thu n túy và r i roọ ẳ ạ ữ ủ ả ặ ủ ầ ủ  

suy đoán. Hãy nh n d ng ba r i ro thu n túy và 3 r i ro suy đoán mà b n ph iậ ạ ủ ầ ủ ạ ả  

đ ng đ u khi theo h c.ươ ầ ọ

4. B n s  mô t  chính b n là m t ng i ch p nh n r i ro, m t ng i s  r i ro,ạ ẽ ả ạ ộ ườ ấ ậ ủ ộ ườ ợ ủ  

hay m t ng i trung l p v i r i ro? B n hãy gi i thích  t i sao b n l i ch pộ ườ ậ ớ ủ ạ ả ạ ạ ạ ấ  

nh n r i ro, s  r i ro hay trung l p v i r i ro? Thái đ  c a b n đ i v i r i ro cóậ ủ ợ ủ ậ ớ ủ ộ ủ ạ ố ớ ủ  



khác không khi đ ng đ u v i nh ng r i ro thu n túy so v i nh ng r i ro suyươ ầ ớ ữ ủ ầ ớ ữ ủ  

đoán nh  th  nào? T i sao có/t i sao không?ư ế ạ ạ

5. Xem xét nh ng tình hu ng sau: nh n d ng (1) nh ng r i ro thu n túy và suyữ ố ậ ạ ữ ủ ầ  

đoán có th  có (2) lo i thông tin nào có th  h u ích trong vi c làm gi m đi s  b tể ạ ể ữ ệ ả ự ấ  

đ nh c a b n và (3) b t kỳ m t v n đ  đ o đ c hay luân lý có th  n y sinh tị ủ ạ ấ ộ ấ ề ạ ứ ể ả ừ 

r i ro b t đ nh trong m i tình hu ng sau:ủ ấ ị ỗ ố

Tình hu ng A:ố

B n thu c m t y ban t  v n thành ph  có trách nhi m gi i thi u m t v  trí đạ ộ ộ ủ ư ấ ố ệ ớ ệ ộ ị ể 

đ t nh ng thi t b  năng l ng h t nhân l n.ặ ữ ế ị ượ ạ ớ

Tình hu ng B:ố

B n là giám đ c ti p th  c a m t nhà s n xu t trang thi t b  công nghi p, vàạ ố ế ị ủ ộ ả ấ ế ị ệ  

công ty b n đang xem xét vi c ti p th  máy khoan tiêu chu n th ng m i  Mạ ệ ế ị ẩ ươ ạ ở ỹ 

La Tinh.

Tình hu ng C:ố

B n là t ng th ng M , b n ph i quy t đ nh có nên g i quân đ i hay không canạ ổ ố ỹ ạ ả ế ị ử ộ  

thi p vào m t n c đang có n i chi n có th  lan sang nh ng n c láng gi ngệ ộ ướ ộ ế ể ữ ướ ề  

khác?

Tình hu ng D: ố

B n là giám th  tr ng h c công c a m t thành ph  l n, b n hãy suy nghĩ có nênạ ị ườ ọ ủ ộ ố ớ ạ  

quy t đ nh h y b  ch ng trình đ a r c h c sinh c a tr ng và thay th  b ngế ị ủ ỏ ươ ư ướ ọ ủ ườ ế ằ  

nh ng tr ng h c trong t ng qu n c a thành ph .ữ ườ ọ ừ ậ ủ ố



              Ch ng II. Qu n  tr  r i roươ ả ị ủ

2.1. L ch s  phát tri n các ch c năng qu n tr  r i ro ị ử ể ứ ả ị ủ

Qu n tr  r i ro đã đ c th c hi n m t cách không chính th c t  thu  banả ị ủ ượ ự ệ ộ ứ ừ ở  

đ u.  Ng i ti n s  t  t p l i  v i  nhau thành nh ng b  l c đ  b o t n tàiầ ườ ề ử ụ ậ ạ ớ ữ ộ ạ ể ả ồ  

nguyên thiên nhiên, chia s  trách nhi m, và ch ng l i nh ng b t tr c trong cu cẻ ệ ố ạ ữ ấ ắ ộ  

s ng. Ngay c  ngày nay, qu n tr  r i ro không chính th c v n đ c nhi u ng iố ả ả ị ủ ứ ẫ ượ ề ườ  

th c hi n, cho dù h  có ý th c v  nó hay không. Chúng ta th t dây an toàn khi láiự ệ ọ ứ ề ắ  

xe đ  gi m kh  năng b  th ng n ng; chúng ta t p th  d c và ăn kiêng đ  c iẻ ả ả ị ươ ặ ậ ể ụ ể ả  

thi n tình tr ng s c kh e t t. Tuy nhiên cu n sách này t p trung vào ho t đ ngệ ạ ứ ỏ ố ố ậ ạ ộ  

chính th c v  qu n tr  r i ro trong nh ng t  ch c áp d ng nó. L ch s  ho t đ ngứ ề ả ị ủ ữ ổ ứ ụ ị ử ạ ộ  

qu n tr  r i ro chính th c c a t  ch c có th i h n ng n h n nhi u và ph m viả ị ủ ứ ủ ổ ứ ờ ạ ắ ơ ề ạ  

c a nó h p h n nhi u.ủ ẹ ơ ề

2.1.1.Th i kỳ ngay sau chi n tranh th  gi i l n th  haiờ ế ế ớ ầ ứ

M t v n đ  còn đang tranh cãi là các chuyên gia có thúc đ y s  phát tri n c aộ ấ ề ẩ ự ể ủ  

qu n tr  r i ro hay là các ho t đ ng kinh doanh lôi cu n các chuyên gia nghiênả ị ủ ạ ộ ố  

c u qu n tr  r i ro. Các chuyên gia có m t chút nghi ng  v  giai đo n đánh d uứ ả ị ủ ộ ờ ề ạ ấ  

s  ra đ i c a qu n tr  r i ro hi n đ i (1955-1964) (theo Snider, 1991), c  v  m tự ờ ủ ả ị ủ ệ ạ ả ề ặ  

h c thu t l n ngh  nghi p. Đi u này không có nghĩa là qu n tr  r i ro chính th cọ ậ ẫ ề ệ ề ả ị ủ ứ  

không t n t i tr c th i gian này, nh ng th c ra qu n tr  r i ro đã không cóồ ạ ướ ờ ư ự ả ị ủ  

đ c m t s  ch p nh n r ng rãi đ i v i c  nh ng nhà th c hành l n nh ng nhàượ ộ ự ấ ậ ộ ố ớ ả ữ ự ẫ ữ  

nghiên c u cho mãi đ n giai đo n này.ứ ế ạ

Gi ng nh  h u h t các ch c năng qu n tr , qu n tr  r i ro cũng có nh ngố ư ầ ế ứ ả ị ả ị ủ ữ  

ch c năng qu n tr  c  b n. Có l , đi u có nh h ng l n nh t trong các ch cứ ả ị ơ ả ẽ ề ả ưở ớ ấ ứ  

năng này là vi c mua b o hi m. Ch c năng qu n tr  r i ro hi n đ i phát tri n tệ ả ể ứ ả ị ủ ệ ạ ể ừ 

ch c năng mua b o hi m, và nó có m t nh h ng lâu dài cho đ n t n ngày nay.ứ ả ể ộ ả ưở ế ậ  



Đi u t ng t  có th  đ c nói v  lĩnh v c h c thu t c a qu n tr  r i ro. Nóề ươ ự ể ượ ề ự ọ ậ ủ ả ị ủ  

đ c d y và nghiên c u m t cách đ c tr ng trong lĩnh v c b o hi m, cu n t pượ ạ ứ ộ ặ ư ự ả ể ố ạ  

chí lý thuy t chuyên ngành hàng đ u trong lĩnh v c này, t p chí r i ro và b oế ầ ự ạ ủ ả  

hi m (The journal of risk & insurance), đ c bi t đ n d i cái tên T p chi vể ượ ế ế ướ ạ ề 

b o hi m (The journal of insurance) cho mãi đ n năm 1964.ả ể ế

Không d  dàng tóm t t ti n trình phát tri n t  vi c mua b o hi m đ n vi cễ ắ ế ể ừ ệ ả ể ế ệ  

qu n tr  r i ro vì trong t t c  các tr ng h p nó không x y ra m t các đ ng bả ị ủ ấ ả ườ ợ ả ộ ồ ộ 

cũng nh  không theo m t th  t  nào c . Th c v y, m t nghiên c u t ng quanư ộ ứ ự ả ự ậ ộ ứ ổ  

ngày nay s  cho th y nh ng m c đ  khác nhau r t l n trong các ho t đ ng;ẽ ấ ữ ứ ộ ấ ớ ạ ộ  

nhi u t  ch c không có ng i ch u trách nhi m v  qu n tr  r i ro hay vi c muaề ổ ứ ườ ị ệ ề ả ị ủ ệ  

b o hi m, m t vài t  ch c ch  mua b o hi m bán th i gian, trong khi đó nh ngả ể ộ ổ ứ ỉ ả ể ờ ữ  

t  ch c khác có nh ng ch ng trình qu n tr  r i ro đ y tinh vi. Tuy nhiên, chúngổ ứ ữ ươ ả ị ủ ầ  

ta có th  mô t  h ng đi c a quá trình phát tri n nàyể ả ướ ủ ể

Vào th i kỳ ngay sau chi n tranh th  gi i l n hai, h u h t các t  ch c th cờ ế ế ớ ầ ầ ế ổ ứ ự  

hành b t kỳ qu n tr  r i ro và b o hi m chính th c c a ng i đó ch  y u làấ ả ị ủ ả ể ứ ủ ườ ủ ế  

qu n lý danh m c b o hi m và m t vài nhi m v  có liên quan. Trong m t s  tả ụ ả ể ộ ệ ụ ộ ố ổ 

ch c, trách nhi m b t đ u l n d n khi l ng b o hi m tăng lên nhanh chóng vàứ ệ ắ ầ ớ ầ ượ ả ể  

nh ng v n đ  liên quan c a th  tr ng b o hi m tr  nên ph c t p h n. Đôi khiữ ấ ề ủ ị ườ ả ể ở ứ ạ ơ  

ho t đ ng c a th  tr ng b o hi m tr  nên ph c t p h n. Đôi khi ho t đ ng c aạ ộ ủ ị ườ ả ể ở ứ ạ ơ ạ ộ ủ  

th  tr ng b o hi m có nh h ng đ n s  m  r ng này, nh ng th nh tho ng nóị ườ ả ể ả ưở ế ự ở ộ ư ỉ ả  

l i là sáng ki n hay kh  năng c a nhà qu n tr , và đôi lúc s  phát tri n này là doạ ế ả ủ ả ị ự ể  

nh ng tính ch t r i ro c a t  ch c. Tuy nhiên, s  m  r ng c a ch c năng qu nữ ấ ủ ủ ổ ứ ự ở ộ ủ ứ ả  

tr  r i  ro này khá gây chú ý vào kho ng gi a th p niên 1950 cho c  các nhàị ủ ả ữ ậ ả  

nghiên c u và các nhà ho t đ ng th c ti n b t đ u quá trình đ nh nghĩa ch cứ ạ ộ ự ễ ắ ầ ị ứ  

năng này (th ng là giai đo n đ u tiên trong s  phát tri n c a b t kỳ đ nh lu tườ ạ ầ ự ể ủ ấ ị ậ  

nào). Cho đ n ngày nay, giai đo n này v n còn là giai đo n thành công nh t c aế ạ ẫ ạ ấ ủ  

vi c nghiên c u chính th c v  đ  tài qu n tr  r i ro.ệ ứ ứ ề ề ả ị ủ



Nh ng nghiên c u ban đ u ph n ánh m t s  nh ng tr ng thái căng th ng, d tữ ứ ầ ả ộ ố ữ ạ ẳ ứ  

khoát là có nh h ng đ n lĩnh v c này. Trong khi qu n tr  r i ro có v  đangả ưở ế ự ả ị ủ ẻ  

phát tri n d n t i m t ch c năng qu n tr  r ng h n, thì nh ng t  ch c l i cóể ầ ớ ộ ứ ả ị ộ ơ ữ ổ ứ ạ  

khuynh  h ng b o th  trong vi c coi qu n tr  r i ro là m t ch c năng ph  c aướ ả ủ ệ ả ị ủ ộ ứ ụ ủ  

tài chính - b i vì đ c tính c a tài chính là quá trình mua b o hi m. Trên góc đở ặ ủ ả ể ộ 

nhà h at đ ng th c ti n, s  căng th ng này đ c bi u l  rõ nh t trong s  thayọ ộ ự ễ ự ẳ ượ ể ộ ấ ự  

đ i v  trí c a nhà qu n tr  r i ro trong t  ch c. Nh ng ng i mua b o hi m chổ ị ủ ả ị ủ ổ ứ ữ ườ ả ể ủ 

y u đ c đ t  vào phòng tài  chính,  hay phòng kinh doanh, ho c sau này (khiế ượ ặ ặ  

nh ng m i quan tâm đ n l i ích ng i lao đ ng tr  nên quan tr ng) là phòngữ ố ế ợ ườ ộ ở ọ  

qu n tr  nhân s . Tuy nhiên kho ng cu i th p niên 1950, m t s  nhà qu n tr  r iả ị ự ả ố ậ ộ ố ả ị ủ  

ro (thu t ng  (nhà "qu n tr  r i ro" cũng b t đ u đ c s  d ng r ng rãi h nậ ữ ả ị ủ ắ ầ ượ ử ụ ộ ơ  

trong su t giai đo n này) b t đ u di n đ t quan đi m r ng nhi m v  c a h  đãố ạ ắ ầ ễ ạ ể ằ ệ ụ ủ ọ  

đi quá nh ng m i quan tâm ch  thu c v  tài chính hay kinh doanh. R t thú v  làữ ố ỉ ộ ề ấ ị  

h u h t các nhà qu n tr  r i ro ngày nay v n đ c đ t trong phòng tài chính hayầ ế ả ị ủ ẫ ượ ặ  

phòng kinh doanh, vì th  v n đ  này đã không đ c gi i quy t.ế ấ ề ượ ả ế

2.1.2.Giai đo n sau 1960ạ

M t trong nh ng câu chuy n ti n hóa quan tr ng trong qu n tr  r i ro là vi cộ ữ ệ ế ọ ả ị ủ ệ  

lo i b  s  d ng nh ng s n ph m b o hi m truy n th ng. M c dù b o hi mạ ỏ ử ụ ữ ả ẩ ả ể ề ố ặ ả ể  

v n đ c s  d ng r ng rãi, nh ng các t  ch c l n h n đã gi m s  l  thu c c aẫ ượ ử ụ ộ ư ổ ứ ớ ơ ả ự ệ ộ ủ  

nó vào nh ng th a hi p có tính qui c khi các nhà qu n tr  r i ro phát hi n raữ ỏ ệ ướ ả ị ủ ệ  

r ng có m t vài r i ro không th  b o hi m đ c, hay b o hi m không đáp  ngằ ộ ủ ể ả ể ượ ả ể ứ  

đ c nhu c u c a t  ch c đ c bi t, hay các ho t đ ng n i b  nào đó có thượ ầ ủ ổ ứ ặ ệ ạ ộ ộ ộ ể 

ki m soát đ c tác đ ng c a r i ro và b t đ nh đ i v i t  ch c. Ví d , m t vàiể ượ ộ ủ ủ ấ ị ố ớ ổ ứ ụ ộ  

t  ch c r t l n th y r ng h  có th  d  báo nh ng lo i thi t h i nào đó cũng nhổ ứ ấ ớ ấ ằ ọ ể ự ữ ạ ệ ạ ư 

nhà b o hi m. Đi u này d n đ n quy t đ nh t  b o hi m r i ro. Trong nh ng tả ể ề ẫ ế ế ị ự ả ể ủ ữ ổ 

ch c khác, ng i ta th y r ng nh ng ho t đ ng ngăn ng a t n th t là m t ph nứ ườ ấ ằ ữ ạ ộ ừ ổ ấ ộ ả  

ng r t có hi u qu  đ i v i v n đ  mang tính thách th c c  th . B t k  quáứ ấ ệ ả ố ớ ấ ề ứ ụ ể ấ ể  

trình phát hi n x y ra nh  th  nào trong nh ng t  ch c riêng l , nh h ng đangệ ả ư ế ữ ổ ứ ẻ ả ưở  



tăng d n chính là s  m  r ng ch c năng ng i mua b o hi m (nhà qu n tr  r iầ ự ở ộ ứ ườ ả ể ả ị ủ  

ro) và s  thay đ i quan tr ng nh m tránh mua b o hi m.ự ổ ọ ằ ả ể

M c dù, ngày nay vi c mua b o hi m rõ ràng là n n t ng cho qu n tr  r i ro,ặ ệ ả ể ề ả ả ị ủ  

nh ng nh ng nh h ng khác cũng quan tr ng. Lu t s  trong các t  ch c đã cóư ữ ả ưở ọ ậ ư ổ ứ  

m t nh h ng l n v  qu n tr  nh ng r i ro "trách nhi m pháp lý". Các chuyênộ ả ưở ớ ề ả ị ữ ủ ệ  

gia qu n tr  ho t đ ng đã có nh h ng đ n s  phát tri n c a các chi n l cả ị ạ ộ ả ưở ế ự ể ủ ế ượ  

đ i phó v i nh ng r i ro n y sinh t  nh ng ho t đ ng c a t  ch c. Tùy thu cố ớ ữ ủ ả ừ ữ ạ ộ ủ ổ ứ ộ  

vào tính ch t r i ro đ c tr ng – nghiên c u Marketing, lên k  ho ch, s  an toànấ ủ ặ ư ứ ế ạ ự  

công c ng – các chuyên gia đánh giá s  có nh h ng đ n qu n tr  r i ro trongộ ẽ ả ưở ế ả ị ủ  

các t  ch c c  th .ổ ứ ụ ể

M t cách m a mai, vi c thi u an toàn ch  đ n ngày nay m i đ c nh n th cộ ỉ ệ ế ỉ ế ớ ượ ậ ứ  

m t cách đ y đ  và đ c đ a vào qu n tr  r i ro. Đi u này không có nghĩa là cácộ ầ ủ ượ ư ả ị ủ ề  

nhà qu n tr  r i ro trong m t th i gian dài đã không nh n ra m i quan h  gi aả ị ủ ộ ờ ậ ố ệ ữ  

trách nhi m c a h  và thi t k  an toàn. Thay vào đó, ph i nói s  k t h p gi aệ ủ ọ ế ế ả ự ế ợ ữ  

hai cái thành m t t ng th  th ng nh t đã không x y ra trong b t kỳ m t ph m viộ ổ ể ố ấ ả ấ ộ ạ  

l n nào. Có th  gi i thích m t ph n c a s  ki n này là nh ng c u trúc t  ch cớ ể ả ộ ầ ủ ự ệ ữ ấ ổ ứ  

c a h u h t các doanh nghi p và các t  ch c chính ph . C u trúc này đã đ  choủ ầ ế ệ ổ ứ ủ ấ ể  

s  phát tri n c a hai ch c năng song song nh ng không có quan h  v i nhau.ự ể ủ ứ ư ệ ớ  

M t ph n khác c a l i gi i xu t phát t  s  đ nh h ng mang tính k  thu t c aộ ầ ủ ờ ả ấ ừ ự ị ướ ỹ ậ ủ  

thi t k  an toàn. B i vì các nhà qu n tr  r i ro đ u tiên là "nh ng ng i b oế ế ở ả ị ủ ầ ữ ườ ả  

hi m). Có th  đã có m t vài khó khăn trong vi c ph i h p ho t đ ng m t cáchể ể ộ ệ ố ợ ạ ộ ộ  

hi u qu  v i các k  s .ệ ả ớ ỹ ư

Tuy nhiên, nh  đ c trình bày  trên, s  tách r i đó đang t  t  bi n m t.ư ượ ở ự ờ ừ ừ ế ấ  

Trong m t bài báo vào năm 1992 trên t  The Geneva papers on risk & insurrance,ộ ờ  

tiên sĩ  Vernon Leslie Grose (Grose,1992) bàn lu n đ n l ch s  phát tri n c aậ ế ị ử ể ủ  

"qu n tr  r i ro mang tính k  thu t". Trong bài báo này, Grose l n theo quá trìnhả ị ủ ỹ ậ ầ  

phát tri n v  m t k  thu t c a qu n tr  r i ro qua xu h ng "đáng tin c y" c aể ề ặ ỹ ậ ủ ả ị ủ ướ ậ ủ  

th p niên 1950, và qua xu h ng "an toàn h  th ng" c a th p niên 1960 và 1970.ậ ướ ệ ố ủ ậ  



Ông l u ý r ng thi t k  an toàn đã t o nên hay phát tri n m t s  khái ni m đ cư ằ ế ế ạ ể ộ ố ệ ượ  

ch n l c trong vai trò mua b o hi m c a nhà qu n tr  r i ro (Grose g i m t nàyọ ọ ả ể ủ ả ị ủ ọ ặ  

nh  là m t tài chính c a qu n tr  r i ro). Trong s  nhi u khái ni m ông trình bàyư ặ ủ ả ị ủ ố ề ệ  

là các h  th ng h p nh t toàn b  nh m phân h ng nh ng m i nguy h i, đ nhệ ố ợ ấ ộ ằ ạ ữ ố ạ ị  

h ng qu n tr  r i ro xu t phát t  các nhà qu n tr  c p cao, s  tham gia c a cướ ả ị ủ ấ ừ ả ị ấ ự ủ ả 

t  ch c vào quá trình qu n tr  r i ro, khái ni m v  nh ng l i ích lan truy n tổ ứ ả ị ủ ệ ề ữ ợ ề ừ 

nh ng th c hành qu n tr  r i ro.ữ ự ả ị ủ

Giáo s  H.Wayne Snider thu c đ i h c Temple l p lu n r ng qu n tr  r i roư ộ ạ ọ ậ ậ ằ ả ị ủ  

b t đ u đi vào m t giai đo n mang tính qu c t  t  gi a nh ng năm 70-ông g iắ ầ ộ ạ ố ế ừ ữ ữ ọ  

đó là "giai đo n toàn c u hóa" (Snider, 1991). Snider nh n th y r ng Hi p H iạ ầ ậ ấ ằ ệ ộ  

Qu n Tr  R i Ro và B o Hi m ( vi t t t là RIMS, là hi p h i nh ng chuyên giaả ị ủ ả ể ế ắ ệ ộ ữ  

hàng đ u trong lĩnh v c này) b t đ u thi t l p nh ng quan h  v i các nhà qu nầ ự ắ ầ ế ậ ữ ệ ớ ả  

tr  r i ro châu Âu và châu Á. Đi u này d n đ n s  hình thành nh ng hi p h iị ủ ề ẫ ế ự ữ ệ ộ  

chuyên gia khác nhau trên toàn th  gi i. T  n n t ng c a h at đ ng qu n tr  r iế ớ ừ ề ả ủ ọ ộ ả ị ủ  

ro, lĩnh v c này b t đ u giành đ c s  ch p nh n r ng l n h n trong nh ngự ắ ầ ượ ự ấ ậ ộ ớ ơ ữ  

năm th p niên 70 và 80, và ho t đ ng này b t đ u gia tăng m t cách tinh vi.ậ ạ ộ ắ ầ ộ  

RIMS b t đ u xu t b n đ nh kỳ các bài nghiên c u "tình tr ng chuyên môn".ắ ầ ẩ ả ị ứ ạ  

B n nghiên c u dõi theo nh ng trách nhi m ngày m t r ng l n h n và ph c t pả ứ ữ ệ ộ ộ ớ ơ ứ ạ  

h n trong h at đ ng qu n tr  r i ro. Giai đo n này đ c đ c tr ng b i s  quanơ ọ ộ ả ị ủ ạ ượ ặ ư ở ự  

tâm đ c bi t c a các ho t đ ng tài tr  r i ro. Các k  ho ch t  b o hi m, cácặ ệ ủ ạ ộ ợ ủ ế ạ ự ả ể  

công ty ph i mua b o hi m, các k  ho ch b o hi m gi i h n, các nhóm luôn cóả ả ể ế ạ ả ể ớ ạ  

nguy c  r i ro. H n n a, hai cu c kh ng ho ng nghiêm tr ng trên th  tr ng b oơ ủ ơ ữ ộ ủ ả ọ ị ườ ả  

hi m th ng m i x y ra gi a nh ng năm 80, đã làm gia tăng nhanh chóng xuể ươ ạ ả ữ ữ  

h ng tránh s  d ng b o hi m nh  là m t ph ng ti n tài tr  t n th t.ướ ử ụ ả ể ư ộ ươ ệ ợ ổ ấ

2.2. Qu n tr  r i roả ị ủ

Trong nh ng năm 90, các ho t đ ng qu n tr  r i ro ti p t c phát tri n. Qu nữ ạ ộ ả ị ủ ế ụ ể ả  

tr  r i ro không ph i là m t lĩnh v  hoàn thi n nh  k  toán và tài chính. Nhi mị ủ ả ộ ự ệ ư ế ệ  

v  và ch c năng c  th  thay đ i nhi u đ i v i các nhà qu n tr  r i ro, do ý nghĩaụ ứ ụ ể ổ ề ố ớ ả ị ủ  



c a các r i ro c  th  khác nhau v  b n ch t trong nh ng t  ch c khác nhau. Víủ ủ ụ ể ề ả ấ ữ ổ ứ  

d , nh ng v n đ  liên quan đ n trách nhi m pháp lý có th  quan tr ng nh t đ iụ ữ ấ ề ế ệ ể ọ ấ ố  

v i nhà qu n tr  r i ro c a m t b nh vi n l n nh ng nó l i ít quan tr ng h n đ iớ ả ị ủ ủ ộ ệ ệ ớ ư ạ ọ ơ ố  

v i m t t  ch c d ch v  tài chính, ch ng h n nh  m t t  ch c tín d ng cho vayớ ộ ổ ứ ị ụ ẳ ạ ư ộ ổ ứ ụ  

ti n. B  qua s  khác nhau gi a các t  ch c, qu n tr  r i ro đã v t xa ngu n g cề ỏ ự ữ ổ ứ ả ị ủ ượ ồ ố  

ban đ u c a nó. B i vì vi c mua b o hi m ti p t c đóng m t vai trò h t s cầ ủ ở ệ ả ể ế ụ ộ ế ứ  

quan tr ng trong h u h t nh ng trách nhi m c a nhà qu n tr , nh ng t m quanọ ầ ế ữ ệ ủ ả ị ư ầ  

tr ng trong h u h t nh ng trách nhi m c a nhà qu n tr , nh ng t m quan tr ngọ ầ ế ữ ệ ủ ả ị ư ầ ọ  

c a nó đang b  gi m đi. H n n a, nguyên tác b o hi m đang b t đ u hòa h pủ ị ả ơ ữ ả ể ắ ầ ợ  

v i nh ng h at đ ng qu n tr  r i ro khác c a t  ch c, ch ng h n nh  thi t kớ ữ ọ ộ ả ị ủ ủ ổ ứ ẳ ạ ư ế ế 

an toàn, qu n tr  r i ro h p pháp, s  an toàn nh ng h  th ng thông tin…ả ị ủ ợ ự ữ ệ ố

B ng ch ng v  nh ng th c hành qu n tr  r i ro ằ ứ ề ữ ự ả ị ủ

B ng ch ng v  nh ng ho t đ ng qu n tr  r i ro không rõ ràng. Trong khuằ ứ ề ữ ạ ộ ả ị ủ  

v c t  nhân, nh ng cu c nghiên c u cho th y r ng vi c s  d ng m t nhà qu nự ư ữ ộ ứ ấ ằ ệ ử ụ ộ ả  

tr  r i ro c  th i gian có liên quan đ n qui mô c a t  ch c. Các doanh nghi pị ủ ả ờ ế ủ ổ ứ ệ  

nh  ít s  d ng m t nhà qu n tr  r i ro c  th i gian h n là các doanh nghi p l n.ỏ ử ụ ộ ả ị ủ ả ờ ơ ệ ớ  

H n n a, nghiên c u này còn cho th y nhi m v  c a nhà qu n tr  r i ro cóơ ữ ứ ấ ệ ụ ủ ả ị ủ  

khuynh h ng m  r ng h n theo quy mô c a t  ch c. So v i nhà qu n tr  r i roướ ở ộ ơ ủ ổ ứ ớ ả ị ủ  

c a m t doanh nghi p v a và nh , nhà qu n tr  r i ro, và đ m b o l i ích c aủ ộ ệ ừ ỏ ả ị ủ ả ả ợ ủ  

ng i lao đ ng. Nh ng phát hi n  này có th  đ c gi i thích m t cách d  dàng.ườ ộ ữ ệ ể ượ ả ộ ễ  

nh ng nhà doanh nghi p nh  không có kh  năng cho thuê m t nhà qu n tr  r i roữ ệ ỏ ả ộ ả ị ủ  

làm vi c toàn th i gian, trong khi đó nh ng t  ch c l n có th  đ  đi u ki n đệ ờ ữ ổ ứ ớ ể ủ ề ệ ể 

th c hi n đi u  này.  Đây cũng là  k t  lu n chung cho các  lĩnh  v c  khác  c aự ệ ề ế ậ ự ủ  

chuyên môn hóa qu n tr . H n n a, các t  ch c l n có khuynh h ng đ m nh nả ị ơ ữ ổ ứ ớ ướ ả ậ  

nh ng ho t đ ng ph c t p h n và có nh ng ngu n l c đ  xem xét s  khác nhauữ ạ ộ ứ ạ ơ ữ ồ ự ể ự  

trong s  l a ch n qu n tr  r i ro.ự ự ọ ả ị ủ

B n ch t c a nh ng ho t đ ng qu n tr  r i roả ấ ủ ữ ạ ộ ả ị ủ

Nhi m v  c a nhà qu n tr  r i ro g m:ệ ụ ủ ả ị ủ ồ



1 Giúp t  ch c c a h  nh n d ng r i ro.ổ ứ ủ ọ ậ ạ ủ

2. Th c hi n nh ng ch ng trình ngăn ch n và ki m soát t n th t.ự ệ ữ ươ ặ ể ổ ấ

3. Xem l i các h p đ ng và nh ng tài liên quan nh m m c đích qu n tr  r i ro ạ ợ ồ ữ ằ ụ ả ị ủ

4. cung c p vi c hu n luy n và giáo d c nh ng v n đ  liên quan đ n an toàn laoấ ệ ấ ệ ụ ữ ấ ề ế  

đ ng.ộ

5. Đ m b o tuân theo nh ng yêu c u c a chính ph , ch ng h n nh  OHSA vàả ả ữ ầ ủ ủ ẳ ạ ư  

b  lu t công dân M  v i nh ng ng i tàn t t.ộ ậ ỹ ớ ữ ườ ậ

6. S p x p nh ng k  ho ch tài tr  phi b o hi m ( ch ng h n: nh ng chi nhánhắ ế ữ ế ạ ợ ả ể ẳ ạ ữ  

t  b o hi m hay bu c b o hi m)ự ả ể ộ ả ể

7. Qu n tr  các khi u n i và làm vi c v i đ i di n pháp lý khi có ki n t ng.ả ị ế ạ ệ ớ ạ ệ ệ ụ

8. Thi t k  và ph i h p hình thành nh ng ch ng trình phúc l i công nhânế ế ố ợ ữ ươ ợ

2.3. Qu n tr  chi n l c, qu n tr  ho t đ ng và qu n tr  r i roả ị ế ượ ả ị ạ ộ ả ị ủ

Qu n tr   trong các t  ch c có th  khác nhau v  chi ti t, nh ng  m t m c đả ị ở ổ ứ ể ề ế ư ở ộ ứ ộ 

nào đó, qu n tr  t  ch c liên quan đ n 3 ch c năng qu n tr  chính: nh ng ch cả ị ổ ứ ế ứ ả ị ữ ứ  

năng qu n tr  chi n l c, nh ng ch c năng qu n tr  ho t đ ng, và nh ng ch cả ị ế ượ ữ ứ ả ị ạ ộ ữ ứ  

năng qu n tr  r i ro. Ba ch c năng này không đ c l p v i nhau và có th  hìnhả ị ủ ứ ộ ậ ớ ể  

dung nh  sau:ư

Ch c năng qu n tr  chi n l c bao g m nh ng ho t đ ng nh m tìm ra s  m ng,ứ ả ị ế ượ ồ ữ ạ ộ ằ ứ ạ  

nh ng ch  tiêu và nhi m v  c a t  ch c, k  ho ch chi n l c c a nó, cũng nhữ ỉ ệ ụ ủ ổ ứ ế ạ ế ượ ủ ư 

quá trình đánh giá đ c s  d ng đ  đo l ng s  ti n tri n c a t  ch c đ i v iượ ử ụ ể ườ ự ế ể ủ ổ ứ ố ớ  

s  m ng c a nó. Ch c năng qu n tr  h at đ ng bao g m nh ng ho t đ ng th cứ ạ ủ ứ ả ị ọ ộ ồ ữ ạ ộ ự  

s  h ng t  ch c đ n nhi m v  c a nó. Qu n tr  ho t đ ng chính nó liên quanự ướ ổ ứ ế ệ ụ ủ ả ị ạ ộ  

đ n quá trình cung c p hàng hóa d ch v , nghĩa là v i vi c qu n tr  "b ng cáchế ấ ị ụ ớ ệ ả ị ằ  

nào t  ch c làm đ c đi u đó c n ph i làm". Ch c năng qu n tr  r i ro bao g mổ ứ ượ ề ầ ả ứ ả ị ủ ồ  

t t c  nh ng ho t đ ng làm cho vi c đ t đ c s  m ng c a t  ch c m t cáchấ ả ữ ạ ộ ệ ạ ượ ứ ạ ủ ổ ứ ộ  

tr c ti p và d  dàng.ự ế ễ

Ví d : M t công ty có th  quy t đ nh s  m ng c a nó là ph i s n xu t ra bóngụ ộ ể ế ị ứ ạ ủ ả ả ấ  

đèn tròn có ch t l ng cao. Nó có th  quy t đ nh thêm r ng m t trong nh ngấ ượ ể ế ị ằ ộ ữ  



đánh giá v  vi c hoàn thành s  m ng s  là kho ng th i gian ho t đ ng t i thi uề ệ ứ ạ ẽ ả ờ ạ ộ ố ể  

nào đó tr c khi bóng đèn cháy. M c đích v  ch  tiêu ch t l ng này ch  y u làướ ụ ề ỉ ấ ượ ủ ế  

v n đ  chi n l c (nh  đ c đi m s  m ng chung), nh ng qu n tr  ho t đ ng sấ ề ế ượ ư ặ ể ứ ạ ư ả ị ạ ộ ẽ 

liên quan đ n vi c thi t l p tiêu chu n. Ch c năng qu n tr  r i ro cũng có liênế ệ ế ậ ẩ ứ ả ị ủ  

quan  đây, đ c bi t trong vi c nh n ra nh ng h u qu  ti m n khi không đápở ặ ệ ệ ậ ữ ậ ả ề ẩ  

ng đ c tiêu chu n ch t l ng; và hi u đ c th t b i v  ch  tiêu c n đ t cóứ ượ ẩ ấ ượ ể ượ ấ ạ ề ỉ ầ ạ  

th  x y ra nh  th  nào.  đây có m t vài r i ro thu n túy, m t vài r i ro là suyể ả ư ế Ở ộ ủ ầ ộ ủ  

đoán, nh ng s  khác bi t này là không có liên quan m t thi t, b i vì qu n tr  r iư ự ệ ậ ế ở ả ị ủ  

ro quan tâm đ n t t c  r i ro.ế ấ ả ủ

2.4. Ch ng trình qu n tr  r i roươ ả ị ủ

b1. Xác đ nh s  m ngị ứ ạ

S p x p th  t  nh ng ch  tiêu và nh ng m c tiêu qu n tr  r i ro cùng v i sắ ế ứ ự ữ ỉ ữ ụ ả ị ủ ớ ứ 

m ng c a t  ch c là nhi m v  c  b n c a qu n tr  r i ro. Vi c thi t l p nh ngạ ủ ổ ứ ệ ụ ơ ả ủ ả ị ủ ệ ế ậ ữ  

m c tiêu và ch  tiêu v  qu n tr  r i ro có m t t m quan tr ng hàng đ u, b i vìụ ỉ ề ả ị ủ ộ ầ ọ ầ ở  

chúng là n n r ng cho t t c  nh ng ho t đ ng qu n tr  r i ro. Nh ng ch  tiêu vàề ả ấ ả ữ ạ ộ ả ị ủ ữ ỉ  

nh ng m c tiêu này là nh ng tiêu chu n đo l ng s  thành công hay th t b i c aữ ụ ữ ẩ ườ ự ấ ạ ủ  

ch ng trình, và cũng quy t đ nh tri t lý n n t ng cho nh ng ho t đ ng c aươ ế ị ế ề ả ữ ạ ộ ủ  

qu n tr  r i ro.ả ị ủ

b2. Đánh giá r i ro và b t đ nhủ ấ ị

Đánh giá r i ro và b t đ nh bao g m ba ho t đ ng có liên quan v i nhau. Tr củ ấ ị ồ ạ ộ ớ ướ  

h t, ph i nh n ra nh ng r i ro và b t đ nh nh h ng đ n t  ch c. Vi c nh n raế ả ậ ữ ủ ấ ị ả ưở ế ổ ứ ệ ậ  

nh ng r i  ro  th ng đi  v i  vi c  nh n ra  m i  hi m h a và nh ng nguy c .ữ ủ ườ ớ ệ ậ ố ể ọ ữ ơ  

Nh ng m i hi m h a (hay còn g i là "nh ng nhân t  r i ro" trong tr ng h pữ ố ể ọ ọ ữ ố ủ ườ ợ  

nh ng r i ro suy đoán) là nh ng ho t đ ng hay nh ng đi u ki n t o nên hay làmữ ủ ữ ạ ộ ữ ề ệ ạ  

gia tăng kh  năng ho c t n th t ho c l i ích. M t b  ph n c a m t b  máyả ặ ổ ấ ặ ợ ộ ộ ậ ủ ộ ộ  

đ c b o trì sai là m t ví d  v  m t m i hi m h a. M t nguy c  m t mát hayượ ả ộ ụ ề ộ ố ể ọ ộ ơ ấ  

m t c  h i có l i s  là đ  v t, con ng i, hay tình hu ng b  nh h ng b i t nộ ơ ộ ợ ẽ ồ ậ ườ ố ị ả ưở ở ổ  

th t hay l i ích.ấ ợ



Bi t đ c s  t n t i c a nh ng m i hi m h a, nhân t  r i ro, và nguy c  t nế ượ ự ồ ạ ủ ữ ố ể ọ ố ủ ơ ổ  

th t hay nh ng c  h i có may m n thì ch a đ . Nhà qu n tr  r i ro ph i hi uấ ữ ơ ộ ắ ư ủ ả ị ủ ả ể  

đ c b n ch t c a chúng, chúng xu t hi n nh  th  nào, và chúng tác đ ng quaượ ả ấ ủ ấ ệ ư ế ộ  

l i v i nhau nh  th  nào đ  d n đ n m t t n th t hay may m n. Nh ng c mạ ớ ư ế ể ẫ ế ộ ổ ấ ắ ữ ả  

nh n v  r i ro, cũng nh  b t tr c, cũng đ c phân tích vì chúng có m t t mậ ề ủ ư ấ ắ ượ ộ ầ  

quan tr ng to l n. Ví d , t  ch c có th  hi u rõ nh ng hi m h a khi ti p xúcọ ớ ụ ổ ứ ể ể ữ ể ọ ế  

v i nguyên li u nguy hi m. N u nh n th c r i ro c a nh ng ng i công nhân làớ ệ ể ế ậ ứ ủ ủ ữ ườ  

quá khác bi t, thì vi c đánh giá r i ro có th  tr  nên m t th c t  qu n lý đ i v iệ ệ ủ ể ở ộ ự ế ả ố ớ  

t  ch c.ổ ứ

Vi c phân tích có liên quan đ n ho t đ ng đánh giá cu i cùng, đó là đo l ng r iệ ế ạ ộ ố ườ ủ  

ro. Vi c đo l ng r i ro đánh giá kh  năng và giá tr  t n th t hay may m n theoệ ườ ủ ả ị ổ ấ ắ  

t n s  và m c t n th t. Quá trình đo l ng có th  mang hình th c đánh giá ch tầ ố ứ ổ ấ ườ ể ứ ấ  

l ng-t n th t này r t có th  x y ra-theo m t hình th c đánh giá s  l ng.ượ ổ ấ ấ ể ả ộ ứ ố ượ

b3. Ki m soát r i roể ủ

Là nh ng ho t đ ng t p trung vào vi c né tránh, ngăn ch n gi m b t hay n uữ ạ ộ ậ ệ ặ ả ớ ế  

không thì cũng là ki m soát r i ro và tính b t đ nh. Nh ng ho t đ ng ki m soátể ủ ấ ị ữ ạ ộ ể  

r i ro có th  mang nh ng hình th c đ n gi n, ch ng h n ch c ch n r ng nhàủ ể ữ ứ ơ ả ẳ ạ ắ ắ ằ  

b p có nh ng bình ch a cháy v n còn ho t đ ng t t. Hay cũng có th  ph c t pế ữ ữ ẫ ạ ộ ố ể ứ ạ  

nh  vi c phát tri n m t ch ng trình đ  phòng th m h a b t ng  cho tr ngư ệ ể ộ ươ ề ả ọ ấ ờ ườ  

h p kh n c p  m t nhà máy năng l ng h t nhân.ợ ẩ ấ ở ộ ượ ạ

b4. Tài tr  r i roợ ủ

Nh ng ho t đ ng tài tr  r i ro cung c p nh ng ph ng ti n đ n bù t n th t x yữ ạ ộ ợ ủ ấ ữ ươ ệ ề ổ ấ ả  

ra, gây qu  cho nh ng ch ng trình khác đ  gi m b t b t tr c và r i ro, hay đỹ ữ ươ ể ả ớ ấ ắ ủ ể 

gia tăng nh ng k t qu  tích c c. Th ng m t vài t n th t v n x y ra m c dù cóữ ế ả ự ườ ộ ổ ấ ẫ ả ặ  

nh ng n  l c ki m soát chúng. Vi c tài tr  cho nh ng t n th t này có th  baoữ ỗ ự ể ệ ợ ữ ổ ấ ể  

g m nh ng bi n pháp ch ng h n nh : mua b o hi m, thi t l p m t chi nhánhồ ữ ệ ẳ ạ ư ả ể ế ậ ộ  

b o hi m b t bu c, hay s  d ng nh ng th  tín d ng. Vi c  l p qu  cho m tả ể ắ ộ ử ụ ữ ư ụ ệ ậ ỹ ộ  

ch ng trình an toàn trên đ ng cao t c thông qua c c phí dành cho nh ng m cươ ườ ố ướ ữ ụ  



đích đ c bi t s  là m t minh h a ít rõ ràng nh ng l i có giá tr  pháp lý c a tài trặ ệ ẽ ộ ọ ư ạ ị ủ ợ 

r i ro.ủ

b5. Qu n lý ch ng trìnhả ươ

Y u t  này thi t l p nên nh ng th  t c mà nh ng ho t đ ng hàng ngày c aế ố ế ậ ữ ủ ụ ữ ạ ộ ủ  

ch c năng qu n tr  r i ro ph i tuân theo. Ví d : nh ng th  t c mua b o hi mứ ả ị ủ ả ụ ữ ủ ụ ả ể  

hay vi c n đ nh c u trúc c a quá trình đánh giá và xem l i ch ng trình đ uệ ấ ị ấ ủ ạ ươ ề  

n m trong qu n lý ch ng trình. M t ví d  khác là nh ng th  t c dùng cho vi cằ ả ươ ộ ụ ữ ủ ụ ệ  

thông tin nh ng n  l c và k t qu  c a ch ng trình đ n v i nh ng khán giữ ỗ ự ế ả ủ ươ ế ớ ữ ả 

m c tiêu hay d  ki n. Nh ng ki n th c ph c t p v  b o hi m hay k  thu t tàiụ ự ế ữ ế ứ ứ ạ ề ả ể ỹ ậ  

tr  r i ro ch  có tác d ng h n ch  đ i v i m t nhà qu n tr  r i ro ch  có nh ng kĩợ ủ ỉ ụ ạ ế ớ ớ ộ ả ị ủ ỉ ữ  

năng qu n tr  và truy n đ t y u kém. Cũng v y, vi c qu n lý ch ng trình đ cả ị ề ạ ế ậ ệ ả ươ ượ  

xác đ nh ph m vi c a t  ch c và ngu n l c c a nó. Công tác này đòi h i m tị ạ ủ ổ ứ ồ ự ủ ỏ ộ  

ki n th c v ng ch c v  cách t  ch c đó ho t đ ng, nh ng ch  tiêu và m c tiêuế ứ ữ ắ ề ổ ứ ạ ộ ữ ỉ ụ  

c a nó, l ch s  c a nó và con ng i c a nó. ủ ị ử ủ ườ ủ

Câu h i ôn t p:ỏ ậ

1. Mô t  nh ng ho t đ ng chung v  qu n tr  r i ro đ c th c hành ngày nay?ả ữ ạ ộ ề ả ị ủ ượ ự

2. Hi n nay chúng ta bi t gì v  nh ng khác bi t gi a các h at đ ng qu n tr  r iệ ế ề ữ ệ ữ ọ ộ ả ị ủ  

ro  khu v c t  nhân và khu v c công?ở ự ư ự

3. Mô hình qu n tr  chi n l c, qu n tr  ho t đ ng và qu n tr  r i ro c a qu n trả ị ế ượ ả ị ạ ộ ả ị ủ ủ ả ị 

là gì? Ba ch c năng qu n tr  này liên quan v i nhau nh  th  nào?ứ ả ị ớ ư ế



                               



Ch ng III. Nh n d ng r i roươ ậ ạ ủ

3.1. M t s  khái ni mộ ố ệ

Nh n d ng r i ro là quá trình xác đ nh liên t c và có h  th ng các r i ro và b tậ ạ ủ ị ụ ệ ố ủ ấ  

đ nh c a m t t  ch c. Các ho t đ ng nh n d ng nh m phát tri n thông tin vị ủ ộ ổ ứ ạ ộ ậ ạ ằ ể ề 

ngu n r i ro, các y u t  m o hi m, hi m h a và nguy c  r i ro.ồ ủ ế ố ạ ể ể ọ ơ ủ

 Ngu n r i ro:ồ ủ  là ngu n các y u t  góp ph n vào các k t qu  tiêu c c hay tíchồ ế ố ầ ế ả ự  

c c. Ch ng h n th  tr ng lao đ ng có k  năng  Đài Loan có th  xem là m tự ặ ạ ị ườ ộ ỹ ở ể ộ  

y u t  quan tr ng trong r i ro suy đoán khi ti n hành xây d ng m t nhà máy s nế ố ọ ủ ế ự ộ ả  

xu t máy tính  đây.ấ ở

M i hi m h a:ố ể ọ g m các đi u ki n t o ra ho c làm tăng các kh  năng t n th tồ ề ệ ạ ặ ả ổ ấ  

và m c đ  c a r i ro suy tính.ứ ộ ủ ủ

M i nguy hi m:ố ể các nguyên nhân c a t n th tủ ổ ấ

Nguy c  r i ro:ơ ủ  là các đ i t ng ch u các k t qu , có th  là đ c hay m t.ố ượ ị ế ả ể ượ ấ

Ví dụ: khi ta đ  nh ng mi ng gi  có dính d u g n bên lò s i thì nh ng mi ngể ữ ế ẻ ầ ầ ưở ữ ế  

gi  này là nh ng hi m h a, l a t  lò s i là m i nguy hi m và căn nhà là đ iẻ ữ ể ọ ử ừ ưở ố ể ố  

t ng ch u r i ro.ượ ị ủ

a. Ngu n r i roồ ủ

a1. Môi tr ng v t ch tườ ậ ấ

Đ ng đ t, h n hán, m a d m đ u có th  d n đ n t n th t. S  b t l c c aộ ấ ạ ư ầ ề ể ẫ ế ổ ấ ự ấ ự ủ  

chúng ta trong vi c hi u bi t môi tr ng chúng ta đang s ng, các nh h ng c aệ ể ế ườ ố ả ưở ủ  

chúng ta đ i v i nó cũng nh  c a nó đ i v i chúng ta là nguyên nhân ch  y uố ớ ư ủ ố ớ ủ ế  

cuarnguoonf r i ro này. Môi tr ng v t ch t cũng có th  là ngu n phát sinh cácủ ườ ậ ấ ể ồ  

r i ro suy đoán, ch ng h n đ i v i nông nghi p, du l ch, đ u t  b t đ ng s n…ủ ẳ ạ ố ớ ệ ị ầ ư ấ ộ ả

a2. Môi tr ng xã h i:ườ ộ

S  thay đ i các chu n m c giá tr , hành vi c a con ng i, c u trúc xã h i, cácự ổ ẩ ự ị ủ ườ ấ ộ  

đ nh ch …là ngu n r i ro th  hai. Nhi u nhà kinh doanh M  đã th t b i ê chị ế ồ ủ ứ ề ỹ ấ ạ ề 

khi nh y vào môi tr ng kinh doanh qu c tả ườ ố ế. Ch ng h n s  khác bi t v  cácẳ ạ ự ệ ề  



chu n m c xã h i  Nh t đã cho th y đây là m t ngu n b t đ nh quan tr ng đ iẩ ự ộ ở ậ ấ ộ ồ ấ ị ọ ố  

v i các doanh nhân ph ng Tây và M .ớ ươ ỹ

a3. Môi tr ng chính trườ ị

Trong m t đ t n c, môi tr ng chính tr  có th  là m t ngu n r i ro  ộ ấ ướ ườ ị ể ộ ồ ủ r t quanấ  

tr ng. Chính sách c a m t t ng th ng m i có th  có nh h ng nghiêm tr ngọ ủ ộ ổ ố ớ ể ả ưở ọ  

lên các t  ch c( c t gi m các ngân sách đ a ph ng, ban hành ccs quy đ nh m iổ ứ ắ ả ị ươ ị ớ  

v  x  lý ch t th i đ c h i…). Trên ph ng di n qu c t , môi tr ng chính trề ử ấ ả ộ ạ ươ ệ ố ế ườ ị 

còn ph c t p h n. Không ph i t t c  các qu c gia đ u dân ch  trong cách đi uứ ạ ơ ả ấ ả ố ề ủ ề  

hành, nhi u n i có thái đ  và chính sách r t khác nhau v  kinh doanh. Tài s nề ơ ộ ấ ề ả  

n c ngoài có th  b  n c ch  nhà t ch thu ho c chính sách thu  thay đ i liênướ ể ị ướ ủ ị ặ ế ổ  

t c. Môi tr ng chính tr  cũng có th  có tác đ ng tích c c thông qua các chínhụ ườ ị ể ộ ự  

sách tài chính và ti n t , vi c th c thi pháp lu t, giáo d c c ng đ ng…ề ệ ệ ự ậ ụ ộ ồ

a4. Môi tr ng lu t pháp:ườ ậ

Có r t nhi u s  b t đ nh và r i ro phát sinh t  h  th ng ấ ề ự ấ ị ủ ừ ệ ố pháp lu t. Lu t phápậ ậ  

không ph i ch  đ  ra các chu n m c và các bi n pháp tr ng ph t, v n đ  là b nả ỉ ề ẩ ự ệ ừ ạ ấ ề ả  

thân xã h i có s  ti n hóa và các chu n m c này có th  không tiên li u đ cộ ự ế ẩ ự ể ệ ượ  

h t. t ph m vi qu c t  còn ph c t p h n vì các chu n m c lu t pháp có thế Ơ ạ ố ế ứ ạ ơ ẩ ự ậ ể 

thay đ i r t nhi u t  n i này sang n i khác. Môi tr ng lu t pháp cũng t o raổ ấ ề ừ ơ ơ ườ ậ ạ  

các k t qu  tích c c nh  cung c p môi tr ng xã h i n đ nh, b o v  các quy nế ả ự ư ấ ườ ộ ổ ị ả ệ ề  

công dân.

a5. Môi tr ng ho t đ ng:ườ ạ ộ

Quá trình ho t đ ng c a t  ch c có th  làm phát sinh r i ro và b t đ nh. Các ti nạ ộ ủ ổ ứ ể ủ ấ ị ế  

trình khuy n mãi, tuy n d ng, sa th i nhân viên có th  gây ra các r i ro pháp lý.ế ể ụ ả ể ủ  

Quá trình s n xu t có th  đ a công nhân đ n các t n h i v t ch t. Các ho tả ấ ể ư ế ổ ạ ậ ấ ạ  

đ ng c a t  ch c có th  gây t n h i cho môi tr ng. Kinh doanh qu c t  có thộ ủ ổ ứ ể ổ ạ ườ ố ế ể 

g p các r i ro và b t đ nh do h  th ng giao thông v n chuy n không tin c y. Vặ ủ ấ ị ệ ố ậ ể ậ ề 

khía c nh r i ro suy đoán thì môi tr ng ho t đ ng cu i cùng s  đ a ra m t s nạ ủ ườ ạ ộ ố ẽ ư ộ ả  

ph m hay d c v  mà t  đó t  ch c s  thành công hay th t b i.ẩ ị ụ ừ ổ ứ ẽ ấ ạ



a6. Môi tr ng kinh t :ườ ế

M c dù môi tr ng kinh t  th ng v n đ ng theo nôi tr ng chính tr , s  phátặ ườ ế ườ ậ ộ ườ ị ự  

tri n r ng l n c a thi tr ng toàn c u đã t o ra m t môi tr ng kinh t  chungể ộ ớ ủ ườ ầ ạ ộ ườ ế  

cho t t c  các n c. M c dù các ho t đ ng c a Chính Ph  có th  nh h ngấ ả ướ ặ ạ ộ ủ ủ ể ả ưở  

toeis th  tr ng v n th  gi i, nh ng h u nh  m t qu c gia không th  ki m soátị ườ ố ế ớ ư ầ ư ộ ố ể ể  

n i th  tr ng này. Tình tr ng l m phát, suy thoái, đình đ n hi n nay là các y uổ ị ườ ạ ạ ố ệ ế  

t  c a các h  th ng kinh t  mà không m t qu c gia nào có th  ki m saots n i.ố ủ ệ ố ế ộ ố ể ể ổ  

 m t ph m vi h p, lãi su t và ho t đ ng tín d ng có th  áp đ t các r i roỞ ộ ạ ẹ ấ ạ ộ ụ ể ặ ủ  

thu n túy và suy đoán đáng k  lên các tôt ch c.ầ ể ứ

a7. V n đ  nh n th c:ấ ề ậ ứ

Kh  năng c a m t nhà qu n tr  r i ro trong vi c hi u, xem xét, đo l ng, đánhả ủ ộ ả ị ủ ệ ể ườ  

giá ch a ph i là hoàn h o. M t ngu n r i ro quan tr ng đ i v i h u h t các tư ả ả ộ ồ ủ ọ ố ớ ầ ế ổ 

ch c là nh n th c và th c t  hoàn toàn khác nhau. Môi tr ng nh n th c làứ ậ ứ ự ế ườ ậ ứ  

ngu n r i ro đ y thách th c trong vi c nh n di n và phân tích r i ro, vì nh ngồ ủ ầ ứ ệ ậ ệ ủ ữ  

phân tích đó đòi h  tr  l i nh ng câu h i nh : “làm sao hi u đ c nh h ngỏ ả ờ ữ ỏ ư ể ượ ả ưở  

c a s  b t đ nh lên t  ch c” hay “làm sao bi t đ c cái mình nh n th c là đúngủ ự ấ ị ổ ứ ế ượ ậ ứ  

v i th c t ”                                 ớ ự ế      

3.2. Ph ng pháp nh n d ng r i roươ ậ ạ ủ

a. Phân tích các báo cáo tài chính

Vào năm 1962, ph ng pháp báo cáo tài chính l n đ u tiên đ c A.H. Cridle đươ ầ ầ ượ ề 

xu t s  d ng đ  nh n d ng các r i  ro t i  m t công ty nh   M . M c dùấ ử ụ ể ậ ạ ủ ạ ộ ỏ ở ỹ ặ  

ph ng pháp này lúc đ u ch  đ nh s  d ng cho các t  ch c t  nhân, và dù th cươ ầ ỉ ị ử ụ ổ ứ ư ự  

t  các báo cáo tài chính có khác nhau gi a các t  ch c t  nhân, các t  ch c phiế ữ ổ ứ ư ổ ứ  

l i nhu n và các t  ch c nhà n c, các khái ni m c a ph ng pháp cũng có thợ ậ ổ ứ ướ ệ ủ ươ ể 

đ c t ng quát hóa cho m i t  ch c. Trong công tác qu n tr  r i ro, b ng cáchượ ổ ọ ổ ứ ả ị ủ ằ  

phân tích b ng t ng k t tài s n, các báo cáo ho t đ ng kinh doanh, các tài li uả ổ ế ả ạ ộ ệ  

b  tr  khác ng i ta có th  xác đ nh đ c m i nguy c  r i ro c a t  ch c vổ ợ ườ ể ị ượ ọ ơ ủ ủ ổ ứ ề 

m t tài s n, ngu n nhân l c và trách nhi m pháp lý, và nhân s ...T  đó, nhà quặ ả ồ ự ệ ự ừ ả 



tr  r i ro có th  d  đoán đ c các nguy c  r i ro ti m năng t  các báo cáo tàiị ủ ể ự ượ ơ ủ ề ừ  

chính và d  đoán ngân sách tài chính c a t  ch c.ự ủ ổ ứ

Đ i v i m i lo i hình t  ch c khác nhau, các báo cáo tài chính cũng có nh ngố ớ ỗ ạ ổ ứ ữ  

kh an m c khác nhau (ví d , các doanh nghi p t  nhân, công ty c  ph n, cỏ ụ ụ ệ ư ổ ầ ơ 

quan hành chính s  nghi p, doanh nghi p nhà n c...). Công vi c c a nhà qu nự ệ ệ ướ ệ ủ ả  

tr  r i ro là xác đ nh các lo i r i ro ti m năng đ c li t kê trong các báo cáo tàiị ủ ị ạ ủ ề ượ ệ  

chính cho t ng t  ch c cá bi t. Đ  làm t t công vi c c n ph i hi u bi t các chừ ổ ứ ệ ể ố ệ ầ ả ể ế ỉ 

s  tài chính, các ngu n thông tin khác v  tài chính ho c các ch ng t  h p phápố ồ ề ặ ứ ừ ợ  

c a t  ch c.ủ ổ ứ

b. Phân tích, nh n d ng r i ro thông qua báo cáo tài chínhậ ạ ủ

 Phân tích r i ro kinh doanh thông qua m c đ  bi n thiên c a các ch  tiêuủ ứ ộ ế ủ ỉ  

ph n ánh k t qu  kinh doanh nh : doanh thu , l i nhu n tr c thu , l i nhu nả ế ả ư ợ ậ ướ ế ợ ậ  

sau thu ,c a các hi u qu  kinh doanh (các ch  tiêu ph n ánh t  su t sinh l i trênế ủ ệ ả ỉ ả ỷ ấ ờ  

doanh thu , t  su t sinh l i trên tài s n(ROA))ỷ ấ ờ ả

t  su t l i nhu nỷ ấ ợ ậ  

g pộ
=

L i nhu n g pơ ậ ộ
x 100Doanh thu

 

     

t  su t sinh l i trên tàiỷ ấ ợ  

s n(ROA)ả
=

L i nhu n tr cợ ậ ướ  

thuế x 100%

T ng tài s n bình quânổ ả  

Ch  tiêu này ph n ánh, c  100 đ ng tài s n đ u t  t i doanh nghi p s  t oỉ ả ứ ồ ả ầ ư ạ ệ ẽ ạ  

ra bao nhiêu đ ng l i nhu n tr c thu . Ch  tiêu ROA càng cao ph n ánh khồ ợ ậ ướ ế ỉ ả ả 

năng sinh l i tài s n càng l nờ ả ớ

                      Phân tích r i ro tài chính thông qua phân tích c u trúc tàiủ ấ  

chính c a doanh nghi p: c u trúc tài chínhlà m t khái ni m r ng, ph n ánh c uủ ệ ấ ộ ệ ộ ả ấ  

trúc tài s n, c u trúc ngu n v n và c  m i quan h  gi a tài s n và ngu n v nả ấ ồ ố ả ố ệ ữ ả ồ ố  



c a doanh nghi p. Phân tích c u trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đ uủ ệ ấ ầ  

t  và huy đ ng v n c a doanh nghi p, ch  ra các ph ng th c tài tr  tài s n đư ộ ố ủ ệ ỉ ươ ứ ợ ả ể 

làm rõ nh ng d u hi u v  cân b ng tài chính. M t c u trúc tài chính nào đó sữ ấ ệ ề ằ ộ ấ ẽ 

tác đ ng đ n hi u qu  ho t đ ng và r i ro c a doanh nghi p.ộ ế ệ ả ạ ộ ủ ủ ệ

+Phân tích c u trúc tài s n:ấ ả  phân tích c u trúc tài s n nh m đánh giáấ ả ằ  

nh ng đ c tr ng trong c  c u tài s n c a doanh nghi p, tính h p lý khi đ u tữ ặ ư ơ ấ ả ủ ệ ợ ầ ư 

v n cho ho t đ ng kinh doanh. Thông th ng khi phân tích c u trúc tài s nố ạ ộ ườ ấ ả  

ng i ta th ng s  d ng ch  tiêu c  b n sau:ườ ườ ử ụ ỉ ơ ả

t  tr ng TSCĐỷ ọ =

Giá tr  còn l i c aị ạ ủ  

TSCĐ x 100%

T ng tài s nổ ả

Ch  tiêu trên th  hi n c  c u giá tr  TSCĐ trong t ng tài s n,ph n ánh m cỉ ể ệ ơ ấ ị ổ ả ả ứ  

đ  t p trung v n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Giá tr  ch  tiêu này tuỳộ ậ ố ạ ộ ủ ệ ị ỉ  

thu c vào đ c đi m t ng lĩnh v c kinh doanh. Trong các doanh nghi p d ch vộ ặ ể ừ ự ệ ị ụ 

thông th ng TSCĐ chi m t  tr ng th p, ngo i tr  tr ng h p kinh doanhườ ế ỷ ọ ấ ạ ừ ườ ợ  

khách s n và các ho t đ ng vui ch i gi i trí.ạ ạ ộ ơ ả

+Phân tích c u trúc ngu n v n:ấ ồ ố c u trúc ngu n v n th  hi n chính sách tàiấ ồ ố ể ệ  

tr  c a doanh nghi p, liên quan đ n nhi u khía c nh khác nhau trong công tácợ ủ ệ ế ề ạ  

qu n tr  tài chính. Vi c huy đ ng v n m t m t v a đáp ng nhu c u v n choả ị ệ ộ ố ộ ặ ừ ứ ầ ố  

s n xu t kinh doanh, đ m b o s  an toàn trong tài chính, nh ng m t khác liênả ấ ả ả ự ư ặ  

quan đ n hi u qu  và r ng h n là r i ro c a doanh nghi pế ệ ả ộ ơ ủ ủ ệ

Phân tích tính t  ch  v  tài chính c a doanh nghi p:ngu n v n c aự ủ ề ủ ệ ồ ố ủ  

doanh nghi p v  c  b n bao g m hai b  ph n l n : n  ph i tr  và ngu n v nệ ề ơ ả ồ ộ ậ ớ ợ ả ả ồ ố  

ch  s  h u. Tính ch t c a 2 ngu n v n này hoàn toàn khác nhau v  trách nhi mủ ở ữ ấ ủ ồ ố ề ệ  

pháp lý c a doanh nghi p.Tính t  ch  v  tài chính th  hi n qua các ch  tiêu sau:ủ ệ ự ủ ề ể ệ ỉ



T  su t nỷ ấ ợ

t  su t nỷ ấ ợ =

N  ph iợ ả  

trả
x 100%

T ng tàiổ  

s nả

T  su t n  ph n ánh m c đ  tài tr  tài s n c a doanh nghi p b iỷ ấ ợ ả ứ ộ ợ ả ủ ệ ở  

các kho n n . T  su t n  càng cao th  hi n m c đ  ph  thu c c a doanhả ợ ỷ ấ ợ ể ệ ứ ộ ụ ộ ủ  

nghi p vào ch  n  càng l n, tính t  ch  c a doanh nghi p càng th p và khệ ủ ợ ớ ự ủ ủ ệ ấ ả 

năng ti p nh n các kho n vay n  càng khó m t khi doanh nghi p không thanhế ậ ả ợ ộ ệ  

toán k p th i các kho n n  và hi u qu  ho t đ ng kém. ị ờ ả ợ ệ ả ạ ộ

T  su t t  tài trỷ ấ ự ợ

t  su t t  tài trỷ ấ ự ợ =

   VCSH

x 100%T ng tàiổ  

s nả
T  su t t  tài tr  th  hi n kh  nỷ ấ ự ợ ể ệ ả ăng t  ch  v  tài chính c a doanhự ủ ề ủ  

nghi p.T  su t này càng cao càng ch ng t  doanh nghi p có tính đ c l p cao vệ ỷ ấ ứ ỏ ệ ộ ậ ề 

tài chính và ít b  s c ép c a các ch  n .ị ứ ủ ủ ợ

Phân tích tính n đ nh c a ngu n tài tr :m i m t ngu n v n trongổ ị ủ ồ ợ ỗ ộ ồ ố  

doanh nghi p đ u có liên quan đ n th i h n s  d ng và chi phí s  d ng v n.Sệ ề ế ờ ạ ử ụ ử ụ ố ự 

n đ nh v  ngu n tài tr  c n đ c quan tâm khi đánh giá c u trúc ngu n v n c aổ ị ề ồ ợ ầ ượ ấ ồ ố ủ  

doanh nghi p.Ngu n v n c a doanh nghi p đ c chia thành ngu n v n th ngệ ồ ố ủ ệ ượ ồ ố ườ  

xuyên và ngu n v n t m th i.Ngu n v n th ng xuyên là ngu n v n mà doanhồ ố ạ ờ ồ ố ườ ồ ố  

nghi p đ c s  d ng th ng xuyên,lâu dài vào ho t đ ng kinh,có th i gian sệ ượ ử ụ ườ ạ ộ ờ ử 

d ng trên m t năm.Ngu n v n t m th i là ngu n v n mà doanh nghi p s  d ngụ ộ ồ ố ạ ờ ồ ố ệ ử ụ  

vào ho t đ ng kinh doanh trong m t th i gian ng n,th ng là m t năm. Đ  phânạ ộ ộ ờ ắ ườ ộ ể  

tích s  n đ nh v  tài tr  th ng s  d ng hai ch  tiêu sau:ự ổ ị ề ợ ườ ử ụ ỉ



t  su t NVTXỷ ấ =
NVTX

x 100%
T ng NVổ

t  su t NVTTỷ ấ =
NVTT

x 100%
T ng NVổ

Hai t  su t trên ph n ánh tính n đ nh v  ngu n tài tr  c a doanhỷ ấ ả ổ ị ề ồ ợ ủ  

nghi p.T  su t NVTX càng l n cho th y có s  n đ nh t ng đ i trong m t th iệ ỷ ấ ớ ấ ự ổ ị ươ ố ộ ờ  

gian nh t đ nh đ i v i ngu n v n s  d ng và doanh nghi p ch a ch u áp l cấ ị ố ớ ồ ố ử ụ ệ ư ị ự  

thanh toán ngu n tài tr  này trong ng n h n.Ng c l i,khi t  su t NVTX th pồ ợ ắ ạ ượ ạ ỷ ấ ấ  

cho th y:ngu n tài tr  c a doanh nghi p ph n l n là b ng n  ng n h n, áp l cấ ồ ợ ủ ệ ầ ớ ằ ợ ắ ạ ự  

v  các kho n n  vay r t l n.ề ả ợ ấ ớ

Phân tích r i ro tài chính thông qua kh  năng thanh toán c a doanhủ ả ủ  

nghi pệ

t  s  thanh toán hi nỷ ố ệ  

hành
=

     TSNH
N  ng nợ ắ  

h nạ

Phân tích r i ro tài chính thông qua phân tích cân b ng tài chính:ủ ằ

+Phân tích cân b ng tài chính thông qua phân tích ch  tiêu VLĐ ròng:ằ ỉ

VLĐ ròng = NVTX - TSDH

X y ra 3 tr ng h p:ả ườ ợ

TH I: VLĐ ròng = NVTX - TSDH<0

Trong tr ng h p này, NVTX không đ  đ  tài tr  cho TSDH và các kho nườ ợ ủ ể ợ ả  

đ u t  dài h n,ph n thi u h t đ c bù đ p b ng m t ph n NVTT hay cácầ ư ạ ầ ế ụ ượ ắ ằ ộ ầ  

kho n n  ng n h n.Cân b ng tài chính trong tr ng h p này là không t t vìả ợ ắ ạ ằ ườ ợ ố  

doanh nghi p luôn ch u nh ng áp l c v  thanh toán n  vay ng n h n.Doanhệ ị ữ ự ề ợ ắ ạ  



nghi p c n ph i có nh ng đi u ch nh dài h n đ  t o ra m t cân b ng m i theoệ ầ ả ữ ề ỉ ạ ể ạ ộ ằ ớ  

h ng b n v ng.ướ ề ữ

TH II: VLĐ ròng = NVTX-TSDH = 0

Trong tr ng h p này, toàn b  TSDH đ c hình thành b ng NVTX. Cânườ ợ ộ ượ ằ  

b ng tài chính trong tr ng h p này t t nh ng đ  an toàn ch a cao, có nguy cằ ườ ợ ố ư ộ ư ơ 

m t tính b n v ng.ấ ề ữ TH III: VLĐ ròng = NVTX - TSDH >0

Trong tr ng h p này, NVTX không ch  s  d ng đ  tài tr  cho TSDH màườ ợ ỉ ử ụ ể ợ  

còn s  d ng đ  tài tr  m t ph n TSNH c a doanh nghi p.Cân b ng tài chínhử ụ ể ợ ộ ầ ủ ệ ằ  

đ c đánh giá là r t  t t và an toàn.ượ ấ ố

+Phân tích cân b ng tài chính thông qua ch  tiêu nhu c u VLĐ ròng:ằ ỉ ầ

Nhu c u VLĐ ròng = Hàng t n kho + N  ph i thu ng n h n - N  ph i tr  ng nầ ồ ợ ả ắ ạ ợ ả ả ắ  

h n(không k  vay ng n h n)ạ ể ắ ạ

+ Phân tích cân b ng tài chính thông qua ch  tiêu ngân qu  ròng :ằ ỉ ỹ

NQR = VLĐ ròng - Nhu c u VLĐ ròngầ

X y ra 3 tr ng h pả ườ ợ

TH I: NQR>0 th  hi n m t cân b ng tài chính an toàn vì doanh nghi pể ệ ộ ằ ệ  

không ph i vay đ  bù đ p s  thi u h t v  nhu c u VLĐ ròng.ả ể ắ ự ế ụ ề ầ

TH II : NQR = 0 đi u này có nghĩa VLĐ ròng v a đ  đ  tài tr  cho nhuề ừ ủ ể ợ  

c u VLĐ ròng.Cân b ng tài chính kém b n v ng h n so v i TH trên.ầ ằ ề ữ ơ ớ

TH III: NQR<0 đi u này có nghĩa VLĐ ròng không đ  đ  tài tr  nhu c uề ủ ể ợ ầ  

VLĐ ròng và doanh nghi p ph i huy đ ng các kho n vay ng n h n đ  bù đ p sệ ả ộ ả ắ ạ ể ắ ự 

thi u h t đó và tài tr  m t ph n TSCĐ khi VLĐ ròng âm.Cân b ng tài chínhế ụ ợ ộ ầ ằ  

đ c xem là kém an toàn và b t l i đ i v i doanh nghi pượ ấ ợ ố ớ ệ

Phân tích r i ro tài chính thông qua phân tích hi u qu  tài chính :khủ ệ ả ả 

năng sinh l i c a NVCSH(ROE):ờ ủ

t  su t sinh l i VCSH(ROE)ỷ ấ ợ =

L i nhu n sauơ ậ  

thuế x 100

VCSH bình quân



Ch  tiêu này th  hi n m t trăm đ ng v n đ u t  c a ch  s  h u s  t o raỉ ể ệ ộ ồ ố ầ ư ủ ủ ở ữ ẽ ạ  

bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . Hi u qu  c a toàn b  ngu n l c tài chínhồ ợ ậ ế ệ ả ủ ộ ồ ự  

suy cho cùng cũng th  hi n qua ch  tiêu ROE.ể ệ ỉ

b. Ph ng pháp l u đươ ư ồ: tr c tiên ng i ta xây d ng m t hay m t dãy các l uướ ườ ự ộ ộ ư  

đ  trình bày t t c  các ho t đ ng c a t  ch c . Sau đó l p m t b ng li t kê cácồ ấ ả ạ ộ ủ ổ ứ ậ ộ ả ệ  

ngu n r i ro v  tài s n, trách nhi m pháp lý và ngu n nhân l c có th  đ c sồ ủ ề ả ệ ồ ự ể ượ ử 

d ng cho t ng khâu trong l u đ  đ  nh n d ng các r i ro mà t  ch c có thụ ừ ư ồ ể ậ ạ ủ ổ ứ ể 

g p.ặ

Ví d : Quy trình ho t đ ng c a ngân hàng có th  mô t  đ n gi n nh   hình 2.1ụ ạ ộ ủ ể ả ơ ả ư ở  

sau. Các r i ro trong kinh doanh ti n t  có th  là:ủ ề ệ ể

      Khách hàng

Hình: Quy trình ho t đ ng c a m t ngân hàng.ạ ộ ủ ộ

1) R i ro tài chính:ủ

• R i ro lãi su t: Là chênh l ch gi a lãi su t huy đ ng c a ngân hàng v i lãiủ ấ ệ ữ ấ ộ ủ ớ  

su t trên th  tr ng gây t n th t cho ngân hàng.ấ ị ườ ổ ấ

• R i ro t  giá h i đoái: Do t  giá h i đoái thay đ i làm thay đ i giá tr  thanhủ ỷ ố ỷ ố ổ ổ ị  

toán các h p đ ng.ợ ồ

• R i ro thanh kho n: R i ro xu t hi n trong tr ng h p ngân hàng m t khủ ả ủ ấ ệ ườ ợ ấ ả 

năng chi tr  các h p đ ng đ n h n thanh toán.ả ợ ồ ế ạ

2) R i ro nghi p v :ủ ệ ụ

K/hàng
Ti n g iề ở

Phòng k  ỹ
thu t và x  ậ ử
lí s  li uố ệ

B  ph nộ ậ  
ki m ngânể

K/H ti nề  
vay

Phòng kinh 
doanh

Th m đ nhẩ ị  
h  s  K/Hồ ơ

Kho 
quỹ



• R i ro tín d ng, r i ro nghi p v  thanh toán qu c t .ủ ụ ủ ệ ụ ố ế

• Trình đ  nghi p v  c a nhân viên kém.ộ ệ ụ ủ

3) R i ro ho t đ ng bao g m:ủ ạ ộ ồ

• R i ro v  qu n lýủ ề ả

• R i ro v  thông tinủ ề

• Ngân hàng b  cháy,c pị ướ

• Nhân viên ngân hàng k t h p v i các t  ch c bên ngoài làm gi  m o h  sế ợ ớ ổ ứ ả ạ ồ ơ 

vay v n, rút ti n c a nhà n c.ố ề ủ ướ

4) R i ro pháp lý:ủ

• Các ch ng t  th  ch p vay ti n c a khác b  th t l c ho c b  m t.ứ ừ ế ấ ề ủ ị ấ ạ ặ ị ấ

• Khách hàng gi  m o h  s  th  ch p xin vay ti n ngân hàngả ạ ồ ơ ế ấ ề

• Nhân viên b t c n khi nh p d  li u làm sai l ch d  li uấ ẩ ậ ữ ệ ệ ữ ệ

5) R i ro t  phía khách hàng: ủ ừ

• Khách hàng/ngân hàng b o lãnh phá s nả ả

• Khách hàng không tr  n  khi đáo h n.ả ợ ạ

• Khách hàng ch  thanh toán đ c m t ph n v n g c.ỉ ượ ộ ầ ố ố

6) R i ro vĩ mô:ủ

• Thay đ i chính sách phát tri n kinh t  - xã h i c a m t đ t n cổ ể ế ộ ủ ộ ấ ướ

• Thay đ i chính sách tài chính, l u thông ti n t ...ổ ư ề ệ

Thí d  v  r i ro trong ngân hàng:ụ ề ủ

Thi t h i 100 t  đ ng t  các v  án kinh t .ệ ạ ỷ ồ ừ ụ ế

C c c nh sát kinh t  cho bi t, trong quý 1/2003 thi t h i t  các v  án kinh tụ ả ế ế ệ ạ ừ ụ ế 

xâm ph m s  h u tăng đ t bi n, trên 100 t  đ ng.ạ ở ữ ộ ế ỷ ồ

M t s  đ i t ng l p doanh nghi p ma  TP HCM, r i làm h  s  gi  đ  vayộ ố ố ượ ậ ệ ở ồ ồ ơ ả ể  

ti n,  sau  đó gi i  th ,  chi m đo t  ti n  vay  c a  chi  nhánh 5  ngân hàng côngề ả ể ế ạ ề ủ  

th ng, gây thi t h i 35 t  đ ng.ươ ệ ạ ỷ ồ

Công an TP HCM phát hi n m t đ i t ng làm gi  con d u, tài li u c a c  quanệ ộ ố ượ ả ấ ệ ủ ơ  

t  ch c th  ch p vay ti n đ  chi m đo t c a ngân hàng trên 3 t  đ ng.ổ ứ ế ấ ề ể ế ạ ủ ỷ ồ



C c c nh sát kinh t  phát hi n giám đ c công ty TNHH Xây d ng B o Huy l aụ ả ế ệ ố ự ả ừ  

đ o, chi m đo t ti n c a m t s  ngân hàng và doanh nghi p trên 70 t  đ ng. ả ế ạ ề ủ ộ ố ệ ỷ ồ

G i vào 4tr đ ng, rút đ c 7 tri u đ ng và s  d  l n h n 48 t  đ ng.ở ồ ượ ệ ồ ố ư ớ ơ ỷ ồ

Ngày 30/10/2006 ông Nguy n Th  Hùng, trú t i Ph ng Đ i Cung, TP Vinh đ nễ ế ạ ườ ộ ế  

ngân hàng ngo i th ng Vinh g i vào tài kho n cho con trai là Nguy n Vi tạ ươ ở ả ễ ệ  

Dũng sinh viên khoa toán tin tr ng đ i h c Bách Khoa Hà N i s  ti n 4 tri uườ ạ ọ ộ ố ề ệ  

đ ng. Tr a hôm đó,  Hà N i, Dũng đã ra rút ti n  máy ATM đ c 6 tri u vàồ ư ở ộ ề ở ượ ệ  

s  d  trong tài kho n lên đ n 48 t  đ ng...vì sao có s  c  x y ra trên? Ngânố ư ả ế ỷ ồ ự ố ả  

ngo i th ng Vinh đã cho bi t, do nhân viên giao d ch đã b m nh m vào lo iạ ươ ế ị ấ ầ ạ  

ti n g i là 4 tr dollar Úc, thay vì đ ng Vi t Nam. Còn h  th ng máy không có gìề ở ồ ệ ệ ố  

h  h ng.ư ỏ

Tài kho n th  h t ti n v n rút đ c 2.6 t  đ ngả ẻ ế ề ẫ ượ ỷ ồ

T  ngày 17/11/2007 đ n ngày 7/01/2008, m t khách hàng s  d ng th  ATM doừ ế ộ ử ụ ẻ  

Eximbank phát hành đ  rút ti n t  Techcombank. Đi u b t th ng là tài kho nể ề ừ ề ấ ườ ả  

c a chu th  dù không còn đ ng nào nh ng ng i s  d ng th  v n rút đ c sủ ẻ ồ ư ườ ử ụ ẻ ẫ ượ ố 

ti n lên đ n ... 2.6 t  đ ng.ề ế ỷ ồ

Sau khi s  c  b  phát hi n, c  quan ch c năng đã phát hi n m t ng i tên Huỳnhự ố ị ệ ơ ứ ệ ộ ườ  

Ng c Tâm – có quan h  thân thi t v i ch  th  - đã th c hi n hành vi rút ti n.ọ ệ ế ớ ủ ẻ ự ệ ề  

Trong th i gian g n 2 tháng, Tâm đã th c hi n 1315 l n rút ti n t  máy ATM.ờ ầ ự ệ ầ ề ừ  

Có ngày Tâm rút đ n 18 l n nh ng v n không b  phát hi n. C  quan ch c năngế ầ ư ẫ ị ệ ơ ứ  

đã thu h i đ c 2,2 t  đ ng, s  còn l i đ ng s  đã s  d ng h t.ồ ượ ỷ ồ ố ạ ươ ự ử ụ ế

Ngu n: Báo Tu i Tr  ngày 21/02/2008 (trang 4)ồ ổ ẻ

K t lu n: ế ậ Nh n d ng r i ro ph i là m t quá trình liên t c và th ng xuyên vìậ ạ ủ ả ộ ụ ườ  

nguy c  r i ro luôn thay đ i. Nên k t h p nhi u ph ng pháp đ  nh n d ng m iơ ủ ổ ế ợ ề ươ ể ậ ạ ọ  

r i ro ti m năng c a công ty.ủ ề ủ

c.  Thanh tra hi n tr ng:ệ ườ Thanh tra hi n tr ng là m t vi c làm r t c n đ iệ ườ ộ ệ ấ ầ ố  

v i nhà qu n tr  r i ro. B ng cách quan sát và nh n xét th c t  v  t ng th  b  tríớ ả ị ủ ằ ậ ự ế ề ổ ể ố  

m t b ng, v  các ho t đ ng s n xu t kinh doanh d n t i nh ng r i ro hi n h u,ặ ằ ề ạ ộ ả ấ ẫ ớ ữ ủ ệ ữ  



nhà qu n tr  r i ro có th  nh n d ng đ c nh ng nguy c  r i ro đ i v i doanhả ị ủ ể ậ ạ ượ ữ ơ ủ ố ớ  

nghi p.ệ

Các nghiên c u c n th c hi n khi s  d ng ph ng pháp thanh tra hi nứ ầ ự ệ ử ụ ươ ệ  

tr ng g m:ườ ồ

• V  trí đ a lí (thành th , nông thôn, vùng xâu, sa…)ị ị ị

• V  trí to  l c (trung tâm, vùng ven, khu dân c  lao đ ng, khu công nghi p,ị ạ ạ ư ộ ệ  

đ t tr ng…)ấ ố

• S  đ  t  ch c bên trong c a doanh nghi p (khu v c s n xu t, kho, phòngơ ồ ổ ứ ủ ệ ự ả ấ  

nghi p v , l i đi, l i thoát hi m, đ ng v n chuy n nguyên v t li u vàệ ụ ố ố ể ườ ậ ể ậ ệ  

hàng hoá…)

• V n đ  an ninh khu v cấ ề ự

• Môi tr ng xung quanhườ

T t c  v n đ  nghiên c u trên đ u có nh ng nh h ng nh t đ nh, c u thànhấ ả ấ ề ứ ề ữ ả ưở ấ ị ấ  

nh ng nguyên nhân r i ro ti m năng c a doanh nghi p.ữ ủ ề ủ ệ

d. Làm vi c v i các b  ph n khác trong t  ch c:ệ ớ ộ ậ ổ ứ b ng các ho t đ ng nh :ằ ạ ộ ư

M  r ng vi c thăm vi ng các cán b  qu n lý và nhân viên  các b  ph nở ộ ệ ế ộ ả ở ộ ậ  

khác qua đó nhà qu n tr  r i ro c  g ng có đ c nh ng hi u bi t đ y đ  v  cácả ị ủ ố ắ ượ ữ ể ế ầ ủ ề  

ho t đ ng cũng nh  các t n th t có th  có t  các ho t đ ng này.ạ ộ ư ổ ấ ể ừ ạ ộ

Tham kh o, đ c các báo cáo mi ng ho c b ng văn b n c a các b  ph nả ọ ệ ặ ằ ả ủ ộ ậ  

nghi p v  theo h  th ng báo cáo th ng xuyên nh m giúp nhà qu n tr  r i roệ ụ ệ ố ườ ằ ả ị ủ  

n m đ c nh ng thông tin c n thi t.ắ ượ ữ ầ ế

Nh n d ng đ c nhi u hay ít r i ro ti m năng c a công ty ph  thu c r tậ ạ ượ ề ủ ề ủ ụ ộ ấ  

nhi u vào s  h p tác c a nhà qu n tr  r i ro v i các nhân viên c a các phòngề ự ợ ủ ả ị ủ ớ ủ  

ch c năng khác. Trong s  h p tác v i các nhà qu n tr  và các phòng ch c năngứ ự ợ ớ ả ị ứ  

khác, nhà qu n tr  r i ro c n chú ý không nên ti t l  các thông tin không có l i.ả ị ủ ầ ế ộ ợ  

V n đ  này có liên quan đ n kho n b i th ng các t n th t c a nhà qu n trấ ề ế ả ồ ườ ổ ấ ủ ả ị 

ho c nhà qu n tr  ph i thanh toán v i vi c th ng ph t ph i đ c thông báo rõặ ả ị ả ớ ệ ưở ạ ả ượ  



ràng cho các nhà qu n tr  vào th i đi m h  đ c h i v  các ho t đ ng t o ra r iả ị ờ ể ọ ượ ỏ ề ạ ộ ạ ủ  

ro c a công ty.ủ

e. Ph ng pháp thông qua t  v nươ ư ấ

Thông qua t  v n, nhà qu n tr  r i ro có th  n m b t thêm đ c nh ng thông tinư ấ ả ị ủ ể ắ ắ ượ ữ  

c n thi t v  m i hi m ho  và nguy c  r i ro đ i v i t  ch c t  ngu n tin bênầ ế ề ố ể ạ ơ ủ ố ớ ổ ứ ừ ồ  

ngoài. M c đích c a t  v n là nh m tìm ki m nh ng r i ro mà nhà qu n trụ ủ ư ấ ằ ế ữ ủ ả ị 

không th y hay đã b  sót. Các nhà t  v n có th  là:ấ ỏ ư ấ ể

• Chuyên viên k  toán – ki m toán đ c công ty thuê làm bán th i gianế ể ượ ờ

• Các lu t s  c a công tyậ ư ủ

• Các nhà đ u t  c a công ty (c  đông ho c ch  n )ầ ư ủ ổ ặ ủ ợ

• Chuyên viên th ng kêố

f. Ph ng pháp phân tích h p đ ngươ ợ ồ

Các h p đ ng kinh t  luôn b  vi ph m d n đ n r i ro pháp lý và r i ro khác phátợ ồ ế ị ạ ẫ ế ủ ủ  

sinh trong quá trình th c hi n h p đ ng. Đ  tránh r i ro, gây t n th t, các h pự ệ ợ ồ ể ủ ổ ấ ợ  

đ ng kinh t  c n ph i đ c nghiên c u k  t ng đi u kho n. Nh ng ng i th cồ ế ầ ả ượ ứ ỹ ừ ề ả ữ ườ ự  

hi n h p đ ng c n chú ý ki m soát t ng đi u kho n trong h p đ ng đ  tránhệ ợ ồ ầ ể ừ ề ả ợ ồ ể  

nh ng sai sót d n đ n ki n t ng ho c tranh ch p. Các lo i r i ro phát sinh t  cácữ ẫ ế ệ ụ ặ ấ ạ ủ ừ  

h p đ ng kinh t  bao g m:ợ ồ ế ồ

R i ro trong kí k t h p đ ngủ ế ợ ồ

• R i ro ch  thủ ủ ể

• R i ro t  ngôn ngủ ừ ữ

• R i ro t  n i dung ký k tủ ừ ộ ế

• R i ro pháp lýủ

R i ro trong th c hi n h p đ ngủ ự ệ ợ ồ

• R i ro v  th i gian giao hàngủ ề ờ

• R i ro trong b c d , v n chuy n, l u khoủ ố ỡ ậ ể ư

• R i ro trong nghi p thu hàng hoáủ ệ



g. Nghiên c u các s  li u t n th t trong quá kh :ứ ố ệ ổ ấ ứ  ph ng pháp này có thươ ể 

phát hi n đ c ít nguy c  r i ro h n các ph ng pháp khác nh ng nó có th  phátệ ượ ơ ủ ơ ươ ư ể  

hi n đ c nh ng r i ro mà các ph ng pháp khác không th , b ng cách thamệ ượ ữ ủ ươ ể ằ  

kh o các h  s  đ c l u tr  v  nh ng t n th t ho c suýt t n th t có th  l p l iả ồ ơ ượ ư ữ ề ữ ổ ấ ặ ổ ấ ể ặ ạ  

trong t ng lai. H  th ng thông tin v  qu n tr  r i ro đã đ c tri n khai s  phânươ ệ ố ề ả ị ủ ượ ể ẽ  

tích các t n th t theo nguyên nhân, v  trí m c đ  và các bi n s  khác. Các s  li uổ ấ ị ứ ộ ế ố ố ệ  

th ng kê cho phép nhà qu n tr  r i ro đánh giá các xu h ng c a các t n th t màố ả ị ủ ướ ủ ổ ấ  

doanh nghi p đã tr i qua và so sánh kinh nghi m v i các doanh nghi p khác. Khiệ ả ệ ớ ệ  

có m t s  li u đ  l n các d  ki n v  t n th t trong quá kh , ta có th  dùngộ ố ệ ủ ớ ữ ệ ề ố ấ ứ ể  

thông tin này d  báo các chi phí t n th t b ng các hàm xu th  hay ph ng phápự ổ ấ ằ ế ươ  

khai tri n t n th t. Các d  báo có đ c b ng ph ng pháp khai tri n t n th tể ổ ấ ự ượ ằ ươ ể ổ ấ  

đ c bi t h u ích cho vi c d  toán ngân sách cho các ch ng trình trong đó tặ ệ ữ ệ ự ươ ổ 

ch c tr c ti p tr  các chi phí t  qu  riêng c a mình (nghĩa là m t ch ng trìnhứ ự ế ả ừ ỹ ủ ộ ươ  

t  tài tr ) ự ợ

3.3.  Phân tích hi m h a và t n th tể ọ ổ ấ

a. Phân tích t n th tổ ấ

Đ  có thông tin v  nh ng t n th t có th  có, nhà qu n tr  r i ro c n tri n khaiể ề ữ ổ ấ ể ả ị ủ ầ ể  

(1) m t m ng các ngu n thông tin, và (2) m u báo cáo tai n  và suýt x y ra taiộ ạ ồ ẫ ạ ả  

n n. Các ngu n thông tin chính là các qu n đ c phân x ng n i x y ra tai n n.ạ ồ ả ố ưở ơ ả ạ  

H  có th  cung c p r t nhi u chi ti t v  tai n n, và khi đi n các m u báo cáo họ ể ấ ấ ề ế ề ạ ề ẫ ọ 

s  hi u thêm v  nguyên nhân tai n n và t m quan tr ng c a vi c ki m soátẽ ể ề ạ ầ ọ ủ ệ ể  

chúng. Tuy nhiên, qu n đ c phân x ng không ph i là chuyên gia v  an toàn laoả ố ưở ả ề  

đ ng. H  có th  nh n th c đ c thông tin nào c n thi t đ  phân tích, ho c cóộ ọ ể ậ ứ ượ ầ ế ể ặ  

th  b c mình vì m t th i gian đi n các m u báo cáo, ho c vì t  l i h  có thể ự ấ ờ ề ẫ ặ ư ợ ọ ể 

cung c p thông tin không đ y đ  hay không chính xác. Vì v y, m u báo cáo ph iấ ầ ủ ậ ẫ ả  

đ c thi t k  c n th n, ph i t ng đ i d  hi u và d  th c hi n đ  h  có thượ ế ế ẩ ậ ả ươ ố ễ ể ễ ự ệ ể ọ ể 

cung c p các thông tin c n thi t.ấ ầ ế



Thông tin v  t n th t đ c cung c p qua các báo cáo này có th  đ cề ổ ấ ượ ấ ể ượ  

dùng đ  (1) đánh giá công vi c c a qu n đ c dây chuy n, (2) xác đ nh ho t đ ngể ệ ủ ả ố ề ị ạ ộ  

nào c n đi u ch nh, n u có, (3) ác đ nh các hi m ho  t ng ng v i t n th t, vàầ ề ỉ ế ị ể ạ ươ ứ ớ ổ ấ  

(4) cung c p thông tin có th  dùng đ  đ ng viên công nhân và nhà qu n lý chú ýấ ể ể ộ ả  

nhi u h n đ n vi c ki m soát t n th t.ề ơ ế ệ ể ổ ấ

b. Phân tích hi m hoể ạ

Phân tích t n th t giúp phát hi n các hi m ho  c n đ c nghiên c u kĩ h n. Tuyổ ấ ệ ể ạ ầ ượ ứ ơ  

nhiên, phân tích hi m ho  không th  ch  gi i h n  các y u t  đã gây ra tai n n,ể ạ ể ỉ ớ ạ ở ế ố ạ  

mà ph i xác đ nh c  các y u t  có  th  gây ra tai n n theo kinh nghi m c a cácả ị ả ế ố ể ạ ệ ủ  

t  ch c khác nh  các công ty b o hi m, các đ n v  c a nhà n c…Càng ngàyổ ứ ư ả ể ơ ị ủ ướ  

càng có nhi u m i hi m ho  m i ch a gây t n th t cho ai, đ c các nhà qu n trề ố ể ạ ớ ư ổ ấ ượ ả ị 

r i ro phát hi n thông qua các thí nghi m d i các đi u ki n ki m soát đ c.ủ ệ ệ ướ ề ệ ể ượ  

Các hi m ho  trong s n ph m m i, nh  các d c ph m m i, cũng đ c phátể ạ ả ẩ ớ ư ượ ẩ ớ ượ  

hi n theo hi n theo cách này.ệ ệ

M t k  thu t t  ra ngày càng h u d ng trong vi c phân tích các nguyênộ ỹ ậ ỏ ữ ụ ệ  

nhân tai n n là ph ng pháp truy l i. K  thu t này có th  đ c dùng trong phânạ ươ ỗ ỹ ậ ể ượ  

tích t n th t đ  xác đ nh các nguyên nhân c a t n th t th c s  hay trong phânổ ấ ể ị ủ ổ ấ ự ự  

tích s  m o hi m đ  xác đ nh nguyên nhân và h u qu  tai n n. Nó ch  ra nguyênự ạ ể ể ị ậ ả ạ ỉ  

nhân có nhi u tai n n, và có ph i là t t c  hay ch  c n m t nguyên nhân ph i cóề ạ ả ấ ả ỉ ầ ộ ả  

đ  t o nên tai n n. T  đó cung c p c  s  đ  ngăn ng a các tai n n này.ể ạ ạ ừ ấ ơ ở ể ừ ạ

Ph ng pháp th  hai, g i là chu i r i ro, cung c p m t c u trúc phân tíchươ ứ ọ ỗ ủ ấ ộ ấ  

đ  xem xét m i quan h  gi a m i hi m ho  và t n th t-vì v y nó đ c xemể ố ệ ữ ố ể ạ ổ ấ ậ ượ  

nh  là m t công c  phân tích hi m ho  và t n th t. Ph ng pháp này xem xétư ộ ụ ể ạ ổ ấ ươ  

các m i hi m ho  và môi tr ng, k t qu  c a s  t ng tác, và h u qu  lâu dàiố ể ạ ườ ế ả ủ ự ươ ậ ả  

c a s  t ng tác.ủ ự ươ

Câu h i ôn t p:ở ậ

1. Gi i thích quá trình nh n d ng r i ro?ả ậ ạ ủ

2. S  khác nhau gi a phân tích hi m h a và phân tích t n th t?ự ữ ể ọ ổ ấ



3. Gi i thích t i sao nhà qu n tr  r i ro l i ph i đo l ng các nguy c  r i ro, haiả ạ ả ị ủ ạ ả ườ ơ ủ  

đ i l ng nào c n đ c đo l ng và ph ng pháp đo l ng m i đ i l ng đóạ ượ ầ ượ ườ ươ ườ ỗ ạ ượ  

nh  th  nào?ư ế



Ch ng IV. Đo l ng r i roươ ườ ủ

4.1. Chi phí r i roủ

Nh n d ng r i ro và các k t qu  có th  có là b c kh i đ u trong quá trình đánhậ ạ ủ ế ả ể ướ ở ầ  

giá r i ro. Tuy nhiên b c này cung c p ít thông tin đ  đo l ng m c đ  quanủ ướ ấ ể ườ ứ ộ  

tr ng c a r i ro đ i v i t  ch c. Các thông tin khác c n cho s  đo l ng là: cácọ ủ ủ ố ớ ổ ứ ầ ự ườ  

c l ng h u qu  v  tài chính có th  có và kh  năng x y ra các h u qu  này.ướ ượ ậ ả ề ể ả ả ậ ả  

S  đo l ng là quan tr ng vì nó nh h ng t i s  phân b  ngu n l c cho qu nự ườ ọ ả ưở ớ ự ổ ồ ự ả  

tr  và ki m soát r i ro. Đ  đo l ng r i ro nhà qu n tr  r i ro ph i ph i (1) xâyị ể ủ ể ườ ủ ả ị ủ ả ả  

d ng th c đo m c đ  quan tr ng c a r i ro đ i v i doanh nghi p, và (2) ápự ướ ứ ộ ọ ủ ủ ố ớ ệ  

d ng th c đo này vào các r i ro đã đ c xác đ nh.ụ ướ ủ ượ ị

S  phân bi t gi a chi phí tr c ti p và gián ti p là n n t ng cho vi c cự ệ ữ ự ế ế ề ả ệ ướ  

l ng các h u qu  v  tài chính có th  có (l i ích tr c ti p và gián ti p cũngượ ậ ả ề ể ợ ự ế ế  

đ c chú ý). Chi phí tr c ti p là h u qu  tr c ti p nguy hi m gây ra cho choượ ự ế ậ ả ự ế ể  

ng i hay v t. Ch ng h n khi l a thiêu r i mái nhà c a m t c a hàng bán l ,ườ ậ ẳ ạ ử ụ ủ ộ ử ẻ  

t n thát tr c ti p là chi phí s a ch a hay thay ph n mái nhà b  h ng.ổ ự ế ử ữ ầ ị ỏ

Chi phí gián ti p liên h  đ n s  h  h ng tr c ti p gây ra do m i nguyế ệ ế ự ư ỏ ự ế ố  

hi m, nh ng các h u qu  v  tài chính không ph i là h u qu  tr c ti p t  tácể ư ậ ả ề ả ậ ả ự ế ừ  

đ ng c a nguy hi m lên ng i hay v t. Ch ng h n th t thu c a ch  c a hàngộ ủ ể ườ ậ ẳ ạ ấ ủ ủ ử  

ph i đóng c a đ  s a ch a là t n th t gián ti p. Các chi phí gián ti p th ngả ử ể ử ữ ổ ấ ế ế ườ  

khó th y, m c dù h u qu  c a nó có th  l n h n các chi phí tr c ti p nhi u. ấ ặ ậ ả ủ ể ớ ơ ự ế ề

Th o lu n v  các chi phí gián ti p liên quan đ n tai n n, và m i quan h  c aả ậ ề ế ế ạ ố ệ ủ  

chúng v i v i các chi phí hi n nhiên h n nh  chi phí tr c ti p s  không đ y đớ ớ ể ơ ư ự ế ẽ ầ ủ 

n u không đ  c p đ n các nghiên c u c a Heinrich vè chi  phí  tai  n n côngế ề ậ ế ứ ủ ạ  

nghi p. Theo Heinrich, chi phí tai n n công nghi p th ng ch  đ c th y qua cácệ ạ ệ ườ ỉ ượ ấ  

kho n b i th ng cho công nhân b  n n trong th i gian h  không làm vi c và cácả ồ ườ ị ạ ờ ọ ệ  



chi phí thu c men. Tuy nhiên chi phí th c s  l n h n nhi u, vì ông th y các chiố ự ự ớ ơ ề ấ  

phí n l n h n các kho n b i th ng b n l n.ẩ ớ ơ ả ồ ườ ố ầ

N u quan đi m c a Heirich đ c ch p nh n thì v n đ  qu n tr  r i roế ể ủ ượ ấ ậ ấ ề ả ị ủ  

ph i đ c xem xét k  h n. Đ i v i tai n n lao đ ng, Heirich đ  ngh  xem xétả ượ ỹ ơ ố ớ ạ ộ ề ị  

các chi phí n sau:ẩ

1. Chi phí th i gian b  m t c a ng i b  n nờ ị ấ ủ ườ ị ạ

2. Chi phí th i gian b  m t c a các công nhân khác do ph i ng ng vi cờ ị ấ ủ ả ừ ệ  

đ  giúp ng i b  n nể ườ ị ạ

3. Chi phí th i gian b  m t c a các qu n đ c và các viên ch c khác đờ ị ấ ủ ả ố ứ ể 

chu n b  báo cáo và đào t o ng i thay th .ẩ ị ạ ườ ế

4. Chi phí do nguyên li u, máy móc, d ng c  và các tài s n khác bệ ụ ụ ả ị 

h ng.ỏ

5. Chi phí c a ng i ch  do ph i ti p t c tr  l ng đ y đ  cho ng iủ ườ ủ ả ế ụ ả ươ ầ ủ ườ  

b  n n khi h  tr  l i làm vi c, trong khi năng su t c a h  do ch aị ạ ọ ở ạ ệ ấ ủ ọ ư  

h i phcujc ó th  th p h n so v i tr c kia.ồ ể ấ ơ ớ ướ

Đo l ng t n s  c a t n th tườ ầ ố ủ ổ ấ

M t ph ng pháp c l ng t n s  t n th t là quan sát xác su t đ  m t nguyộ ươ ướ ượ ầ ố ổ ấ ấ ể ộ  

hi m s  gây ra t n th t trong m t năm. Ch ng h n, nhà qu n tr  r i ro có thể ẽ ổ ấ ộ ẳ ạ ả ị ủ ể 

c l ng xác su t đ  m t nhà kho b  ho  ho n hay xác su t đ  thành ph  bướ ượ ấ ể ộ ị ả ạ ấ ể ố ị 

ki n vì không cung c p đ  c nh sát b o v . N u nhà qu n tr  gi  đ nh không thệ ấ ủ ả ả ệ ế ả ị ả ị ể 

có h n m t t n th t x y ra trong m t năm, xác su t t n th t s  là t n s  t n th tơ ộ ổ ấ ả ộ ấ ổ ấ ẽ ầ ố ổ ấ  

hàng năm. Khi t n th t x y ra trung bình m i năm 1l n , xác su t t n th t trongổ ấ ả ườ ầ ấ ổ ấ  

m t năm là 1/10 n u ch  có t i đa m t t n th t x y ra trong m t năm.ộ ế ỉ ố ộ ổ ấ ả ộ

Đo l ng m c đ  nghiêm tr ng c a t n th tườ ứ ộ ọ ủ ổ ấ

T n th t l n nh t có th  có là giá tr  thi t h i l n nh t có th  x y ra, có thổ ấ ớ ấ ể ị ệ ạ ớ ấ ể ả ể 

nh n th c đ c. Còn t n th t l n nh t có l  có là giá tr  thi t h i l n nh t nhàậ ứ ượ ổ ấ ớ ấ ẽ ị ệ ạ ớ ấ  

qu n tr  tin là có th  x y ra.ả ị ể ả



T n th t l n nh t có l  có ph  thu c vào tính ch t c a m i nguy hi m gây raổ ấ ớ ấ ẽ ụ ộ ấ ủ ố ể  

t n th t cũng nh  ph  thu c vào ng i hay v t là đ i t ng c a t n th t; thôngổ ấ ư ụ ộ ườ ậ ố ượ ủ ổ ấ  

th ng t n th t l n nh t có th  có không b  nh h ng b i m i nguy hi mườ ổ ấ ớ ấ ể ị ả ưở ở ố ể  

đ c xét. Ch ng h n, ng i thuê m t căn h  có th  ch u các t n th t trên các tàiượ ẳ ạ ườ ộ ộ ể ị ổ ấ  

s n cá nhân do tr m c p hay ho  ho n. T n th t l n nh t có l  có trên các tàiả ộ ắ ả ạ ổ ấ ớ ấ ẽ  

s n này có th  là toàn b  giá tr  tài s n đ i v i m i nguy hi m ho  ho n, nh ngả ể ộ ị ả ố ớ ố ể ả ạ ư  

đ i v i m i nguy hi m tr m c p có th  ch  gi i h n vào giá tr  các tài s n đángố ớ ố ể ộ ắ ể ỉ ớ ạ ị ả  

giá so v i tr ng l ng và kích c . Trong khi đó, t n th t l n nh t có th  có làớ ọ ượ ỡ ổ ấ ớ ấ ể  

toàn b  giá tr  tài s n b t ch p m i nguy hi m đ c xét là gì.ộ ị ả ấ ấ ố ể ượ

Tuy nhiên, nh  đã gi i thích khi th o lu n v  chi phí tai n n, m t s  c  x yư ả ả ậ ề ạ ộ ự ố ả  

ra có th  bao g m nhi u lo i t n th t. Đ  c l ng t n th t có th  có và có lể ồ ề ạ ổ ấ ể ướ ượ ổ ấ ể ẽ 

có, m t cách lý t ng, nhà qu n tr  nên xem xét t t c  các lo i t n th t có th  cóộ ưở ả ị ấ ả ạ ổ ấ ể  

t  m t m i nguy hi m c  th . Ch ng h n, t n th t do ho  ho n s  bao g m t từ ộ ố ể ụ ể ẳ ạ ổ ấ ả ạ ẽ ồ ấ  

c  các kh  năng t n t t c a nhân viên trong t  ch c. Nhà qu n tr  r i ro cũngả ả ổ ậ ủ ổ ứ ả ị ủ  

nên nh n th c r ng, có th  có nhi u h n m t đ n v  liên quan đ n s  c  x y raậ ứ ằ ể ề ơ ộ ơ ị ế ự ố ả  

dù v i xác su t có th  r t nh , t  đó làm cho t n th t ti m năng tăng lên. Ch ngớ ấ ể ấ ỏ ừ ổ ấ ề ẳ  

h n, m t s  c  r t có th  làm cho toà nhà và các v t bên trong đó b  phá hu .ạ ộ ự ố ấ ể ậ ị ỷ

4.2. Các ph ng pháp đ nh l ngươ ị ượ

M c tiêu c a đ nh l ng r i ro là thay th  các khái ni m m  h  b ng các di nụ ủ ị ượ ủ ế ệ ơ ồ ằ ễ  

gi i xác th c và s  li u c  th . Thành qu  các m c tiêu này b  h n ch  b i ch tả ự ố ệ ụ ể ả ụ ị ạ ế ở ấ  

l ng và m c đ  c a thông tin có s n đ  chu n b  các c l ng. Khó có th  cóượ ứ ộ ủ ẵ ể ẩ ị ướ ượ ể  

đ c đ  thông tin c n thi t đ  xác đ nh các d  báo c  th . Th t ra, cái ng i taượ ủ ầ ế ể ị ự ụ ể ậ ườ  

có th  tranh cãi là nh ng đi u ki n d n t i nh ng d  báo c  th  nh  “có đúngể ữ ề ệ ẫ ớ ữ ự ụ ể ư  

s  có ba t n th t s  x y ra trong năm t i v i t ng giá tr  là 76,327 USD”. ẽ ổ ấ ẽ ả ớ ớ ổ ị

a. T m quan tr ng c a các c l ngầ ọ ủ ướ ượ

Các c l ng b ng s  c  th  có th  đ c dùng trong qu n tr  r i ro v i 2 m cướ ượ ằ ố ụ ể ể ượ ả ị ủ ớ ụ  

đích: (1) d  đoán ngân sách cho qu n tr  r i ro và (2) d  báo các nh h ng vự ả ị ủ ự ả ưở ề 

sau c a các quy t đ nh hi n nay.ủ ế ị ệ



a1. D  toán ngân sáchự

M c dù có nhi u chi phí v  qu n tr  r i ro không th  d  báo m t cách chínhặ ề ề ả ị ủ ể ự ộ  

xác, th ng b  ph n qu n tr  r i ro v n ph i ho t đ ng v i ngân sách đ cườ ộ ậ ả ị ủ ẫ ả ạ ộ ớ ượ  

đ nh tr c. Các ph ng pháp đ nh l ng c n thi t đ  d  báo các chi phí, đ cị ướ ươ ị ượ ầ ế ể ự ặ  

bi t v i các ch ng trình mà t  ch c ph i t  gi i quy t các yêu sách (trongệ ớ ươ ổ ứ ả ự ả ế  

th c hành g i là “gi  l i”). Vi c d  toán ngân sách có th  t o ra m t tìnhự ọ ữ ạ ệ ự ể ạ ộ  

hu ng khó x  cho nhà qu n tr . N u ngân sách dành cho b  ph n qu n tr  r iố ử ả ị ế ộ ậ ả ị ủ  

ro  đ c  xác  đ nh  quá  th p,  các  chi  phí  phát  sinh  trong  năm  v t  quáượ ị ấ ượ  

ngu nti n đ c phân b  thì nhà qu n tr  r i ro có th  s  ph i đ i phó v iồ ề ượ ổ ả ị ủ ể ẽ ả ố ớ  

vi c các viên ch c c p cao h n không thông qua ngân sách b  sung. M tệ ứ ấ ơ ổ ặ  

khác, ngân sách th p (không c n nhu c u b  sung) l i ph n ánh tính hi u quấ ầ ầ ổ ạ ả ệ ả 

v  m t chi phí c a qu n tr  r i ro. S  c nh tranh gi a hai y u t  này đ a t iề ặ ủ ả ị ủ ự ạ ữ ế ố ư ớ  

nhu c u c n đánh giá th c t  chi phí qu n tr  r i ro.ầ ầ ự ế ả ị ủ

a2. c l ng các nh h ng t ng lai.Ướ ượ ả ưở ươ

Đ  có th  dung các ph ng pháp c l ng chi phí b i th ng trong t ngể ể ươ ướ ượ ồ ườ ươ  

lai m t cách có hi u qu , c n ph i có các s  li u chi ti t và chính xác. Các sộ ệ ả ầ ả ố ệ ế ố 

li u này c n đ c b o qu n trong m t th i gian dài n u chúng có l i choệ ầ ượ ả ả ộ ờ ế ợ  

vi c c l ng xu th . T i thi u các s  li u c n bao g m ngày s  c  x y raệ ướ ượ ế ố ể ố ệ ầ ồ ự ố ả  

và, n u do s n ph m hay d ch v  đ c cung c p thì, s  hi u c a các cá nhânế ả ẩ ị ụ ượ ấ ố ệ ủ  

có liên quan, nguyên nhân s  c , ngày l p h  s  cùng v i trách nhi m pháp lýự ố ậ ồ ơ ớ ệ  

đ c c l ng s  b , ngày và s  ti n chi tr  n u h  s  đ c gi  quy t,ượ ướ ượ ơ ộ ố ề ả ế ồ ơ ượ ả ế  

ho c n u không gi i quy t thì c l ng th i đi m và s  ti n chi tr  choặ ế ả ế ướ ượ ờ ể ố ề ả  

t ng lai.ươ

Các c l ng nh h ng t ng lai ph i đi u ch nh theo th i gian khi các sướ ượ ả ưở ươ ả ề ỉ ờ ố 

li u m i đ c phát hi n. Các c l ng có th  thay đ i theo th i gian vìệ ớ ượ ệ ướ ượ ể ổ ờ  

nhi u nguyên nhân. ti n chi tr  tr c có th  thay đ i theo th i gian, đ c bi tề ề ả ướ ể ổ ờ ặ ệ  

n u chi tr  đ c đi u ch nh theo ch  s  l m phát. Ngay c  khi y u t  l mế ả ượ ề ỉ ỉ ố ạ ả ế ố ạ  

phát đ c tính đ n t  ban đ u, chi phí cũng có th  thay đ i do s  thay đ iượ ế ừ ầ ể ổ ự ổ  



c a các tiêu chu n b i th ng, thay đ i trong m c đ  hi u bi t (ch ng h nủ ẩ ồ ườ ổ ứ ộ ể ế ẳ ạ  

qua th i gian các khi u n i b i th ng b  phát hi n hay các hi u bi t khoaờ ế ạ ồ ườ ị ệ ể ế  

h c ngày càng sâu h n…), hay các thay đ i trong đ i t ng r i ro nh  ph mọ ơ ổ ố ượ ủ ư ạ  

vi và lo i ho t đ ng. Nói chung, s  thay đ i cu i cùng là k t qu  c a cácạ ạ ộ ự ổ ố ế ả ủ  

thay đ i riêng l  đ c xét đ n.ổ ẽ ượ ế

b. c l ng đ  chính xácƯớ ượ ộ

c l ng MPC trong m t chu lỳ th i gian.Ướ ượ ộ ờ

Quá trình c l ng MPC(Maximum probable cost – giá tr  h  h ng l n nh tướ ượ ị ư ỏ ớ ấ  

nhà qu n tr  r i ro tin là có kh  năng x y ra) trình bày d i đây đ c xâyả ị ủ ả ả ướ ượ  

d ng trong m t chu kỳ th i gian. Cách làm này cho phép trình bày đ c cácự ộ ờ ượ  

b c công vi c v  m t khái ni m và tránh đ c s  n ng n  và ph c t p khiướ ệ ề ặ ệ ượ ự ặ ề ứ ạ  

xây d ng cho nhi u chu kỳ. Quá trình trình bày d i đay gi  đ nh r ng nhàự ề ướ ả ị ằ  

qu n tr  r i ro mong mu n c l ng MPC cho năm t i và không liên h  gìả ị ủ ố ướ ượ ớ ệ  

đ n các c l ng không đúng  các năm g n đó.ế ướ ượ ở ầ

S  chính xác c a c l ngự ủ ướ ượ

N u phân ph i xác su t c a t n th t đ c bi t  hay đ c x p x  h p lý,ế ố ấ ủ ổ ấ ượ ế ượ ấ ỉ ợ  

chúng ta có th  c l ng MPC hay xác đ nh đi u kiên đ  d  báo k t quể ướ ượ ị ề ể ự ế ả 

v i đ  chính xác cho tr c. Ph ng pháp đ c d a trên 2 yêu c u: (1) phânớ ộ ướ ươ ượ ự ầ  

ph i xác su t c a t n th t đã bi t hay đ c x p l  h p lý, các tham s  đãố ấ ủ ổ ấ ế ượ ấ ỉ ợ ố  

đ c c l ng, (2) dung sai r i ro. Gi  s  các yêu c u này đ c tho  mãn,ượ ướ ượ ủ ả ử ầ ượ ả  

bài toán có th  đ c trình bày nh  sau:ể ượ ư

Ng ng chính xác=Đ  chính xác yêu c u(*)ưỡ ộ ầ

Ví d : Gi  s  chi phí th c có phân ph i chu n v i trung bình là 120 tr, đụ ả ử ự ố ẩ ớ ộ 

l ch tiêu chu n là 18,2371 tr. Ta mu n xác đ nh MPC sao cho t i đa là 5% chiệ ẩ ố ị ố  

phí v t quá giá tr  này.ượ ị

Theo nguyên t c (*) ta có:ắ

120+1,645*18,2371 = MPC



MPC = 150 tr

Các khái niêm xác su t c  b nấ ơ ả

 Xác su t là m t s  c tính kh  năng các bi n c  xu t hi n trong nh ngấ ộ ự ướ ả ế ố ấ ệ ữ  

đi u ki n c  th . Áp d ng trong đo l ng r i ro, vi c tính toán xác su tề ệ ụ ể ụ ườ ủ ệ ấ  

th ng đ c c tính cho th i gian 1 năm. Thí du, xác su t tai n n xe c  c aườ ượ ướ ờ ấ ạ ộ ủ  

m t tài x   thành th  có th  là 0,25. Đi u này có nghĩa là trung bình 25% tàiộ ế ở ị ể ề  

x  lái xe trong thành ph  trong 1 năm có ít nh t 1 tai n n.ế ố ấ ạ

Bi n c  xung kh cế ố ắ

Hai bi n c  đ c g i là xung kh c v i nhau n u chúng không xu t hi n cùngế ố ượ ọ ắ ớ ế ấ ệ  

m t lúc. Thí d , m t toà nhà không th  cùng 1 lúc v a cháy l i v a khôngộ ụ ộ ể ừ ạ ừ  

cháy, bi n c  này đ c g i là xung kh c. N u kh  năng t n th t ch  có thế ố ượ ọ ắ ế ả ổ ấ ỉ ể 

là: 0$, 10000$ 10.000$, 50.000$ và 100.000$, các t n th t s  lo i tr  nhau saoổ ấ ẽ ạ ừ  

cho s  xu t hi n m t t n th t nh t đ nh ph i lo i tr  s  xu t hi n c a cácự ấ ệ ộ ổ ấ ấ ị ả ạ ừ ự ấ ệ ủ  

t n th t khác. Theo m t đ nh lý quan tr ng, xác su t c a m t bi n c  là t ngổ ấ ộ ị ọ ấ ủ ộ ế ố ổ  

xác su t c a các bi n c  thành ph n. N u ch  có m t kh  năng t n th t là 0$,ấ ủ ế ố ầ ế ỉ ộ ả ổ ấ  

1000$, 10.000$, 50.000$ và 100.000$, xác su t c a t n th t >= 50.000$ sấ ủ ổ ấ ẽ 

b ng  xác  su t  c a  t n  th t  50.000$  c ng  them  xác  su t  c a  t n  th tằ ấ ủ ổ ấ ộ ấ ủ ổ ấ  

100.000$. Thí d : n u xác su t c a t n th t 50.000$ là 0,003 và c a 100.000$ụ ế ấ ủ ổ ấ ủ  

là 0,001, xác su t c a t n th t >= 50.000$ s  là 0,003+0,001=0,004.ấ ủ ổ ấ ẽ

T ng xác su t c a phân ph i bao gi  cũng b ng 1,00, b i vì đó là xác su tổ ấ ủ ố ờ ằ ở ấ  

c a m t bi n c  ch c ch n s  xu t hi n. Trong kho ng th i gian cho tr c,ủ ộ ế ố ắ ắ ẽ ấ ệ ả ờ ướ  

xác su t x y ra hi n t ng nhà cháy ho c không cháy s  là 1,00 vì xác su tấ ả ệ ượ ặ ẽ ấ  

nhà cháy là 0,01 thì xác su t nhà không cháy s  là 0,99ấ ẽ

Bi n c  ph c và s  ki n ph  thu cế ố ứ ự ệ ụ ộ

Hai hai hay nhi u s  ki n có th  x y ra trong cùng 1 th i đi m, xác su t c aề ự ệ ể ả ờ ể ấ ủ  

các bi n c  k t h p tr  nên m t s  ki n đáng chú ý. Thí d  v  bi n c  sế ố ế ợ ở ộ ự ệ ụ ề ế ố ự 

ki n k y h p bao g m ho  ho n cháy c  hai ngôi nhà, t n th t tài s n và t nệ ế ợ ồ ả ạ ả ổ ấ ả ổ  

th t trách nhi m phát sinh trong cùng m t tai n n hay gây th ng t t cho haiấ ệ ộ ạ ươ ậ  



hay nhi u công nhân. N u xác su t gây th ng t t c a m i công nhân trongề ế ấ ươ ậ ủ ỗ  

năm t i là 0,1, xác su t đ  ít nh t có 1 ng i b  th ng t t không ph i làớ ấ ể ấ ườ ị ươ ậ ả  

0,1+0,1=0,2. Xác su t c a bi n c  xung kh c đó s  đ c tr  đi , bi n cấ ủ ế ố ắ ẽ ượ ừ ế ố 

ng i công nhân th  nh t b  th ng s  bao g m các tình hu ng trong đó khiườ ứ ấ ị ươ ẽ ồ ố  

ng i công nhân th  hai cũng b  th ng và ng c l i. Nh  v y ta c ng haiườ ứ ị ươ ượ ạ ư ậ ộ  

xác su t bi n c  trong đó c  hai công nhân b  th ng t t là 0,005 so v i xácấ ế ố ả ị ươ ậ ớ  

su t m t công nhân b  th ng t t là 0,1, xác su t đ  ít nh t m t ng i bấ ộ ị ươ ậ ấ ể ấ ộ ườ ị 

thh ng t t s  là 0,1+0,1-0,05 = 0,15. Nh  v y, n u bi n c  th ng t t đ iươ ậ ẽ ư ậ ế ế ố ươ ậ ố  

v i 2 công nhân ph  thu c tuy t đ i vào nhau và th ng t t c a m t ng iớ ụ ộ ệ ố ươ ậ ủ ộ ườ  

này s  kéo theo th ng t t c a ng i kia, trong tr ng h p này xác su t đ  ítẽ ươ ậ ủ ườ ườ ợ ấ ể  

nh t m t ng i b  th ng cũng chính là xác su t b  th ng c a m t côngấ ộ ườ ị ươ ấ ị ươ ủ ộ  

nhân: 0,1+0,1-0,1=0,1

Xác su t c a m t bi n c  k t h p, ph  thu c vào vi c các bi n c  có đ cấ ủ ộ ế ố ế ợ ụ ộ ệ ế ố ộ  

l p v i nhau không. Hai bi n c  đ c g i là đ c l p v i nhau n u s  xu tậ ớ ế ố ượ ọ ộ ậ ớ ế ự ấ  

hi n c a bi n c  này không có nh h ng đ n xác su t xu t hi n c a bi nệ ủ ế ố ả ưở ế ấ ấ ệ ủ ế  

c  kia. Thí d : bi n c  h a ho n cháy nhà kho  Hà N i không có nh h ngố ụ ế ố ỏ ạ ở ộ ả ưở  

đ n xác su t cháy nhà kho  H i Phòng. K t qu , m t nhà qu n tr  có th  cóế ấ ở ả ế ả ộ ả ị ể  

th  coi t n th t h a ho n t i hai nhà kho là hoàn toàn đ c l p đ i v i nhau.ể ổ ấ ỏ ạ ạ ộ ậ ố ớ

Bi n c  đ c l pế ố ộ ậ

N u hai bi n c  hoàn toàn đ c l p v i nhau, xác su t c a bi n c  tích là tíchế ế ố ộ ậ ớ ấ ủ ế ố  

các xác su t. Thí d : n u xác su t cháy kho  thành ph  A là 0,005 và xácấ ụ ế ấ ở ố  

su t cháy kho t i thành ph  B là 0,007, nh  v y xác su t cháy c  hai kho sấ ạ ố ư ậ ấ ả ẽ 

là (0,005)(0,007)= 0,000035 n u s  c  cháy c a 2 nhà kho là hoàn toàn đ cế ự ố ủ ộ  

l p v i nhau. Khi danh m c bi n c  đ c ph i h p v i nhau, t ng xác su tậ ớ ụ ế ố ượ ố ợ ớ ổ ấ  

phân ph i c a các bi n c  ph i là 1.00. Thí d :ố ủ ế ố ả ụ

Xác su t c a:ấ ủ

Cháy  c  hai thành phở ả ố (0,005)(0,007)=0,000035 

Cháy  thành ph  Aở ố (0,005)(1-0,007)=0,004965



Cháy  thành ph  Bở ố (1-0,005)(0,007)=0,006965

Không cháy  c  2 thành ph  ở ả ố (1-0.005)(1-0,007)=0,988035

T ng xác su t c a các bi n cổ ấ ủ ế ố 1.000000

Xác su t đ  có cháy t i ít nh t m t thành ph  s  đ c tính nh  sau:ấ ể ạ ấ ộ ố ẽ ượ ư

0,005+0,007-(0,005)(0,007)=0,011965=1-0,988035

b4. Bi n c  ph  thu cế ố ụ ộ

N u các bi n c  không đ c l p v i nhau, xác su t có đi u ki n có th  đ cế ế ố ộ ậ ớ ấ ề ệ ể ượ  

s  d ng đ  tính xác su t c a bi n c  k t h p. Ví d  nh  s  xu t hi n đ ngử ụ ể ấ ủ ế ố ế ợ ụ ư ự ấ ệ ồ  

th i c a hai bi n c  A&B là tích c a 2 xác su t: (1) xác su t c a 2 bi n cờ ủ ế ố ủ ấ ấ ủ ế ố 

A&B (2) xác su t có đi u ki n c a bi n c  B khi bi n c  A xu t hi n. Xácấ ề ệ ủ ế ố ế ố ấ ệ  

su t c a bi n c  B khi bi n c  A xu t hi n đ c g ilà xác su t có đi u ki nấ ủ ế ố ế ố ấ ệ ượ ọ ấ ề ệ  

c a B khi bi t A. Trong tr ng h p bi n c  đ c l p, xác su t c a B không bủ ế ườ ợ ế ố ộ ậ ấ ủ ị 

nh h ng b i vi c xu t hi n c a A. Xác su t c a bi n c  k t h p bi n cả ưở ở ệ ấ ệ ủ ấ ủ ế ố ế ợ ế ố 

A và B là tích c a các xác su t không đi u ki n.ủ ấ ề ệ

Gi  đ nh hai nhà kho n m k  nhau, xác su t m t nhà kho cháy là 0,008. Nhả ị ằ ế ấ ộ ư 

v y, bi n c  cháy nhà kho này s  có th  làm tăng xác su t cháy nhà kho bênậ ế ố ẽ ể ấ  

kia lên t i 0,05. Xác su t cháy c  cháy c  hai kho lúc này s  là tích c a (1)ớ ấ ả ả ẽ ủ  

xác su t c a m t nhà kho cháy và (2) xác su t có đi u ki n đ  cháy nhà khoấ ủ ộ ấ ề ệ ể  

kia n u nhà kho th  nh t b  cháy: (0,008)(0,05)=0,0004ế ứ ấ ị

Xác su t c a các bi n c  k t h p có th  đ c tính b ng cách s  d ng xácấ ủ ế ố ế ợ ể ượ ằ ử ụ  

su t có đi u ki n và tách các bi n c  thành các bi n c  xung kh c nh  trongấ ề ệ ế ố ế ố ắ ư  

tr ng h p bi n c  đ c l p. T ng xác su t phân ph i c a các bi n c  b ngườ ợ ế ố ộ ậ ổ ấ ố ủ ế ố ằ  

1.00. Thí d :ụ

Gi  s  xác su t c a các bi n c  ph  thu c là:ả ử ấ ủ ế ố ụ ộ

Cháy c  hai nhà khoả (0,008)(0,05)=0,0004

Cháy c  nhà kho 1ả (0,008)(1-0,05)=0,0076

Cháy c  nhà kho 2ả (0,008)(1-0,05)=0,0076

Không cháy nhà kho nào c : 1-0,0004-0,0076-0,0076=0,9844ả



10000

Xác su t đ  ít nh t có m t nhà kho b  cháy s  là:ấ ể ấ ộ ị ẽ

0.008+0,008-(0,008)(0,05)= 0,0156= 1-0,9844

N u hai nhà kho hoàn toàn đ c l p nhau thì xác su t đ  cháy c  hai nhà khoế ộ ậ ấ ể ả  

đó s  nh  h n: (0,008)(0,008)=0,000064 và t ng t  xác su t đ  không nhàẽ ỏ ơ ươ ự ấ ể  

kho nào b  cháy cũng s  nh  h n: (1-0,008)(1-0,008)=0,984064. M c đ  phị ẽ ỏ ơ ứ ộ ụ 

thu c càng tăng thì xác su t cháy m t nhà kho trong đó khi nhà kho kia khôngộ ấ ộ  

cháy càng tr  nên nh , nh  v y xác su t cháy c  hai nhà kho s  tăng và xácở ỏ ư ậ ấ ả ẽ  

su t không cháy c  hai nhà kho cũng tăng. N u bi n c  hoàn toàn ph  thu c,ấ ả ế ế ố ụ ộ  

bi n c  cháy m t nhà kho này s  kéo theo cháy nhà kho kia, nh  v y xác su tế ố ộ ẽ ư ậ ấ  

không cháy nhà kho nào c  s  là 1-0,008 = 0,992ả ẽ

a. Phân ph i xác su t và đo l ng r i roố ấ ườ ủ

c1. Phân ph i chu n:ố ẩ

Phân ph i chu n là m t thí d  c a phân ph i hai tham s  và nh  v y phânố ẩ ộ ụ ủ ố ố ư ậ  

ph i đ c hoàn toàn xác đ nh b i 2 tham s  này. Các s  li u yêu c u c aố ượ ị ở ố ố ệ ầ ủ  

phân ph i này là kỳ v ng và đ  l ch chu n. M t khi kỳ v ng và đ  l chố ọ ộ ệ ẩ ộ ọ ộ ệ  

chu n đã bi t đ i v i phân ph i chu n, xác su t c a giá tr  c n tìm có thẩ ế ố ớ ố ẩ ấ ủ ị ầ ể 

tính đ c.ượ

c2. Phân ph i nh  th c:ố ị ứ

Phân ph i nh  th c có th  đ c s  d ng đ  mô t  phân ph i hai tham s .ố ị ứ ể ượ ử ụ ể ả ố ố  

Phân ph i nh  th c có th  đ c s  d ng đ  mô t  phân ph i s  l ng các taiố ị ứ ể ượ ử ụ ể ả ố ố ượ  

n n khi các đ n v  trong m t nhóm hoàn toàn đ c l p v  r i ro tai n n và m iạ ơ ị ộ ộ ậ ề ủ ạ ỗ  

đ n v  có th  g p t i đa m t tai n n. Hai tham s  trong phân ph i nh  th c là:ơ ị ể ặ ố ộ ạ ố ố ị ứ  

s  l ng đ n v  (n) và xác su t đ  m t đ n v  s  g p tai n n (p). Công th cố ượ ơ ị ấ ể ộ ơ ị ẽ ặ ạ ứ  

phân ph i nh  th c là:ố ị ứ

Xác su t c a r tai n n = ấ ủ ạ
)(!

!

rnr

n

− p r (1-p) rn−



Ví d : ụ

M t doanh nghi p v n chuy n thành ph m cho khách hàng có th  g p r i roộ ệ ậ ể ẩ ể ặ ủ  

hàng hóa b  h  h ng trong quá trình v n chuy n đ c coi là t ng t n th t vàị ư ỏ ậ ể ượ ổ ổ ấ  

xác su t t n t t c a m t đ n v  hàng hóa là 0,1, phân ph i nh  th c có thấ ổ ấ ủ ộ ơ ị ố ị ứ ể 

đ c d  d ng đ  mô t  phân ph i s  t n th t c a các hàng hóa v n chuy n.ượ ử ụ ể ả ố ố ổ ấ ủ ậ ể  

Thí d , m t nhóm có hai lo i hàng hóa, nh  v y ta có n =2, và p = 0,1. Khụ ộ ạ ư ậ ả 

năng s  t n th t s  là 0,1, ho c 2. Tính xác su t đ  xu t hi n 0, 1 và 2 t nố ổ ấ ẽ ặ ấ ể ấ ệ ổ  

th t. Công th c tính xác su t theo quy lu t nh  th c s  là:ấ ứ ấ ậ ị ứ ẽ

Xác su t c a 0 t n th t = ấ ủ ổ ấ
)!2)(!0(

!2
(0,1) 0 (0,9) 2 = 0,81

Xác su t c a 1 t n th t = ấ ủ ổ ấ
)!2)(!1(

!2
(0,1) 1 (0,9)1  = 0,18

Xác su t c a 2 t n th t = ấ ủ ổ ấ
)!0)(!2(

!2
(0,1) 2 (0,9) 0 = 0,01

Đ i v i phân ph i nh  th c, s  t n th t trung bình đ c tính b ng công th cố ớ ố ị ứ ố ổ ấ ượ ằ ứ  

np, và đ  l ch chu n c a nó là ộ ệ ẩ ủ )1( pnp − .n càng l n thì giai th a cũng càngớ ừ  

l n nên vi c tính toán s  khó khăn h n.ớ ệ ẽ ơ

c3. Phân ph i poison.ố

Gi ng nh  phân ph i nh  th c, phân ph i Poison là phân ph i c a cá đ iố ư ố ị ứ ố ố ủ ạ  

l ng r i r c, đ c s  d ng đ  mô t  s  l ng tai n n có th  x y ra. Poisonượ ờ ạ ượ ử ụ ể ả ố ượ ạ ể ả  

là phân ph i ch  có m t tham s . Tham s  duy nh t đó là kỳ v ng. Công th cố ỉ ộ ố ố ấ ọ ứ  

c a phân ph i Poison ủ ố

Xác su t c a r tai n n = ấ ủ ạ
!r

em mr −

Trong đó: m = là tham s  d ng và chính là kỳ v ng c a s  l ng tai n n ố ươ ọ ủ ố ươ ạ

e = 2,718



r! = r(r-1)(r-2)...(2)(1) 

Thí d : S  đ n v  đ c yêu c u n m trong kho ng 10% c a giá tr  kỳ v ng.ụ ố ơ ị ượ ầ ằ ả ủ ị ọ  

Gi  s  r ng m i m t đ n v  có th  g p t i đa là m t t n th t. Gi  thi t nàyả ử ằ ỗ ộ ơ ị ể ặ ố ộ ổ ấ ả ế  

d n đ n s  t n th t tuân theo quy lu t phân ph i nh  th c.ẫ ế ố ổ ấ ậ ố ị ứ

N u xác su t c a t n th t là p, và n là s  l ng t n th t tuân theo quy lu tế ấ ủ ổ ấ ố ượ ổ ấ ậ  

phân ph i nh  th c v i kỳ v ng là np và ố ị ứ ớ ọ )1( pnp −=σ . N u nhà qu n tr  r iế ả ị ủ  

ro mu n cho s  l ng t n th t n m trong kho ng 10% c a giá tr  kỳ v ngố ố ượ ổ ấ ằ ả ủ ị ọ  

v i xác su t là 0,95 ( v i đ  tin c y là 95%), xác su t t i h n là 95% trongớ ấ ớ ộ ậ ấ ớ ạ  

phân ph i và yêu c u đ  chính xác là 10% giá tr  kì v ng.ố ầ ộ ị ọ

Gi i:ả

Xác su t t i h n = đ  chính xác yêu c u hayấ ớ ạ ộ ầ

Gi i h n 95% = 10% giá tr  kỳ v ngớ ạ ị ọ

Vì bài toán yêu c u xác đ nh m t dãy các bi n c  ch  không ph i ch n trênầ ị ộ ế ố ứ ả ặ  

xác su t n m quá gi i h n l n nh t t i đa là 2,5%. B ng 4-6 cho th y đi mấ ằ ớ ạ ớ ấ ố ả ấ ể  

này là đi m sai l ch 1,960 l n ĐLC v i giá tr  kỳ v ng. Ph ng trình bài toánể ệ ầ ớ ị ọ ươ  

có d ng:ạ

         np ±  1,960 )1( pnp − = np ±  0,10 np

T  ph ng trình trên ta có th  rút ra:ừ ươ ể

n = (1,96) 2 (1-p)/(0,10) 2 .p

N u p = 0,05 ta có: ế

n = (1,96) 2 (0,95)/(0.10) 2 (0,05) = 7299

V i k t qu  này chúng ta có th  ki m tra gi  thi t m c chu n có h p lý hayớ ế ả ể ể ả ế ứ ẩ ợ  

không: (7299)(0,05) = 365 và (7299)(0,95) = 6934, nh  v y c  hai đ u v tư ậ ả ề ượ  

quá 50. Vì, 7299 đ n v  đ  đ  x p x  phân ph i chu n là h p lí.ơ ị ủ ể ấ ỉ ố ẩ ợ

Câu h i ôn t p:ỏ ậ

1. Cho phân ph i c a thi t h i do h a ho n đ i v i m t nhà kho nh  sau:ố ủ ệ ạ ỏ ạ ố ớ ộ ư

T n th t ($)ổ ấ Xác su tấ

0 0,9



500 0,06

1000 0,03

10000 0,008

50000 0,001

100000 0,001

a. Tính xác su t đ  m t t n th t d ng x y ra?ấ ể ộ ổ ấ ươ ả

b. Tính xác su t đ  t n th t l n h n 1000$ x y ra?ấ ể ổ ấ ớ ơ ả

c.  Tính t n th t trung bình?ổ ấ

d. N u t n th t d ng xu t hi n, tính t n th t trung bình?ế ổ ấ ươ ấ ệ ổ ấ

e. N u t n th t x y ra, hãy tính xác su t đ  nó >= 1000$?ế ổ ấ ả ấ ể

f. Gi  s  b n không quan tâm đ n các s  ki n có xác su t x y ra d iả ử ạ ế ự ệ ấ ả ướ  

0,002, hãy tính t n th t l n nh t đ c d  đoán (MPC) n u xác su t t iổ ấ ớ ấ ượ ự ế ấ ớ  

h n là 0,002?ạ

g. Trong ph n f, tính t  s  gi a t n th t l n nh t đ c d  đoán (MPC) vàầ ỉ ố ữ ổ ấ ớ ấ ượ ự  

t n th t trung bình?ổ ấ

h. Gi  s  b n có 10000 kho hàng nh  trên. Hãy tính t n th t trung bìnhả ử ạ ư ổ ấ  

c a b n? Đ  l ch tiêu chu n c a t n th t n u các kho hàng có t n th tủ ạ ộ ệ ẩ ủ ổ ấ ế ổ ấ  

đ c l p v i nhau? Cho bi t đ  l ch c a t n th t đ i v i m t kho hàngộ ậ ớ ế ộ ệ ủ ổ ấ ố ớ ộ  

là 3639,70

i. Tính t n th t l n nh t (MPC) c a 10000 kho hàng, gi  s  t n th t cóổ ấ ớ ấ ủ ả ử ổ ấ  

phân ph i chu n?   ố ẩ

j. Trong ph n ầ

2. Trình bày nguyên nhân gi i thích t i sao c l ng s  l i quan tr ng trong đoả ạ ướ ượ ố ạ ọ  

l ng r i ro?ườ ủ

3. Cho thí d  v  lo i s  li u yêu c u c a nhà qu n tr  r i ro đ  đo l ng r i ro?ụ ề ạ ố ệ ầ ủ ả ị ủ ể ườ ủ

4. Gi i thích dung sai r i ro c a nhà qu n tr  r i ro nh h ng nh  th  nào đ nả ủ ủ ả ị ủ ả ưở ư ế ế  

c l ng chi phí l n nh t có th  có?ướ ượ ớ ấ ể



  



 

 Ch ng V. Ki m soát r i roươ ể ủ

5.1. Khái ni mệ

Nh ng ph ng pháp ki m soát r i ro nh m làm thay đ i nguy c  r i ro c a m tữ ươ ể ủ ằ ổ ơ ủ ủ ộ  

t  ch c. Tăng c ng ki m soát r i ro s  giúp m t t  ch c tránh đ c r i ro,ổ ứ ườ ể ủ ẽ ộ ổ ứ ượ ủ  

ngăn ng a t n th t, gi m thi u thi t h i n u có r i ro x y ra hay gi m thi uừ ổ ấ ả ể ệ ạ ế ủ ả ả ể  

nh ng nh h ng không mong mu n c a r i ro t i m t t  ch c. Đ  đ t đ cữ ả ưở ố ủ ủ ớ ộ ổ ứ ể ạ ượ  

nh ng m c tiêu đó, chúng ta có s p x p các gi i pháp t  gi i pháp đ n gi n cóữ ụ ắ ế ả ừ ả ơ ả  

chi phí th p đ n nh ng ch ng trình ph c t p t n nhi u chi phí. Ph ng phápấ ế ữ ươ ứ ạ ố ề ươ  

ki m soát r i ro đ c th c hi n b ng cách:ể ủ ượ ự ệ ằ

- L p đ t h  th ng b o an đ  ngăn ch n s  thâm nh p b t h p pháp vàoắ ặ ệ ố ả ể ặ ự ậ ấ ợ  

nh ng d  li u.ữ ữ ệ

- L p đ t nh ng h  th ng ch a cháy, b o đ m an toàn cho con ng i,ắ ặ ữ ệ ố ữ ả ả ườ  

tài s n.ả

- Th c hi n nh ng ch ng trình  đào t o  và  giáo  d c  cho công nhânự ệ ữ ươ ạ ụ  

nh m nâng cao nh n th c, hi u bi t c a h  v  r i ro và giúp h  bi tằ ậ ứ ể ế ủ ọ ề ủ ọ ế  

s  d ng k  thu t h n đ  h n ch  nh ng tr ng h p đáng ti c khi cóử ụ ỹ ậ ạ ể ạ ế ữ ườ ợ ế  

r i ro x y ra.ủ ả

- Phát tri n và thi hành nh ng lu t l  đã đ c quy đ nh, th ng xuyênể ữ ậ ệ ượ ị ườ  

h ng d n nhân viên th c hi n nh ng lu t l  quy đ nh đó, v i m cướ ẫ ự ệ ữ ậ ệ ị ớ ụ  

tiêu là qu n tr  nh ng s  m t mát, và th ng vong trong c  c u đ i v iả ị ữ ự ấ ươ ơ ấ ố ớ  

s c m nh c a t  nhiên...ứ ạ ủ ự

Ki m soát r i ro là đi m trung gian gi a đánh giá r i ro và tài tr  r i ro. Nh ngể ủ ể ữ ủ ợ ủ ữ  

n  l c  ki m soát r i ro đ c h  tr  b i s  nh n d ng và s  nh n th c v  nguyỗ ự ể ủ ượ ỗ ợ ở ự ậ ạ ự ậ ứ ề  

c  r i ro. Ng c l i, nh ng n  l c ki m soát r i ro s  xác đ nh nh ng ph m viơ ủ ượ ạ ữ ỗ ự ể ủ ẽ ị ữ ạ  

mà nh ng nh h ng không mong mu n c a r i ro đ c th  hi n trong t  ch c.ữ ả ưở ố ủ ủ ượ ể ệ ổ ứ  



Sau dùng, nh ng k t qu  không mong mu n s  đ c chuy n thành k t qu  tàiữ ế ả ố ẽ ượ ể ế ả  

chính. S  miêu t  tu n t  này ng  ý r ng ki m soát r i ro ph i đ c liên k tự ả ầ ự ụ ằ ể ủ ả ượ ế  

gi a đo l ng r i ro và tài tr  r i ro. Nh ng liên k t này tr  thành nh ng y u tữ ườ ủ ợ ủ ữ ế ở ữ ế ố 

trung tâm c a quá trình nh n th c và hi u bi t c a các nhà qu n tr  r i ro.ủ ậ ứ ể ế ủ ả ị ủ

Ki m soát r i ro bao g m các k  thu t, công c , chi n l c và nh ng ch ngể ủ ồ ỹ ậ ụ ế ượ ữ ươ  

trình c  g ng né tránh, đ  phòng và h n ch  hay nói m t cách khác là ki m soátố ắ ề ạ ế ộ ể  

t n su t và đ  l n c a nh ng t n th t và nh h ng không mong mu n khácầ ấ ộ ớ ủ ữ ổ ấ ả ưở ố  

c a r i ro. M t khác, ki m soát r i ro còn bao g m c  nh ng ph ng pháp hoànủ ủ ặ ể ủ ồ ả ữ ươ  

thi n các ki n th c và s  hi u bi t trong hành vi c a t  ch c có tác đ ng đ nệ ế ứ ự ể ế ủ ổ ứ ộ ế  

r i ro.ủ

Các tr ng h p ki m soát r i ro đ c s  d ngườ ợ ể ủ ượ ử ụ

 Chi phí tài tr  r i ro th ng l n h n chi phí t n th t. Đi u này có thợ ủ ườ ớ ơ ổ ấ ề ể 

nh n th y đ c thông qua vi c tính chi phí b o hi m, nh ng chi phí nàyậ ấ ượ ệ ả ể ữ  

bao g m: t ng chi phí cho công ty b o hi m bao g m c  chi phí qu n lý vàồ ổ ả ể ồ ả ả  

hành chính, l i nhu n, thu  và hoa h ng...Tùy theo ph m vi mà ki m soátợ ậ ế ồ ạ ể  

r i ro có th  ki m soát đ c t n th t , lúc đó có th  ti t ki m đ c do t nủ ể ể ượ ổ ấ ể ế ệ ượ ổ  

th t ít x y ra ho c x y ra  m c đ  th p h n.ấ ẩ ặ ẩ ở ứ ộ ấ ơ

 T n th t phát sinh gián ti p hay nh ng chi phí n không đ c phát hi nổ ấ ế ữ ẩ ượ ệ  

trong th i gian dài. Ngoài nh ng t n th t gây h u qu  tr c ti p còn cóờ ữ ổ ấ ậ ả ự ế  

nh ng phát sinh gián ti p, nh ng t n th t v  m t th i gian, nh ng t n th tư ế ữ ổ ấ ề ặ ờ ữ ổ ấ  

do áp l c xã h i.ự ộ

 T n th t gây nên nh ng tác đ ng bên ngoài nh h ng không t t đ n tổ ấ ữ ộ ả ưở ố ế ổ 

ch c, ch ng h n nh  t  ch c làm ô nhi m môi tr ng đ u làm tăng chiứ ẳ ạ ư ổ ứ ễ ườ ề  

phí ki m soát r i ro c a t  ch c.ể ủ ủ ổ ứ

5.2. Chu i r i roỗ ủ

Chu i r i ro bao g m năm m t xích c  b n sau: ỗ ủ ồ ắ ơ ả

1. M i hi m h a: là nh ng đi u ki n d n đ n t n th t. Ví d  : m t b  ph nố ể ọ ữ ề ệ ẫ ế ổ ấ ụ ộ ộ ậ  

c a máy móc đ c b o qu n không đúng cách.ủ ượ ả ả



2. Y u t  môi tr ng : là b i c nh mà trong đó nguy hi m t n t i. Ví d  :ế ố ườ ố ả ể ồ ạ ụ  

sàn c a phân x ng n i b  ph n máy móc này đ c l p đ t.ủ ưở ơ ộ ậ ượ ắ ặ

3. S  t ng tác: là quá trình mà m i hi m h a và môi tr ng r i ro tác đ ngự ươ ố ể ọ ườ ủ ộ  

l n nhau, đôi khi không có nh h ng nh ng đôi khi d n đ n t n th t. Víẫ ả ưở ư ẫ ế ổ ấ  

d  : M t ng i công nhân v n hành thi t b  không đ c b o qu n đúng cáchụ ộ ườ ậ ế ị ượ ả ả  

có th  b  tai n n vì t m ch n b o v  không đ c đ t đúng ch  khi mũi khoanể ị ạ ấ ắ ả ệ ượ ặ ỗ  

b  gãy.ị

4. K t q a có th  là t t hay x u : là k t qu  tr c ti p c a s  tác đ ng. Víế ủ ể ố ấ ế ả ự ế ủ ự ộ  

d , trong tr ng h p này là vi c b  t n th ng nghiêm tr ng  m t.ụ ườ ợ ệ ị ổ ươ ọ ở ắ

5. Nh ng h u qu  :  không ph i  là  nh ng k t  qu  tr c  ti p  (vi c  b  t nữ ậ ả ả ữ ế ả ự ế ệ ị ổ  

th ng  m t) mà là nh ng h u qu  lâu dài c a s  c  x y ra (s  khi u n iươ ở ắ ữ ậ ả ủ ự ố ả ự ế ạ  

b i  th ng c a công nhân khi b  t n th ng, s a ch a máy móc, chi phíồ ườ ủ ị ổ ươ ử ữ  

thu c men, y t ....)ố ế

5.3. Các ph ng pháp v  ki m soát r i roươ ề ể ủ

a. Né tránh r i roủ

M t trong nh ng ph ng pháp ki m soát r i ro c  th  là né tránh nh ng ho tộ ữ ươ ể ủ ụ ể ữ ạ  

đ ng, con ng i, tài s n làm phát sinh t n th t có th  có b i không th a nh n nóộ ườ ả ổ ấ ể ở ừ ậ  

ngay t  đ u ho c b i lo i b  nguyên nhân d n t i t n th t đã đ c th a nh n.ừ ầ ặ ở ạ ỏ ẫ ớ ổ ấ ượ ừ ậ  

Bi n pháp đ u tiên c a ho t đ ng né  tránh r i ro là ch  đ ng né tránh tr c khiệ ầ ủ ạ ộ ủ ủ ộ ướ  

r i ro x y ra và bi n pháp th  hai là lo i b  nguyên nhân gây ra r i ro.ủ ả ệ ứ ạ ỏ ủ

Ví d :ụ

G n đây m t công viên gi i trí nh  đ c chuy n giao cho chính quy n. Côngầ ộ ả ỏ ượ ể ề  

viên này có nhi u xe ng a cho tr  em ch i đã cũ đ c nhà qu n tr  r i ro ki mề ự ẻ ơ ượ ả ị ủ ể  

tra  và h  cho r ng nh ng xe ng a này r t nguy hi m. Sau khi th ng l ngọ ằ ữ ự ấ ể ươ ượ  

gi a chính quy n và ng i th c hi n di chúc, h  bán nh ng chi c xe ng a cũ nátữ ề ườ ự ệ ọ ữ ế ự  

này và t ng m nh đát tr ng cho chính quy n s  t i. Chính quy n đã bi n m nhặ ả ố ề ở ạ ề ế ả  

đ t này thành m t công viên l n. Công viên bao g m m t s  khu v n, có thấ ộ ớ ồ ộ ố ườ ể 



th y r ng chính quy n s  t i đã không ch  đ ng né tránh ngu n g c r i ro (côngấ ằ ề ở ạ ủ ộ ồ ố ủ  

viên) mà ch  né tránh nguyên nhân gây ra r i ro (nh ng chi c xe ng a)ỉ ủ ữ ế ự

Qua  ví d  trên có th  th y r ng không ph i lúc nào né tránh cũng là m t v n đụ ể ấ ằ ả ộ ấ ề 

đ c xác đ nh rõ ràng. B i v y, trong nhi u tình hu ng, s  né tránh thành công làượ ị ở ậ ề ố ự  

v n đ  xác đ nh r i ro nh  th  nào h n là vi c áp d ng k  thu t né tránh r i ro.ấ ề ị ủ ư ế ơ ệ ụ ỹ ậ ủ

S  né tránh r i ro thông qua vi c lo i b  nh ng nguyên nhân gây r i ro khôngự ủ ệ ạ ỏ ữ ủ  

hoàn toàn ph  bi n nh  ch  đ ng né tránh tr c khi r i ro x y ra. M t nhà qu nổ ế ư ủ ộ ướ ủ ả ộ ả  

tr  r i ro c a  m t tr ng đ i h c ch ng l i vi c ph c v  nh ng đ  u ng cóị ủ ủ ộ ườ ạ ọ ố ạ ệ ụ ụ ữ ồ ố  

mùi r u t i tr ng đ i h c b i trách nhi m pháp lý. ượ ạ ườ ạ ọ ở ệ

Né tránh là cách ti p c n h u hi u vi c qu n tr  r i ro. B ng cách né tránh r iế ậ ữ ệ ệ ả ị ủ ằ ủ  

ro, t  ch c bi t r ng h  s  không gánh ch u nh ng t n th t ti m n ho c b tổ ứ ế ằ ọ ẽ ị ữ ổ ấ ề ẩ ặ ấ  

đ nh mà r i ro có th  gây ra. Tuy nhiên, t  ch c này làm cho vi c né tránh trị ủ ể ổ ứ ệ ở 

thành s  l a ch n không th  ch p nh n đ c. M t ho t đ ng riêng bi t, ví dự ự ọ ể ấ ậ ượ ộ ạ ộ ệ ụ 

nh  s n xu t m t s n ph m nào đó, cung c p m t d ch v , có th  t o ra nh ngư ả ấ ộ ả ẩ ấ ộ ị ụ ể ạ ữ  

l i ích kinh t  mà giá tr  kỳ v ng v t xa nh ng chi phí t n th t ti m n.ợ ế ị ọ ượ ữ ổ ấ ề ẩ

Trong nhi u tr ng h p vi c né tránh tuy t đ i không th  th c hi n đ c. Càngề ườ ợ ệ ệ ố ể ự ệ ượ  

có nhi u r i ro đ c xác đ nh là thi t h i v  tài s n, thì càng ch c ch n r ngề ủ ượ ị ệ ạ ề ả ắ ắ ằ  

vi c né tránh là không th  th c hi n đ c.ệ ể ự ệ ượ

Ví d : cách duy nh t đ  m t t  ch c né tránh t n th t v  tài s n là bán t t c  tàiụ ấ ể ộ ổ ứ ổ ấ ề ả ấ ả  

s n h u hình c a t  ch c đó. Đ i v i h u h t sinh viên đ i h c, r i ro quanả ữ ủ ổ ứ ố ớ ầ ế ạ ọ ủ  

tr ng nh t mà h  ph i đ ng đ u là kh  năng ki m ti n trong t ng lai, đây làọ ấ ọ ả ươ ầ ả ế ề ươ  

r i ro không th  tránh đ c. M t ng i ch  đ ng không th  né tránh nh ng chiủ ể ượ ộ ườ ủ ộ ể ữ  

phí tài tr  cho th t nghi p do vi c tham gia vào ch ng trình b o hi m b t bu c.ợ ấ ệ ệ ươ ả ể ắ ộ  

C  quan qu n lý nhà n c v  lao đ ng và an toàn lao đ ng. Cu i cùng, nh ngơ ả ướ ề ộ ộ ố ữ  

khái ni m pháp lý ch ng h n nh  nghĩa v  pháp lý kh t khe có th  áp đ t m tệ ẳ ạ ư ụ ắ ể ặ ộ  

trách nhi m ti m n ho c nhi m v  lên m t t  ch c và vi c đó là không thệ ề ẩ ặ ệ ụ ộ ổ ứ ệ ể 

tránh kh i.ỏ



B i c nh c a vi c ra quy t đ nh né tránh làm cho vi c th c hi n né tránh khó trố ả ủ ệ ế ị ệ ự ệ ở 

thành th c hi n. M t r i ro không th  t n t i mà không có hoàn c nh, m t quy tự ệ ộ ủ ể ồ ạ ả ộ ế  

đ nh né tránh có th  t o nên r i ro  n i khác ho c làm tăng thêm m t s  r i roị ể ạ ủ ở ơ ặ ộ ố ủ  

đang t n t i.ồ ạ

Ví d : U  ban nhân dân m t thành ph  đ c thông báo v  tình tr ng h  h iụ ỷ ộ ố ượ ề ạ ư ạ  

nghiêm tr ng c a m t trong hai chi c c u t i trung tâm thành ph  đó. Đ  ph nọ ủ ộ ế ầ ạ ố ể ả  

h i thông tin này, UBNN thành ph  quy t đ nh ng ng l u thông trên chi c c u bồ ố ế ị ư ư ế ầ ị 

h  h ng và h ng d n xe c  l u thông sang chi c c u th  hai. T i tr ng xe giaư ỏ ướ ẫ ộ ư ế ầ ứ ả ọ  

tăng làm chi c c u th  hai xu ng c p nhanh h n và ch  trong vòng 2 năm chi cế ầ ứ ố ấ ơ ỉ ế  

c u th  hai b  s p đ . Nh ng r i ro t  ch c ph i đ i m t th ng có liên h  v iầ ứ ị ụ ổ ữ ủ ổ ứ ả ố ặ ườ ệ ớ  

nhau b ng nhi u cách và vi c chuy n m t r i ro có th  nh h ng x u đ nằ ề ệ ể ộ ủ ể ả ưở ấ ế  

nh ng r i ro còn l i trong c u trúc r i ro “risk portfolio”. Cu i cùng, m t r i roữ ủ ạ ấ ủ ố ộ ủ  

có th  là quá quan tr ng cho s  t n t i c a t  ch c đ n n i vi c né tránh khôngể ọ ự ồ ạ ủ ổ ứ ế ỗ ệ  

th  xem xét. Ví d , m t xí nghi p khai thác m  mu n né tránh r i ro là s  s pể ụ ộ ệ ỏ ố ủ ự ụ  

đ  h m m  thì h  ph i t  b  công vi c kinh doanh c a mình.ổ ầ ỏ ọ ả ừ ỏ ệ ủ

b. Ngăn ng a t n th từ ổ ấ

Các bi n pháp ngăn ng a t  th t t t công vào các r i ro b ng cách gi m b t sệ ừ ổ ấ ấ ủ ằ ả ớ ố 

l ng t n th t x y ra (t c gi m t n su t t n th t) ho c b ng cách làm gi mượ ổ ấ ả ứ ả ầ ấ ổ ấ ặ ằ ả  

m c thi t h i khi t n th t x y ra. Nhìn t  chính sách c ng đ ng, vi c ngăn ng aứ ệ ạ ổ ấ ả ừ ộ ồ ệ ừ  

và gi m thi u t n th t cho t ng t  ch c riêng bi t cũng nh  cho xã h i trong khiả ể ổ ấ ừ ổ ứ ệ ư ộ  

v n cho phép t  ch c b t đ u ho c ti p t c ho t đ ng gây nên r i ro đó.ẫ ổ ứ ắ ầ ặ ế ụ ạ ộ ủ

Ch ng trình ngăn ng a t n th t tìm cách gi m b t s  l ng các t n th t x yươ ừ ổ ấ ả ớ ố ượ ổ ấ ả  

ra ho c lo i b  chúng hoàn toàn.  đây, chu i r i ro là r t quan tr ng vì cácặ ạ ỏ Ở ỗ ủ ấ ọ  

ho t đ ng ngăn ng a r i ro tìm cách can thi p vào ba m t xích đ u tiên c aạ ộ ừ ủ ệ ắ ầ ủ  

chu i: s  nguy hi m, môi tr ng r i ro, s  t ng tác gi a m i nguy hi m vàỗ ự ể ườ ủ ự ươ ữ ố ể  

môi tr ng. Đi u đó có nghĩa là các ho t đ ng ngăn ng a r i ro t p trung vào:ườ ề ạ ộ ừ ủ ậ

o Thay th  ho c s a đ i m i hi m hoế ặ ử ổ ố ể ạ

o Thay th  ho c s a đ i môi tr ng n i m i hi m nguy t n t iế ặ ử ổ ườ ơ ố ể ồ ạ



o Can thi p và quy trình tác đ ng l n nhau gi a s  nguy hi mệ ộ ẫ ữ ự ể  

và môi tr ngườ

Nh ng ví d  d i đây v  vi c ngăn ng a t n th t minh ho  cách th c nh ngữ ụ ướ ề ệ ừ ổ ấ ạ ứ ữ  

chi n thu t này t p trung vào ba m t xích đ u tiên c a chu i r i ro:ế ậ ậ ắ ầ ủ ỗ ủ

b1. Ho t đ ng ngăn ng a t n th t t p trung vào m i hi m hoạ ộ ừ ổ ấ ậ ố ể ạ

STT Nguy hi mể Ho t đ ng ngăn ng a t n th tạ ộ ừ ổ ấ
1 Gi  nhà b t c nữ ấ ẩ Ch ng trình hu n luy n và theo dõiươ ấ ệ
2 N n l tạ ụ Xây đ p, qu n lý ngu n n cậ ả ồ ướ
3 Hút thu cố C m hút  thu c,  t ch  thu  v t  li u  liênấ ố ị ậ ệ  

quan đ n hút thu cế ố
4 N n ô nhi mạ ễ Ban hành quy đ nh, chính sách v  v i cị ề ệ  

s  d ng và th i các ch t gây ô nhi mử ụ ả ấ ễ
5 V a  hè  b  chi m  d ng,  hỉ ị ế ụ ư 

h ng, l i lõm…ỏ ồ

Gi i to , c m buôn bán, s a ch a…ả ả ấ ử ữ

6 V  sinh th c ph m kémệ ự ẩ Đ a ra quy đ nh, tăng c ng ki m tra…ư ị ườ ể
7 Say r u khi lái xeượ C m nghiêm ng t, b  tùấ ặ ỏ
8 Thi u  thông  tin  v  m t  sế ề ộ ố 

ho t đ ngạ ộ

Nghiên c u, đi u traứ ề

9 Máy cán, máy d p…ậ H ng d n  đ y  đ  v  an  toàn,  c nhướ ẫ ầ ủ ề ả  

báo, b  ph n b o v …ộ ậ ả ệ
b2. Ho t đ ng ngăn ng a r i ro t p trung vào môi tr ng r i ro.ạ ộ ừ ủ ậ ườ ủ

STT Môi tr ngườ Ho t đ ng ngăn ng a t n th tạ ộ ừ ổ ấ
1 Sàn  c a  m t  c a  ti mủ ộ ử ệ  

tr n do đ  d uơ ổ ầ

L p đ t  b  m t  hút  m,  ch ngắ ặ ề ặ ẩ ố  

tr n tr tơ ượ
2 Xa l , đ ng cao t cộ ườ ố Xây  d ng  rào  c n,  chi u  sángự ả ế  

b ng hi u và d u hi u giao thôngả ệ ấ ệ
3 L c  l ng  lao  đ ngự ượ ộ  

đ c đào t o không phùượ ạ  

h pợ

Đào t oạ

4 Chi tiêu công c ngộ H ng d n đ y đ  v  s n ph mướ ẫ ầ ủ ề ả ẩ  

và c nh bóả
5 Dân c  nghi n ma tuýư ệ T  v n, ch a tr , đi u traư ấ ữ ị ề
6 Ki n trúc d  cháyế ễ Xây d ng h  th ng ch ng l aự ệ ố ố ử



7 Bãi đ u xe không đ cậ ượ  

chi u sángế

Chi u sáng, b o v  và d ch v  anế ả ệ ị ụ  

ninh
8 Nhân  viên  lái  xe  giao 

hàng

Đào t o, giáo d c tài xạ ụ ế

b3. Ho t đ ng ngăn ng a t n th t t p trung vào s  t ng tác gi a m iạ ộ ừ ổ ấ ậ ự ươ ữ ố  

nguy hi m và môi tr ng.ể ườ

STT S  t ng tácự ươ Ho t đ ng ngăn ng a t n th tạ ộ ừ ổ ấ
1 M t  quy  trình  s iộ ưở  

nóng có th  làm nóngể  

các  thi t  b  xungế ị  

quanh

H  th ng làm ngu i b ng n cệ ố ộ ằ ướ

2 Công  nhân  b c  dố ỡ 

hàng hoá không đúng 

cách

S  d ng dây đai h  trử ụ ỗ ợ

3 Xe  c  tr t  trênộ ượ  

đ ng tr nườ ơ

Dùng  th ng  ng c  chi u  kimắ ượ ề  

đ ng hồ ồ
4 C nh sát  phòng cháyả  

ch a cháyữ

Áo qu n  thích  h p ch ng  cháy,ầ ợ ố  

…
5 Tiêu  dùng s n  ph mả ẩ  

nguy hi mể

Đ c tính an toàn, giúp đ  ng iặ ỡ ườ  

tiêu dùng
6 H i  đ ng  thành  phộ ồ ố 

cân  nh c  v  v n đắ ề ấ ề 

đ c quy nộ ề

Tài li u minh ch ng quy t đ nh,ệ ứ ế ị  

b n  báo  cáo  h p  pháp  c a  h pả ợ ủ ợ  

đ ngồ
7 Thùng  d  tr  ng mự ữ ầ  

b  rò rĩ d uị ầ

Niêm phong hai l nầ

8 Chuy n  thi t  b  chể ế ị ế 

t o  s n  ph m  đ nạ ả ẩ ế  

m t  n c  ch a  phátộ ướ ư  

tri nể

Ho t  đ ng  quan  h  v i  chínhạ ộ ệ ớ  

quy n đ a ph ng, đi u nghiênề ị ươ ề

 



M c đích c a các minh ho  trên là xác đ nh rõ ph m vi bao trùm c a cácụ ủ ạ ị ạ ủ  

ho t đ ng t o thành s  ngăn ng a t n th t nh  nó t o cho đ c gi  m t c m giácạ ộ ạ ự ừ ổ ấ ư ạ ộ ả ộ ả  

chung v  các ho t đ ng ngăn ng a t n th t khác nhau. Nh ng minh ho  nàyề ạ ộ ừ ổ ấ ữ ạ  

c ng c  quan đi m tr c đây, r ng ho t đ ng ngăn ng a t n th t có kh  năngủ ố ể ướ ằ ạ ộ ừ ổ ấ ả  

chuyên bi t đ n nh ng r i ro mà t  ch c đang ph i đ i đ u.ệ ế ữ ủ ổ ứ ả ố ầ

c. Gi m thi u r i roả ể ủ

Các bi n pháp gi m thi u t n th t t n công vào các r i ro b ng cách làmệ ả ể ổ ấ ấ ủ ằ  

gi m b t giá tr  h  h i khi t n th t x y ra (t c gi m nh  s  nghiêm tr ng c aả ớ ị ư ạ ổ ấ ả ứ ả ẹ ự ọ ủ  

t n th t).ổ ấ

Nh ng ch ng trình gi m thi u t n th t đ c đ  x ng nh m làm gi mữ ươ ả ể ổ ấ ượ ề ướ ằ ả  

m c đ  thi t h i. H  th ng vòi phun n c là m t ví d  minh ho  v  vi c gi mứ ộ ệ ạ ệ ố ướ ộ ụ ạ ề ệ ả  

thi u t n th t vì khi có l a thì các vòi phun n c ho t đ ng, m t h  th ng nhể ổ ấ ử ướ ạ ộ ộ ệ ố ư 

th  thì không làm gi m đi kh  năng b  t n th t. Thay vào đó, h  th ng ch a cháyế ả ả ị ổ ấ ệ ố ữ  

làm gi m m c đ  t n th t khi ho  ho n x y ra.ả ứ ộ ổ ấ ả ạ ả

Nh ng ho t đ ng gi m thi u t n th t là nh ng bi n pháp sau khi t n th t đãữ ạ ộ ả ể ổ ấ ữ ệ ổ ấ  

x y ra. M c dù nh ng bi n pháp này đ c đ t ra tr c khi m t t n th t nào đóả ặ ữ ệ ượ ặ ướ ộ ổ ấ  

xu t hi n, nh ng ch c năng ho c m c đ ch c a nh ng bi n pháp này là làmấ ệ ữ ứ ặ ụ ị ủ ữ ệ  

gi m tác đ ng c a t n th t m t cách hi u qu  nh t. Nh ng ch ng trình gi mả ộ ủ ổ ấ ộ ệ ả ấ ữ ươ ả  

thi u t n th t m t cách hi u qu  nh t là s  th a thu n ng m trong qu n tr  r iể ổ ấ ộ ệ ả ấ ự ỏ ậ ầ ả ị ủ  

ro r ng m t vài t n th t nào đó có th  x y ra dù cho đã có nh ng c  g ng, nằ ộ ổ ấ ể ả ữ ố ắ ỗ 

l c h t s c c a t  ch c. Vì th , chúng ta nên th c hi n th  t  nh ng b c sauự ế ứ ủ ổ ứ ế ự ệ ứ ự ữ ướ  

nh m ki m soát t n th t và gi m m c đ  thi t h i c a nó. ằ ể ổ ấ ả ứ ộ ệ ạ ủ

Tr c h t, ý ni m v  chu i r i ro đ c đ a ra đ  minh h a vi c ngăn ng a t nướ ế ệ ề ỗ ủ ượ ư ể ọ ệ ừ ổ  

th t can thi p vào ba m t xích đ u c a chu i r i ro nh  th  nào? gi m thi u t nấ ệ ắ ầ ủ ỗ ủ ư ế ả ể ổ  

th t t p trung vào m t xích th  ba (thông th ng h n): s  tác đ ng qua l i gi aấ ậ ắ ứ ườ ơ ự ộ ạ ữ  

m i hi m h a và môi tr ng, k t qu  và h u qu . Nh ng n  l c gi m thi u t nố ể ọ ườ ế ả ậ ả ữ ỗ ự ả ể ổ  

th t ch  có th  t p trung vào m t xích th  ba (s  tác đ ng qua l i gi a m i hi mấ ỉ ể ậ ắ ứ ự ộ ạ ữ ố ể  



h a và môi tr ng ) khi mà bi n pháp gi m thi u t n th t can thi p đ  ng ngọ ườ ệ ả ể ổ ấ ệ ể ư  

t n th t l i khi nó đang di n ra.ổ ấ ạ ễ

Ví d : H  th ng ch a cháy b ng khí. S  tác đ ng qua l i gi a m i hi m h a vàụ ệ ố ữ ằ ự ộ ạ ữ ố ể ọ  

môi tr ng làm các v t li u d  cháy phát h a. Trong khi s  tác đ ng qua l i nàyườ ậ ệ ễ ỏ ự ộ ạ  

xu t  hi n,  h  th ng ch a cháy b ng khí ph n ng l i  và làm gi m s  nhấ ệ ệ ố ữ ằ ả ứ ạ ả ự ả  

h ng, tác đ ng c  b n ch  y u c a ng n l a.ưở ộ ơ ả ủ ế ủ ọ ử

M t xích th  4 và th  5 đ c đ  x ng sau khi t n th t xu t hi n và nhà qu nắ ứ ứ ượ ề ướ ổ ấ ấ ệ ả  

tr  r i ro ph i t i thi u hóa các k t qu  và h u qu  c a t n th t.ị ủ ả ố ể ế ả ậ ả ủ ổ ấ

Ví d : Chân tay c a m t công nhân b  ph ng n ng. M t bi n pháp gi m thi uụ ủ ộ ị ỏ ặ ộ ệ ả ể  

t n th t là ph i b o đ m cho anh ta đ c đ a ngay l p t c vào m t trung tâmổ ấ ả ả ả ượ ư ậ ứ ộ  

đi u tr  ph ng có chuyên môn.ề ị ỏ

c1. C u l y nh ng tài s n còn s  d ng đ c:ứ ấ ữ ả ử ụ ượ

M t bi n pháp gi m thi u t n th t đ c s  d ng r ng rãi là c u l y nh ng tàiộ ệ ả ể ổ ấ ượ ử ụ ộ ứ ấ ữ  

s n còn s  d ng đ c. Hi m khi t  ch c b  thi t h i hoàn toàn và nhà qu nt rả ử ụ ượ ế ổ ứ ị ệ ạ ả ị 

r i ro có th  t i thi u hóa t n th t thông qua vi c c u l y các tài s n còn l i.ủ ể ố ể ổ ấ ệ ứ ấ ả ạ  

M t chi c xe h i có th  b  bán làm ph  li u trong khi m t b  ph n thi t b  đã bộ ế ơ ể ị ế ệ ộ ộ ậ ế ị ị 

h  h ng nh ng s a ch a đ c có th  đem bán  ch  cũ. Công ty b o hi m thuư ỏ ư ữ ữ ượ ể ở ợ ả ể  

h i nh ng tài s n còn l i sau t n th t nh m t i thi u hóa tác đ ng c a nh ngồ ữ ả ạ ổ ấ ằ ố ể ộ ủ ữ  

t n th t mà h  ph i gánh ch u. Và nhà qu n tr  r i ro ph i bi t đ c k  thu tổ ấ ọ ả ị ả ị ủ ả ế ượ ỹ ậ  

gi m thi u t n th t này.ả ể ổ ấ

c2. S  chuy n n .ự ể ợ

M t k  thu t gi m thi u khác đ c đ  c p  đây là s  chuy n n . Khi m tộ ỹ ậ ả ể ượ ề ậ ở ự ể ợ ộ  

công ty b o hi m có thê có c  h i l y l i ti n b i th ng t  bên th  ba trong vả ể ơ ộ ấ ạ ề ồ ườ ừ ứ ụ 

ki n. Sau khi  công ty b o hi m b i th ng, quy n t ch thu c a công ty b oệ ả ể ồ ườ ề ị ủ ả  

hi m. Trong quá trình qu n tr  r i ro, m t ng i ch  có ch ng trình b i th ngể ả ị ủ ộ ườ ủ ươ ồ ườ  

cho ng i lao đ ng t  b o hi m có th  đ c b i hoàn nh ng phúc l i mà h  đãườ ộ ự ả ể ể ượ ồ ữ ợ ọ  

tr  cho ng i lao đ ng b  tai n n. H  l p h  s  đ  ki n bên th  ba vì bên nàyả ườ ộ ị ạ ọ ậ ồ ơ ể ệ ứ  



ch u trách nhi m v  th ng t t c a ng i lao đ ng. Ví d , nhà s n xu t máyị ệ ề ươ ậ ủ ườ ộ ụ ả ấ  

móc làm công nhân b  th ng. ị ươ

S  chuy n n  cũng có th  đ c xem xét l i nh  m t bi n pháp gi m thi u t nự ể ợ ể ượ ạ ư ộ ệ ả ể ổ  

th t nh m t i h u qu  lâu dài c a t n th t. S  chuy n n  cũng là m t công cấ ắ ớ ậ ả ủ ổ ấ ự ể ợ ộ ụ 

quan c a qu n tr  tranh ch p. Qu n tr  tranh ch p tr  thành m t b  ph n c aủ ả ị ấ ả ị ấ ở ộ ộ ậ ủ  

nh ng chi n l c ho c chi n thu t c  g ng ki m soát ho c làm gi m h u quữ ế ượ ặ ế ậ ố ắ ể ặ ả ậ ả 

c a nh ng hành đ ng h p pháp làm n y sinh ra t n th t. Nh ng bi n pháp đ củ ữ ộ ợ ả ổ ấ ữ ệ ặ  

bi t đ c s  d ng là: gi i quy t tranh ch p b ng tr ng tài, hòa gi i, nh ngệ ượ ử ụ ả ế ấ ằ ọ ả ữ  

chi n thu t và lý thuy t hòa gi i, nh ng n  l c quan h  c ng đ ng nh m giế ậ ế ả ữ ỗ ự ệ ộ ồ ằ ả 

quy t "quan đi m chung c a tòa án".ế ể ủ

c3.K  ho ch gi i quy t các hi m h aế ạ ả ế ể ọ

Gi m thi u t n th t tìm cách gi m thi u s  tác đ ng c a t n th t ho c là thôngả ể ổ ấ ả ể ự ộ ủ ổ ấ ặ  

qua vi c ki m soát nh ng s  ki n khi nó xu t hi n, ki m soát k t qu  t c th iệ ể ữ ự ệ ấ ệ ể ế ả ứ ờ  

c a s  ki n ho c là thông qua vi c ki m soát nh ng h u qu  lâu dài c a nó.ủ ự ệ ặ ệ ể ữ ậ ả ủ  

Nh ng k  ho ch gi i quy t hi m ho  ho c nh ng bi n c  b t ng  là m t sữ ế ạ ả ế ể ạ ặ ữ ế ố ấ ờ ộ ự 

ti p c n h p nh t đ i v i s  gi m thi u t n th t. M t k  ho ch gi i quy tế ậ ợ ấ ố ớ ự ả ể ổ ấ ộ ế ạ ả ế  

nh ng hi m h a là m t n  l c to l n c a t  ch c trong vi c xác đ nh nh ngữ ể ọ ộ ỗ ự ớ ủ ổ ứ ệ ị ữ  

kh ng ho ng ho c tai h a có th  x y ra và thi t l p các k  ho ch đ  đ i phóủ ả ặ ọ ể ả ế ậ ế ạ ể ố  

v i nh ng bi n c  này. K  ho ch phòng ng a nh ng b t tr c th ng bao g mớ ữ ế ố ế ạ ừ ữ ấ ắ ườ ồ  

m t quá trình nghiên c u và đánh giá t ng đ i dài nh ng cu i cùng cũng ph iộ ứ ươ ố ư ố ả  

nh ng l i cho k  ho ch ng u nhiên có th  s  d ng đ c trong tr ng h p tườ ạ ế ạ ẫ ể ử ụ ượ ườ ợ ổ 

ch c b  t n th t. Nh ng ho t đ ng d i đây là m t ph n c a nh ng k  ho chứ ị ổ ấ ữ ạ ộ ướ ộ ầ ủ ữ ế ạ  

phòng ng a nh ng hi m h a r i ro:ừ ữ ể ọ ủ

 Nh ng nhân viên đã đ c tr i qua hu n luy n.ữ ượ ả ấ ệ

 L u tr  h  s  đã đ c vi tính hóa.ư ữ ồ ơ ượ

 Ki m tra th ng xuyên đ  hoàn thi n h  th ng ch a cháy.ể ườ ể ệ ệ ố ữ

 B o đ m tín d ng t  vi c cho các t  ch c vayả ả ụ ừ ệ ổ ứ

 Hu n luy n nhân viên v  các tr ng h p an toàn kh n c p.ấ ệ ề ườ ợ ẩ ấ



 L p k  ho ch và cách đ i phó v i nh ng hi m h a thông qua b  ph nậ ế ạ ố ớ ữ ể ọ ộ ậ  

ch a cháy và các t  ch c chính ph  có liên quan.ữ ổ ứ ủ

 Kh  năng chuy n t  l nh sang nóng c a máy tính.ả ể ừ ạ ủ

 S a đ i l i c u trúc, ví d  nh  l p đ t h  th ng t ng ngăn cháy.ử ổ ạ ấ ụ ư ắ ặ ệ ố ườ

 Phát tri n chi n l c v  nh ng m i quan h  c ng đ ng.ể ế ượ ề ữ ố ệ ộ ồ

 Thành l p các đ i c p c u kh n c p.ậ ộ ấ ứ ẩ ấ

Chúng ta th y r ng ch ng trình đ  phòng nh ng hi m h a t ng t  nh  cácấ ằ ươ ề ữ ể ọ ươ ự ư  

ho t đ ng gi m thi u t n th t mà trong đó nh ng ho t đ ng tiêu bi u đ cạ ộ ả ể ổ ấ ữ ạ ộ ể ượ  

đ a ra b i nh ng chi ti t c  th  v  tình tr ng và s  u đãi c a t  ch c.ư ở ữ ế ụ ể ề ạ ự ư ủ ổ ứ  

Nh ng k  ho ch này có th  r t khác nhau gi a nh ng t  ch c.ữ ế ạ ể ấ ữ ữ ổ ứ

c4. S  d  phòng:ự ự

Ti n sĩ George đ a ra m t ph ng pháp gi m thi u t n th t đ c bi t là sế ư ộ ươ ả ể ổ ấ ặ ệ ẹ 

d  phòng. M t tài s n d  phòng không đ c s  d ng tr  phi có r i ro x y ra.ự ộ ả ự ượ ử ụ ừ ủ ả  

Nh ng b  ph n d  tr  ho c nh ng máy móc gi ng h t nhau minh h a cho ýữ ộ ậ ự ữ ặ ữ ố ệ ọ  

ni m này. S  d  phòng th ng đ c s  d ng trong nh ng tr ng h p có t nệ ự ự ườ ượ ử ụ ữ ườ ợ ổ  

th t gián ti p, là nh ng t n th t n y sinh t  nh ng t n th t tr c ti p v i tàiấ ế ữ ổ ấ ả ừ ữ ổ ấ ự ế ớ  

s n. trong nh ng tr ng h p nh  th , khi t n th t x y ra, s  d  phòng làmả ữ ườ ợ ư ế ổ ấ ả ự ự  

gi m s  l ng thi t h i b ng cách làm gi m ho c lo i tr  t n th t gián ti p.ả ố ượ ệ ạ ằ ả ặ ạ ừ ổ ấ ế  

Nó th ng đóng vai trò kép trong vi c ngăn ng a t n th t và gi m thi u t nườ ệ ừ ổ ấ ả ể ổ  

th t. S  d  phòng làm gi m kh  năng t n th t gián ti p x y ra b i vì tài s nấ ự ự ả ả ổ ấ ế ả ở ả  

s  phòng s n sàng đ c s  d ng n u tài s n nguyên th y không còn s  d ngự ẵ ượ ử ụ ế ả ủ ẻ ụ  

đ c n a. Dò l i h  s  trong máy vi tính, l u tr  h  s  là m t ví d  v  giá trượ ữ ạ ồ ơ ư ữ ồ ơ ộ ụ ề ị 

c a s  d  phòng. Nh ng thi t h i v  h  s  nhân viên, kho n ph i thu, nh ngủ ự ự ữ ệ ạ ề ồ ơ ả ả ữ  

tài li u gi  quy t công vi c kinh doanh hay nh ng tin t c tài chính có th  trệ ả ế ệ ữ ứ ể ở 

thành m t v n đ  nghiêm tr ng trong t  ch c.ộ ấ ề ọ ổ ứ

c5. Phân chia r i roủ

Minh h a cu i cũng cho k  thu t gi m thi u t n th t là phân chia r i ro. Sọ ố ỹ ậ ả ể ổ ấ ủ ự 

phân chia r i ro là m t k  thu t trong đó cho m t t  ch c c  g ng ngăn cáchủ ộ ỹ ậ ộ ổ ứ ố ắ  



nh ng r i ro c a nó v i nhau thay vì cho phép chúng gây h i cho m t s  ki nữ ủ ủ ớ ạ ộ ự ệ  

đ n l .ơ ẻ

Ví d :ụ

Nh ng b c t ng ngăn l a trong m t c u trúc. Nó chia phia bên trong c aữ ứ ườ ử ộ ấ ủ  

c u trúc thành nhi u ngăn riêng bi t b ng các ch t li u ch ng l a.ấ ề ệ ằ ấ ệ ố ử

Lu t đòi h i các nhân viên trong m t c  s  bán l  ph i chuy n ti n m t v tậ ỏ ộ ơ ở ẻ ả ể ề ặ ượ  

quá m c quy đ nh t  ng i thâu ngân t i m t n i an toàn h n, ví d  nh  ngânứ ị ừ ườ ớ ộ ơ ơ ụ ư  

hàng.

Lu t yêu c u xe h i trong m t chi c tàu ch  hàng ph i đ c l u gi  trongậ ầ ơ ộ ế ở ả ượ ư ữ  

nhi u n i khác nhau thay vì trong cùng m t n i.ề ơ ộ ơ

Đ ng l c đ ng sau c a s   phân chia r i ro là làm gi m b t kỳ s  ph  thu cộ ự ằ ủ ự ủ ả ấ ự ụ ộ  

gi a nh ng r i ro c a t  ch c b ng cách làm gi m s  gi ng nhau mà m t sữ ữ ủ ủ ổ ứ ằ ả ự ố ộ ự 

ki n đ n l  tác đ ng toàn b  nh ng r i ro c a t  ch c. Hành đ ng phân chiaệ ơ ẻ ộ ộ ữ ủ ủ ổ ứ ộ  

r i ro không làm gi m c n h i b  t n th t c a m t bi u hi n r i ro đ n lủ ả ơ ộ ị ổ ấ ủ ộ ể ệ ủ ơ ẻ 

m c dù nó khuynh h ng làm gi m nh ng t n th t do tai h a. Hi u qu  c aặ ướ ả ữ ổ ấ ọ ệ ả ủ  

vi c phân chia r i ro tùy thu c vào lo i tài s n và nguyên nhân c a t n th t.ệ ủ ộ ạ ả ủ ổ ấ

Ví du: t n tr  hàng hóa trong m t s  nhà kho đ c phân b  trong su t di nồ ữ ộ ố ượ ố ố ệ  

tích ¼ d m vuông thì có th  làm gi m t n th t do h a ho n. Tuy nhiên n uặ ể ả ổ ấ ỏ ạ ế  

nhà kho n m  vùng bi n thì chúng v n có th  b  giông bão gây nguy hi m.ằ ở ể ẫ ể ị ể

d. Qu n tr  thông tinả ị

Thông tin b t ngu n t  phòng qu n tr  r i ro c a m t t  ch c có m t nh h ngắ ồ ừ ả ị ủ ủ ộ ổ ứ ộ ả ưở  

quan tr ng trong vi c gi m thi u nh ng b t đ nh c a nh ng ng i có quy n l iọ ệ ả ể ữ ấ ị ủ ữ ườ ề ợ  

g n li n v i t  ch c. Ch ng h n nh , đ  nh n bi t l i ích l n nh t t  ch ngắ ề ớ ổ ứ ẳ ạ ư ể ậ ế ợ ớ ấ ừ ươ  

trình ki m soát r i ro, nh ng m c tiêu và k t qu  tích c c c a nó ph i đ cể ủ ữ ụ ế ả ự ủ ả ượ  

truy n đ t đ n nh ng ng i có quy n l i g n li n v i t  ch c quan tâm k tề ạ ế ữ ườ ề ợ ắ ề ớ ổ ứ ế  

qu  nh : nhân viên, ch  n , công ty b o hi m, th  ch  chính ph , ng i đóngả ư ủ ợ ả ể ể ế ủ ườ  

thu ...M t ch ng trình ki m soát t n th t có hi u qu  đ c s  d ng đúng chế ộ ươ ể ổ ấ ệ ả ượ ử ụ ỗ 

ch  là m t ph n trong quá trình th a mãn nh n m c tiêu c a t  ch c n u thôngỉ ộ ầ ỏ ữ ụ ủ ổ ứ ế  



tin cho bi t hi u qu  c a nó không t i đ c nh ng ng i có quy n l i g n li nế ệ ả ủ ớ ượ ữ ườ ề ợ ắ ề  

v i t  ch c.ớ ổ ứ

Phòng qu n tr  r i ro c a m t t  ch c ph i cung c p thông tin đ  xác đ nh hi uả ị ủ ủ ộ ổ ứ ả ấ ể ị ệ  

qu  c a vi c đo l ng ki m soát r i ro và nh ng m c tiêu trong t ng lai hả ủ ệ ườ ể ủ ữ ụ ươ ọ 

c n đ t đ c. T n th t x y ra là k t qu  c a nh ng áp l c t  nhiên và quá trìnhầ ạ ượ ổ ấ ả ế ả ủ ữ ự ự  

ho t đ ng c a con ng i. S  b t đ nh có th  phát sinh  t  nh ng ki n th cạ ộ ủ ườ ự ấ ị ể ừ ữ ế ứ  

không hoàn h o. Thi u thông tin làm cho nh ng ng i có quy n l i g n li n v iả ế ữ ườ ề ợ ắ ề ớ  

t  ch c không an tâm v  ch ng trình ho t đ ng c a t  ch c có nh h ng đ nổ ứ ề ươ ạ ộ ủ ổ ứ ả ưở ế  

l i ích c a h . S  b t đ nh làm cho h  ph i tr  giá cao cho hàng hóa và d ch vợ ủ ọ ự ấ ị ọ ả ả ị ụ 

ho c đòi h i s  b o đ m, ho c đòi h i s  đ m b o, ho c nh ng h n ch  cóặ ỏ ự ả ả ặ ỏ ự ả ả ặ ữ ạ ế  

nh h ng b t l i đ n t  ch c. Thông tin đáng tin c y t  phòng qu n tr  r i roả ưở ấ ợ ế ổ ứ ậ ừ ả ị ủ  

có th  cung c p cho nh ng ng i có quy n l i g n li n v i t  ch c đ m b oể ấ ữ ườ ề ợ ắ ề ớ ổ ứ ả ả  

r ng t  ch c không và s  không hành đ ng có h i đ n l i ích c a h .ằ ổ ứ ẽ ộ ạ ế ợ ủ ọ

M t lĩnh v c khác mà thông tin có th  h n ch  s  b t đ nh là s  hi u bi t c a cáộ ự ể ạ ế ự ấ ị ự ể ế ủ  

nhân v  quá trình t o nên t n th t, ví d  nh  chu i r i ro. S  hi u bi t v  ti nề ạ ổ ấ ụ ư ỗ ủ ự ể ế ề ế  

trình nh ng m i hi m h a x y ra gây t n th t có th  gi m thi u s  b t đ nh ữ ố ể ọ ả ổ ấ ể ả ể ự ấ ị ở 

các đ i t ng có liên quan, b i vì s  hi u bi t này cho phép ta d  báo t t h n vố ượ ở ự ể ế ự ố ơ ề 

nh ng tr ng h p t n th t có th  x y ra và t  đó giúp các cá nhân c nh giácữ ườ ợ ổ ấ ể ả ừ ả  

phòng ng a.ừ

Đ  nâng cao kh  năng hi u bi t v  v n đ  này, chúng ta s  d ng ph ng phápể ả ể ế ề ấ ề ử ụ ươ  

báo cáo và h  th ng t ng th ng cho nh ng nhân viên có đ  ngh  v  nh ngệ ố ưở ưở ữ ề ị ề ữ  

ho t đ ng an toàn h n.ạ ộ ơ

e. Chuy n giao r i roể ủ

Chuy n giao r i ro là công c  ki m soát r i ro, t o ra nhi u th c th  khác nhauể ủ ụ ể ủ ạ ề ự ể  

thay vì m t th  l c ph i gánh ch u r i ro. Chuy n giao r i ro có th  th c hi nộ ế ự ả ị ủ ể ủ ể ự ệ  

b ng 2 cách:ằ

Th  nh t: Chuy n tài s n và ho t đ ng r i ro đ n m t ng i hay m t nhómứ ấ ể ả ạ ộ ủ ế ộ ườ ộ  

ng i khác.ườ



Ví d : ụ

 M t t  ch c bán m t trong nh ng tòa nhà c a h  và chuy n giao r i roộ ổ ứ ộ ữ ủ ọ ể ủ  

liên quan đ n quy n s  h u tòa nhà cho ng i ch  m i.ế ề ở ữ ườ ủ ớ

 Khi th c hi n h p đ ng, thông th ng m t công ty gánh ch u t n th t làự ệ ợ ồ ườ ộ ị ổ ấ  

s  gia tăng giá c  lao đ ng và nguyên v t li u, do đó đ  đ m b o cho nhàự ả ộ ậ ệ ể ả ả  

máy c a công ty ho t đ ng công ty có th  thuê các h p đ ng ph  có giá nủ ạ ộ ể ợ ồ ụ ổ  

đ nh.ị

Hình th c chuy n giao r i ro này có liên quan m t thi t v i m t bi n pháp néứ ể ủ ậ ế ớ ộ ệ  

tránh r i ro là lo i b  nh ng nguyên nhân gây r i ro. Đây là m t bi n phápủ ạ ỏ ữ ủ ộ ệ  

ki m soát r i ro vì nó lo i b  nh ng t n th t ti m n gây h i cho t  ch c,ể ủ ạ ỏ ữ ổ ấ ề ẩ ạ ổ ứ  

đ ng th i tránh b  h y b  h p đ ng vì r i ro c a h p đ ng đã đ c chuy nồ ờ ị ủ ỏ ợ ồ ủ ủ ợ ồ ượ ể  

đ n cá nhân ho c t  ch c khác.ế ặ ổ ứ

Th  hai: chuy n giao b ng h p đ ng giao c, ch  chuy n giao r i ro khôngứ ể ằ ợ ồ ướ ỉ ể ủ  

chuy n giao tài s n và ho t đ ng c a nó liên quan đ n ng i nh n r i ro.ể ả ạ ộ ủ ế ườ ậ ủ

Ví d : ụ

 Ng i đi thuê nhà ph i ch u trách nhi m thi t h i v  căn nhà mình thuêườ ả ị ệ ệ ạ ề

 Ng i bán l  ch u trách nhi m v  thi t h i s n ph m sau khi nhà s nườ ẻ ị ệ ề ệ ạ ả ẩ ả  

xu t đã giao hàng cho dù nhà s n xu t l  ra ph i ch u trách nhi m.ấ ả ấ ẽ ả ị ệ

 Ng i tiêu th  có th  không khi u n i v  nh ng thi t h i tài s n vàườ ụ ể ế ạ ề ữ ệ ạ ả  

con ng i do l i c a s n ph m và d ch v .ườ ỗ ủ ả ẩ ị ụ

Nh ng h p đ ng đ c xem nh  là các ph ng ti nchuy n giao ki m soát r i ro,ữ ợ ồ ượ ư ươ ệ ể ể ủ  

ng i nh n r i ro mi n th  cho ng i chuy n r i ro kh i trách nhi m. R i roườ ậ ủ ễ ứ ườ ể ủ ỏ ệ ủ  

c a ng i chuy n giao đã đ c mi n th . Nh ng ví d  trên là chuy n ki m soátủ ườ ể ượ ễ ứ ữ ụ ể ể  

r i ro n u đ c tòa án xác nh n. Tuy nhiên, l i h a c a ng i nh n r i ro b iủ ế ượ ậ ờ ứ ủ ườ ậ ủ ồ  

th ng t n th t cho ng i chuy n r i ro v n ph i đ ng đ u v i các r i ro.ườ ổ ấ ườ ể ủ ẫ ả ươ ầ ớ ủ  

L i h a b i hoàn t n th t nh  trên là m t hình th c chuy n tài tr . ờ ứ ồ ổ ấ ư ộ ứ ể ợ

Vi c phân bi t chuy n giao r i ro và chuy n giao tài tr  r i ro có ý nghĩa quanệ ệ ể ủ ể ợ ủ  

tr ng trong kinh t :ọ ế



Chuy n giao ki m soát r i ro b  h n ch  b i kh  năng chi tr  c a ng i nh nể ể ủ ị ạ ế ở ả ả ủ ườ ậ  

r i ro. Chuy n giao tài tr  r i ro b  h n ch  b i n  c a ng i nh n r i ro.ủ ể ợ ủ ị ạ ế ở ợ ủ ườ ậ ủ  

Chuy n giao tài tr  r i ro b  h n ch  b i n  c a ng i nh n r i ro, t c gánhể ợ ủ ị ạ ế ở ợ ủ ườ ậ ủ ứ  

n ng v  t n th t r i vào ng i chuy n giao r i ro.ặ ề ổ ấ ơ ườ ể ủ

Ví d : Ng i đi thuê nhà có th  b i th ng nh ng t n th t x y ra m c dù hụ ườ ể ồ ườ ữ ổ ấ ả ặ ọ 

không gây h i gì. Theo th o thu n mua bán, ng i bán l  có th  đ c b o đ mạ ả ậ ườ ẻ ể ượ ả ả  

b ng m t l i h a t  nhà s n xu t bù đ p cho nhà bán l  m i kho n thanh toánằ ộ ờ ứ ừ ả ấ ắ ẻ ọ ả  

cho bên th  ba n y sinh t  l i l m trong s n ph m c a nhà s n xu t. Nh  m tứ ả ừ ỗ ầ ả ẩ ủ ả ấ ư ộ  

ph n c a ch p thu n ký g i, m t ti m gi t i có th  ch p nh n trách nhi mầ ủ ấ ậ ử ộ ệ ặ ủ ể ấ ậ ệ  

làm tài s n c a khách hàng trong khi gi t i, n u không có ch p thu n, s  khôngả ủ ặ ủ ế ấ ậ ẽ  

ph i ch u trách nhi m. Ví d , ng i chuy n giao ch u gánh n ng kinh t  n uả ị ệ ụ ườ ể ị ặ ế ế  

ng i nh n không có kh  năng chi tr .ườ ậ ả ả

Chuy n giao ki m soát r i ro liên quan đ n ng i chuy n giao r i ro và ng iể ể ủ ế ườ ể ủ ườ  

nh n r i ro. Tài tr  r i ro liên quan đ n nh ng ng i khác. Ng i nh n r i roậ ủ ợ ủ ế ữ ườ ườ ậ ủ  

không cho phép ng i chuy n giao r i ro chuy n b t kỳ m t món n  nào đ nườ ể ủ ể ấ ộ ợ ế  

bên th  3,  b i bên th  3 không ph i là thành viên c a h p đ ng. Lu t phápứ ở ứ ả ủ ợ ồ ậ  

không cho phép gi m thi u r i ro b ng ph ng pháp chuy n giao r i ro này, tuyả ể ủ ằ ươ ể ủ  

nhiên, ng i nh n r i ro có th  tài tr  nh ng t n th t mà đã đ c ng i chuy nườ ậ ủ ể ợ ữ ổ ấ ượ ườ ể  

giao r i ro tài tr .ủ ợ

Tr  phi chuy n giao r i ro đ c khai báo h p pháp, nó t o ra s  b o v  hoànừ ể ủ ượ ợ ạ ự ả ệ  

h o cho ng i chuy n giao r i ro. Gánh n ng r i ro hoàn toàn r i vào ng iả ườ ể ủ ặ ủ ơ ườ  

nh n r i ro. Ng c l i, sau khi chuy n giao tài tr  r i ro, n u ng i nh n r i roậ ủ ượ ạ ể ợ ủ ế ườ ậ ủ  

không tài tr  nh ng t n th t thì ng i chuy n giao r i ro gánh ch u nh ng t nợ ữ ổ ấ ườ ể ủ ị ữ ổ  

th t này. M t h p đ ng đ n l  có th  đ a đ n chuy n giao ki m soát r i roấ ộ ợ ồ ơ ẻ ể ư ế ể ể ủ  

nh ng thi t h i ti m n và chuy n giao tài tr  r i ro nh ng t n th t khác. Ví d :ữ ệ ạ ề ẩ ể ợ ủ ữ ổ ấ ụ  

m t h p đ ng cho thuê có th  mi n tr  cho ng i đi thuê trách nhi m phá huộ ợ ồ ể ễ ừ ườ ệ ỷ 

tài s n và áp đ t cho ch  tài tr  b t c  trách nhi m nào c a ng i đi thuê vả ặ ủ ợ ấ ứ ệ ủ ườ ề 

nh ng th  khác phát sinh ngoài nh ng hành đ ng trên tài s n.ữ ứ ữ ộ ả



Ng i chuy n giao r i ro ph i ch u chi phí chuy n giao r i ro.  đâu mà chi phíườ ể ủ ả ị ể ủ Ở  

chuy n giao r i ro c  đ nh c a ng i th c hi n h p đ ng ph  tăng lên trong chiể ủ ố ị ủ ườ ự ệ ợ ồ ụ  

phí lao đ ng và chi phí nguyên v t li u thì nó ph n ánh giá tr  c a r i ro đ cộ ậ ệ ả ị ủ ủ ượ  

chuy n giao. Nh n bi t đ c đi u này, ng i chuy n giao r i ro có th  chuy nể ậ ế ượ ề ườ ể ủ ể ể  

giao m t r i ro ch  khi nào ng i nh n r i ro có kh  năng ki m soát, hay nói m tộ ủ ỉ ườ ậ ủ ả ể ộ  

cách khác là qu n lý và gánh ch u nh ng r i ro. Ng c l i, n u ng i nh n r iả ị ữ ủ ượ ạ ế ườ ậ ủ  

ro không có kh  năng ki m soát r i ro, h  s  ph i tr  m t giá r t đ t cho vi cả ể ủ ọ ẽ ả ả ộ ấ ắ ệ  

nh n trách nhi m qu n lý r i ro.ậ ệ ả ủ

f. Đa d ng hoá r i roạ ủ

Đây là n  l c c a t  ch c làm gi m s  tác đ ng c a t n th t lên toàn b  côngỗ ự ủ ổ ứ ả ự ộ ủ ổ ấ ộ  

ty. Cũng g n gi ng nh  phân chia r i ro nh m gi m thi u t n th t, đa d ng hoáầ ố ư ủ ằ ả ể ổ ấ ạ  

cũng c  g ng phân chia t ng r i ro c a công ty thành nhi u d ng khác nhau vàố ắ ổ ủ ủ ề ạ  

t n d ng s  khác bi t đ  dung may m n c a r i ro này bù đ p t n th t cho r iậ ụ ự ệ ể ắ ủ ủ ắ ổ ấ ủ  

ro khác. K  thu t này th ng s  d ng nhi u cho r i ro suy đoán, đ c bi t làỹ ậ ườ ử ụ ề ủ ặ ệ  

trong đ u t  ch ng khoán Porfolio. Porfolio là b  ch ng khoán, danh m c ch ngầ ư ứ ộ ứ ụ ứ  

khoán hay c u trúc ch ng khoán. B ng cách khéo léo l a ch n các ch ng khoánấ ứ ằ ự ọ ứ  

trong b  portfolio, chúng ta có th  gi m đ c r i ro t ng th  c a công ty. ộ ể ả ượ ủ ổ ể ủ

Ví d : Hai hang n c ng t n i ti ng th  gi i là Pepsi Cola và Coca Cola cóụ ướ ọ ổ ế ế ớ  

t ng quan khá ngh ch chi u trong m t th  tr ng nào đó, ch ng h n nh  Vi tươ ị ề ộ ị ườ ẳ ạ ư ệ  

Nam. N u chúng ta có th  an tâm vì lúc nào chúng ta cũng có th  bán đ c hàng.ế ể ể ượ

Lý thuy t v  đa d ng hoá không ch  ng d ng trong đ u t  ch ng khoán mà cóế ề ạ ỉ ứ ụ ầ ư ứ  

th  v n d ng trong r t nhi u ho t đ ng khác nhau c a doanh nghi p: nh  đaể ậ ụ ấ ề ạ ộ ủ ệ ư  

d ng hoá th  tr ng, đa d ng hoá s n ph m, đa d ng hoá khách hàng…ạ ị ườ ạ ả ẩ ạ

Nh ng n  l c ki m soát r i ro c a chính ph  và xã h i:ữ ỗ ự ể ủ ủ ủ ộ

Nh ng n  l c ki m soát r i ro c a chính ph  và xã h iữ ỗ ự ể ủ ủ ủ ộ

N  l c c a các t  ch c riêng l  và phi l i nhu n:ỗ ự ủ ổ ứ ẻ ợ ậ

S  li t kê các t  ch c riêng l  và phi l i nhu n ho t đ ng trong lĩnh v c ki mự ệ ổ ứ ẻ ợ ậ ạ ộ ự ể  

soát r i ro cho th y ph m vi c a các ho t đ ng và d ch v . Có l  trong s  này,ủ ấ ạ ủ ạ ộ ị ụ ẽ ố  



h i đ ng này bao g m các cá nhân, công ty kinh doanh, tr ng h c, các phòngộ ồ ồ ườ ọ  

ban c a chính ph , các t  ch c lao đ ng, công ty b o hi m…H i đ ng t ng h pủ ủ ổ ứ ộ ả ể ộ ồ ổ ợ  

và cung c p thông tin v  các tai n n, h p tác v i các viên ch c nhà n c trongấ ề ạ ợ ớ ứ ướ  

nh ng chi n d ch tuyên truy n an toàn lao đ ng, khuy n khích thi t l p h i đ ngữ ế ị ề ộ ế ế ậ ộ ồ  

an toàn lao đ ng đ a ph ng và giúp đ  các thành viên gi i quy t các v n đ  vộ ị ươ ỡ ả ế ấ ề ề 

an toàn.

T  ch c b o hi m Hoa Kỳ: thông báo r ng rãi v  m c đ  và nguyên nhân c aổ ứ ả ể ộ ề ứ ộ ủ  

nh ng t n th t do ho  ho n gây ra, đi u tra nh ng tr ng h p h  nghi ngữ ổ ấ ả ạ ề ữ ườ ợ ọ ờ 

ng i  mua  b o hi m t  đ t  c  s  kinh  doanh  c a  mình  đ  nh n ti n  b iườ ả ể ự ố ơ ở ủ ể ậ ề ồ  

th ng, đánh giá s  t  qu n lý d a trên m c đ  t n th t do ho  ho n và côngườ ự ự ả ự ứ ộ ổ ấ ả ạ  

tác phòng cháy ch a cháy, đ  xu t nh ng đi u l  an toàn.ữ ề ấ ữ ề ệ

T  ch c tài tr  th  nghi m an toàn: ti n hành th  nghi m các trang thi t b  (tivi,ổ ứ ợ ử ệ ế ử ệ ế ị  

dây đi n, d ng c  an toàn) đ  quy t đ nh các thi t b  này có đáp ng đ c tiêuệ ụ ụ ể ế ị ế ị ứ ượ  

chu n an toàn hay ch a.ẩ ư

T  ch c phòng cháy ch a cháy qu c gia: thành l p tiêu chu n và đi u l  khuy nổ ứ ữ ố ậ ẩ ề ệ ế  

khích các thành viên c a t  ch c k  c  công ch c ch p nh n nh ng đ  xu t đãủ ổ ứ ể ả ứ ấ ậ ữ ề ấ  

đ c đ a ra.ượ ư

T  ch c b o hi m an toàn trên đ ng cao t c: tr  giúp tài chính cho các t  ch cổ ứ ả ể ườ ố ợ ổ ứ  

liên quan đ n an toàn giao thông và cũng giúp đ  tr c ti p  nh ng ti u bang đãế ỡ ự ế ở ữ ể  

đ c l a ch n.ượ ự ọ

Phòng b o v  ch ng m t c p xeả ệ ố ấ ắ

Nh ng công ty b o hi m t  nhân cũng thành l p phòng k  thu t ho c phòngữ ả ể ư ậ ỹ ậ ặ  

ki m soát t n th t đ  nghiên c u nh ng r i ro h  ph i đ ng đ u và đ  xu tể ổ ấ ể ứ ữ ủ ọ ả ươ ầ ề ấ  

nh ng bi n  pháp gi m thi u  r i  ro.  Công ty  b o hi m cũng cung  c p  bíchữ ệ ả ể ủ ả ể ấ  

ch ng, phim nh, t p ch  d n và các l p h c h ng d n v  an toàn.ươ ả ậ ỉ ẫ ớ ọ ướ ẫ ề

Công đoàn cũng r t năng đ ng trong vi c ki m soát các t n th t vì h  quan tâmấ ộ ệ ể ổ ấ ọ  

t t c  các v n đ  nh h ng đ n đi u ki n làm vi c c a công nhân. H  trấ ả ấ ề ả ưở ế ề ệ ệ ủ ọ ợ 

giúp th c hi n các quy đ nh an toàn c a chính ph  nh m t o an toàn cho n i làmự ệ ị ủ ủ ằ ạ ơ  



vi c. Công đoàn là thành viên c a H i đ ng an toàn qu c gia và các t  ch cệ ủ ộ ồ ố ổ ứ  

t ng t . Ngoài ra, h  còn th ng xuyên yêu c u ki m soát t n th t m t cách cóươ ự ọ ườ ầ ể ổ ấ ộ  

hi u qu  và hoàn thi n h n n aệ ả ệ ơ ữ

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. Hãy phân bi t gi a ki m soát gi a ki m soát r i ro và đánh giá r i ro? Chúngệ ữ ể ữ ể ủ ủ  

có m i quan h  đó nh  th  nào?ố ệ ư ế

2. M i quan h  gi a ki m soát r i ro và tài tr  r i ro là gì?ố ệ ữ ể ủ ợ ủ

3. Hãy cho 3 ví d  minh h a v  k  thu t né tránh r i ro mà nó có th  th c s  gâyụ ọ ề ỹ ậ ủ ể ự ự  

t n h i cho t  ch c?ổ ạ ổ ứ

4. Phân bi t gi a k  thu t ch  đ ng né tránh r i ro và k  thu t lo i b  nguyênệ ữ ỹ ậ ủ ộ ủ ỹ ậ ạ ỏ  

nhân gây ra r i ro?ủ

5. Hãy phân tích và nêu m t s  ho t đ ng gi m thi u và ho t đ ng h n ch  t nộ ố ạ ộ ả ể ạ ộ ạ ế ổ  

th t?ấ

6. Hãy cho 2 ví d  đ  phân bi t các ho t đ ng gi m thi u và ho t đ ng h n chụ ể ệ ạ ộ ả ể ạ ộ ạ ế 

t n th t?ổ ấ

7. Vì sao c n phân bi t khi xem xét các ho t đ ng gi m thi u t n th t?ầ ệ ạ ộ ả ể ổ ấ

8. Hãy cho 2 ví d  v  chuy n giao r i ro không có b o hi m?ụ ề ể ủ ả ể

9. Gi i thích ki m soát r i ro có th  áp d ng cho r i ro suy tính nh  th  nào?ả ể ủ ể ụ ủ ư ế



Ch ng VI. K  thu t tài tr  r i roươ ỹ ậ ợ ủ

6.1. Khái quát chung

Trong ph n l n các ch ng trình qu n tr  r i ro, m c dù đã có nh ng n  l c l nầ ớ ươ ả ị ủ ặ ữ ỗ ự ớ  

nh t trong vi c ki m soát r i ro nh ng t n th t v n xu t hi n. Vi c không ki mấ ệ ể ủ ư ổ ấ ẫ ấ ệ ệ ể  

soát đ c t t c  r i ro có nghĩa là ph i ch p nh n tài tr  nh ng r i ro xu t hi n.ượ ấ ả ủ ả ấ ậ ợ ữ ủ ấ ệ  

N i dung ch ng này s  nh m gi i thích các khái ni m và k  thu t tài tr  r i roộ ươ ẽ ằ ả ệ ỹ ậ ợ ủ  

mà chúng ta th ng s  d ng trong th c t .ườ ử ụ ự ế

M t ch ng trình qu n tr  r i ro đ c thi t k  t  m , v i m c tiêu c a nhà qu nộ ươ ả ị ủ ượ ế ế ỉ ỷ ớ ụ ủ ả  

tr  r i ro là ngăn ng a t t c  các t n th t, t n th t v n có th  xu t hi n. Ng iị ủ ừ ấ ả ổ ấ ổ ấ ẫ ể ấ ệ ườ  

ta hy v ng ph ng pháp "liên t c c i ti n" luôn có xu h ng ti n v  m c tiêuọ ươ ụ ả ế ướ ế ề ụ  

t n th t b ng không b i vì l i nhu n ko th y đ c c a ho t đ ng ngăn ng aổ ấ ằ ở ợ ậ ấ ượ ủ ạ ộ ừ  

t n th t r t khó đ a vào trong phân tích kinh t  tiêu chu n.ổ ấ ấ ư ế ẩ

V i ch ng trình ki m soát r i ro ít năng n  h n s  d ng ph ng pháp phân tíchớ ươ ể ủ ổ ơ ử ụ ươ  

kinh t  d a trên tiêu chu n chi phí/l i nhu n đ  tính t n th t s  đ c áp d ngế ự ẩ ợ ậ ể ổ ấ ẽ ượ ụ  

đ i v i các ch ng trình ki m soát t n th t nh  khi m t trong nh ng t n th t dố ớ ươ ể ổ ấ ỏ ộ ữ ổ ấ ự 

đoán xu t hi n. Đ a t n th t v  không v i nh ng n  l c to l n đ  ki m soátấ ệ ư ổ ấ ề ớ ữ ỗ ự ớ ể ể  

t n th t, n u có kh  năng, cũng có th  không đ c thông qua n u d a trên phânổ ấ ế ả ể ượ ế ự  

tích chi phí/l i nhu n. Trong m t s  tr ng h p chi phí biên t  c a các ho tợ ậ ộ ố ườ ợ ế ủ ạ  

đ ng ngăn ng a t n th t là không hi u qu  trong tr ng h p này. Tóm l i, phânộ ừ ổ ấ ệ ả ườ ợ ạ  

tích kinh t  tiêu chu n cho phép vài t n th t có th  x y ra b i vi c ngăn ng aế ẩ ổ ấ ể ả ở ệ ừ  

chúng r t t n kém; khi chúng x y ra, chúng ph i đ c tài tr . Quan đi m c iấ ố ả ả ượ ợ ể ả  

thi n ch t l ng cũng nh n ra r ng m t vài t n th t không th  ngăn ng a đ cệ ấ ượ ậ ằ ộ ổ ấ ể ừ ượ  

b ng các k  thu t s n có, và các t n th t không th  ki m soát này ph i đ c tàiằ ỹ ậ ẵ ổ ấ ể ể ả ượ  

tr .ợ

Tài tr  r i ro là m t h at đ ng th  đ ng n u đem so sánh v i ki m soát r i ro.ợ ủ ộ ọ ộ ụ ộ ế ớ ể ủ  

Trong khi ho t đ ng ki m soát r i ro là ch  đ ng nh m gi m t n th t c a m tạ ộ ể ủ ủ ộ ằ ả ổ ấ ủ ộ  

h at đ ng ho c tài s n, thì tài tr  r i ro l i đ i phó theo nghĩa nó ch  hành đ ngọ ộ ặ ả ợ ủ ạ ố ỉ ộ  



sau khi t n th t đã xu t hi n. Đi u này ch a th  k t lu n đ c r ng chi n l cổ ấ ấ ệ ề ư ể ế ậ ượ ằ ế ượ  

tài tr  r i ro và ho t đ ng tài tr  r i ro là không có k  ho ch. Quá trình đánh giáợ ủ ạ ộ ợ ủ ế ạ  

r i ro đóng m t vai trò r t quan tr ng trong vi c giúp nhà qu n tr  r i ro l p kủ ộ ấ ọ ệ ả ị ủ ậ ế 

ho ch và h p lý hóa ch ng trình tài tr  r i ro. Tuy nhiên, r i ro ph i xu t hi nạ ợ ươ ợ ủ ủ ả ấ ệ  

tr c khi có ch  tài tr  r i ro ho t đ ng.ướ ế ợ ủ ạ ộ

T  ý t ng trên, tài tr  r i ro có th  đ c tóm t t b ng m t câu tr  l i cho câuừ ưở ợ ủ ể ượ ắ ằ ộ ả ờ  

h i "Ai tr  ti n". Dù cho đ c thi t k  có ý th c hay đã m c nhiên, tài tr  r i roỏ ả ề ượ ế ế ứ ặ ợ ủ  

v n luôn luôn t n t i. Thí d , khi thi t h i đ  l n làm cho t  ch c không trẫ ồ ạ ụ ệ ạ ủ ớ ổ ứ ả 

đ c các kho n n , các ch  n  c a công ty ph i gánh ch u h u qu  tài chính.ượ ả ợ ủ ợ ủ ả ị ậ ả

M t v n đ  n a cũng c n ph i quan tâm trong ch ng này là các thu t ng  sộ ấ ề ữ ầ ả ươ ậ ữ ử 

d ng. Tài tr  r i ro có th  bao g m tài tr  r i ro cũng nh  tài tr  t n th t. R i roụ ợ ủ ể ồ ợ ủ ư ợ ổ ấ ủ  

áp đ t chi phí đáng k  lên t  ch c, và ch  có vài chi phí đ c nêu ra trong các báoặ ể ổ ứ ỉ ượ  

cáo tài chính. Ph n chi phí r i ro đ c nh n bi t thông qua t n th t xu t hi n,ầ ủ ượ ậ ế ổ ấ ấ ệ  

nh ng  đây còn có m t s  chi phí gián ti p khác xu t hi n nh  h u qu  c a sư ở ộ ố ế ấ ệ ư ậ ả ủ ự 

b t n hay s  d ng không có hi u qu  ngu n qu  c a m t t  ch c, v  m t kháiấ ổ ử ụ ệ ả ồ ỹ ủ ộ ổ ứ ề ặ  

ni m, các chi phí này đ c coi là tài tr  r i ro. Tài tr  r i ro bao g m c  cácệ ượ ợ ủ ợ ủ ồ ả  

ph ng pháp thanh toán thù lao cho các nhà qu n tr  r i ro và tài tr  các ph ngươ ả ị ủ ợ ươ  

ti n ki m soát t n th t, mà trong nhi u báo cáo không th y nói đ n nh ng chiệ ể ổ ấ ề ấ ế ữ  

phí này.

6.2. M t s  ph ng pháp tài tr  r i roộ ố ươ ợ ủ

So v i ki m soát r i ro, vi c phân lo i các ph ng pháp tài tr  r i ro hoàn toànớ ể ủ ệ ạ ươ ợ ủ  

đ n gi n. Ph ng pháp tài tr  r i ro đ c phân thành hai nhóm: l u gi  t n th tơ ả ươ ợ ủ ượ ư ữ ổ ấ  

là hình th c ch p nh n ch u đ ng t n th t theo h u qu  tài chính tr c ti p.ứ ấ ậ ị ự ổ ấ ậ ả ự ế  

Chuy n giao r i ro là vi c s p x p m t vài thành ph n (thí d , nhà b o hi m)ể ủ ệ ắ ế ộ ầ ụ ả ể  

gánh ch u h u qu  tài chính tr c ti p. Nói m t cách khác, chuy n giao là chuy nị ậ ả ự ế ộ ể ể  

vi c thanh toán t n th t cho các thành ph n khác.ệ ổ ấ ầ

S  d ng thu t ng  "chuy n giao" đ  mô t  vi c s p x p tài tr  r i ro th c t  vàử ụ ậ ữ ể ể ả ệ ắ ế ợ ủ ự ế  

không đúng l m n u r i ro t  nó không đ c chuy n giao. Th ng thì chuy nắ ế ủ ự ượ ể ườ ể  



giao tài tr  r i ro cung c p m t ph ng ti n là bù đ p r i ro khi t n th t xu tợ ủ ấ ộ ươ ệ ắ ủ ổ ấ ấ  

hi n. Khi v n đ  chuy n giao đ c th c hi n đúng nghĩa, r i ro t  nó s  đ cệ ấ ề ể ượ ự ệ ủ ự ẽ ượ  

chuy n giao cho m t đ i t ng khác, và đây chính là chuy n giao ki m soát r iể ộ ố ượ ể ể ủ  

ro. Cũng v y, chuy n giao th ng đ c hi u là m t kho n bù đ p cho ng iậ ể ườ ượ ể ộ ả ắ ườ  

đ c  chuy n  giao  nh  phí  b o  hi m đã  tr  cho  công  ty  b o  hi m.  Ng iượ ể ư ả ể ả ả ể ườ  

chuy n giao không th  né tránh kh i toàn b  h u qu  c a r i  ro  thông quaể ể ỏ ộ ậ ả ủ ủ  

chuy n giao, mà ch  tránh đ c t n th t tr c ti p và t c th i.ể ỉ ượ ổ ấ ự ế ứ ờ

Ph ng pháp tài tr  r i ro có th  đ c phân lo i theo th i gian mà ngu n thanhươ ợ ủ ể ượ ạ ờ ồ  

toán t n th t đã đ c chu n b . N u m t t  ch c có đ  ngu n thu nh p đ  l n,ổ ấ ượ ẩ ị ế ộ ổ ứ ủ ồ ậ ủ ớ  

gánh n ng tài chính c a t n th t có th  đ c coi nh  m t chi phí hi n t i, khôngặ ủ ổ ấ ể ượ ư ộ ệ ạ  

c n có m t k  ho ch c  th  tr c. Ph ng pháp này th ng đ c s  d ng b iầ ộ ế ạ ụ ể ướ ươ ườ ượ ử ụ ở  

các t  ch c (ho c cá nhân) không bi t s  d ng các ph ng pháp qu n tr  r i ro.ổ ứ ặ ế ử ụ ươ ả ị ủ  

Ph ng pháp này đ c coi là tài tr  r i ro t c th i.ươ ượ ợ ủ ứ ờ

Khi t n th t ti m năng là quá l n đ i v i kh  năng c a m t t  ch c, là chi phíổ ấ ề ớ ố ớ ả ủ ộ ổ ứ  

t n th t th ng đ c phân nh  ra cho nhi u chu kỳ tài chính. Khi ngân qu  đ cổ ấ ườ ượ ỏ ề ỹ ượ  

tích lũy tr c khi t n th t x y ra ph ng pháp tài tr  r i ro trong tr ng h p nàyướ ổ ấ ả ươ ợ ủ ườ ợ  

đ c coi là tài tr  r i ro trong t ng lai, trong đó s  tích lũy dành đ  đáp ng t nượ ợ ủ ươ ự ể ứ ổ  

th t t ng lai. M t qu  đ c thi t l p b i m t chính quy n đ a ph ng dùng đấ ươ ộ ỹ ượ ế ậ ở ộ ề ị ươ ể 

b i th ng cho nh ng cho nh ng ng i lao đ ng b  tai n n trong t ng lai làồ ườ ữ ữ ườ ộ ị ạ ươ  

m t thí d  v  tài tr  r i ro trong t ng lai. Khi vi c thanh toán t n th t đ cộ ụ ề ợ ủ ươ ệ ổ ấ ượ  

phân b  ta nhi u chu kỳ sau khi x y ra khi u n i, tài tr  r i ro liên quan đ n cácổ ề ả ế ạ ợ ủ ế  

t n th t tr c đây, trong đó các kho n thanh toán b i th ng ph n ánh t n th tổ ấ ướ ả ồ ườ ả ổ ấ  

trong quá kh . K  ho ch vay ti n đ  tài tr  t n th t ti m năng và vi c hoàn trứ ế ạ ề ể ợ ổ ấ ề ệ ả 

các kho n đ n h n t  thu nh p t ng lai là m t thí d  c a tài tr  r i ro trongả ế ạ ừ ậ ươ ộ ụ ủ ợ ủ  

quá kh . M t kho n vay đ c thu x p t  tr c đ c s  d ng đ  tài tr  t n th tứ ộ ả ượ ế ừ ướ ượ ử ụ ể ợ ổ ấ  

là m  h  đ i v i v n đ  th i gian đ c phân lo i  đây n u m t vài chi phíơ ồ ố ớ ấ ề ờ ượ ạ ở ế ộ  

đ c thanh toán tr c khi phát sinh t n th t (phí hoa h ng vay ch ng h n)ượ ướ ổ ấ ồ ẳ ạ



Rõ ràng, l u gi  t n th t cũng có th  s  d ng các ph ng pháp tài tr  r i ro t cư ữ ổ ấ ể ử ụ ươ ợ ủ ứ  

th i, trong t ng lai hay trong quá kh . Vi c mua b o hi m th ng là tài tr  r iờ ươ ứ ệ ả ể ườ ợ ủ  

ro trong t ng lai, trong đó kho n chi phí thanh toán cho công ty b o hi m làươ ả ả ể  

kho n chi tr c khi t n th t x y ra.ả ướ ổ ấ ả

a. M t s  ph ng pháp tài tr  r i roộ ố ươ ợ ủ

So v i ki m soát r i ro, vi c phân l ai các ph ng pháp tài tr  r i ro hoàn toànớ ể ủ ệ ọ ươ ợ ủ  

đ n gi n. Ph ng pháp tài tr  r i  ro đ c phân thành hai nhóm: l u gi  vàơ ả ươ ợ ủ ượ ư ữ  

chuy n giao. L u gi  t n th t là hình th c ch p nh n ch u đ ng t n th t theoể ư ữ ổ ấ ứ ấ ậ ị ự ổ ấ  

h u qu  tài chính tr c ti p. Nói m t cách khác, chuy n giao là chuy n vi c thanhậ ả ự ế ộ ể ể ệ  

toán t n th t cho các thành ph n khác.ổ ấ ầ

S  d ng thu t ng  “chuy n giao” đ  mô t  vi c s p x p tài tr  r i ro th c t  vàử ụ ậ ữ ể ể ả ệ ắ ế ợ ủ ự ế  

không đúng l m n u r i ro t  nó không đ c chuy n giao. Th ng thì chuy nắ ế ủ ự ượ ể ườ ể  

giao tài tr  r i ro cung c p m t ph ng ti n là bù đ p r i ro khi t n th t xu tợ ủ ấ ộ ươ ệ ắ ủ ổ ấ ấ  

hi n. Khi v n đ  chuy n giao đ c th c hi n đúng nghĩa, r i ro t  nó s  đ cệ ấ ề ể ượ ự ệ ủ ự ẽ ượ  

th c hi n đúng nghĩa, r i ro t  nó s  đ c chuy n giao cho m t đ i t ng khác,ự ệ ủ ự ẽ ượ ể ộ ố ượ  

và đây chính là chuy n giao ki m soát r i ro. Cũng v y, chuy n giao th ngể ể ủ ậ ể ườ  

đ c hi u và m t kho n bù đ p cho ng i đ c chuy n giao nh  phí b o hi mượ ể ộ ả ắ ườ ượ ể ư ả ể  

đã tr  cho công ty b o hi m. Ng i chuy n giao không th  tránh kh i toàn bả ả ể ườ ể ể ỏ ộ 

h u qu  c a r i ro thông qua chuy n giao, mà ch  tránh đ c t n th t tr c ti pậ ả ủ ủ ể ỉ ượ ổ ấ ự ế  

và t c th i.ứ ờ

Ph ng pháp tài tr  r i ro có th  d c phân lo i theo th i gian mà ngu n thanhươ ợ ủ ể ượ ạ ờ ồ  

toán t n th t đã đ c chu n b . N u m t t  ch c có đ  ngu n thu nh p đ  l n,ổ ấ ượ ẩ ị ế ộ ổ ứ ủ ồ ậ ủ ớ  

gánh n ng tài chính c a t n th t có th  đ c coi là m t chi phí hi n t i, khôngặ ủ ổ ấ ể ượ ộ ệ ạ  

c n có m t k  ho ch c  th  tr c. Ph ng pháp này th ng đ c s  d ng b iầ ộ ế ạ ụ ể ướ ươ ườ ượ ử ụ ở  

các t  ch c (ho c cá nhân) không bi t s  d ng các ph ng pháp qu n tr  r i ro.ổ ứ ặ ế ử ụ ươ ả ị ủ  

Ph ng pháp này đ c g i là tài tr  r i ro t c th i.ươ ượ ọ ợ ủ ứ ờ

Khi t n th t ti m năng là quá l n đ i v i kh  năng c a m t t  ch c, là chi phíổ ấ ề ớ ố ớ ả ủ ộ ổ ứ  

t n th t th ng đ c phân nh  ra cho nhi u chu kỳ tài chính. Khi ngân qu  đ cổ ấ ườ ượ ỏ ề ỹ ượ  



tích lu  tr c khi t n th t x y ra ph ng pháp tài tr  r i ro trong tr ng h pỹ ướ ổ ấ ả ươ ợ ủ ườ ợ  

này đ c g i là tài tr  r i ro trong t g lai, trong đó s c tích lu  dành đ  đápượ ọ ợ ủ ươ ự ỹ ể  

ng t n th t t ng lai. M t qu  đ c thi t l p b i m t chính quy n đ a ph ngứ ổ ấ ươ ộ ỹ ượ ế ậ ở ộ ề ị ươ  

dùng đ  b i th ng cho nh ng ng i lao đ ng b  tai n n trong t ng lai là m tể ồ ườ ữ ườ ộ ị ạ ươ ộ  

thí d  v  tài tr  r i ro trong t ng lai. Khi vi c thanh toán t n th t đ c phân bụ ề ợ ủ ươ ệ ổ ấ ượ ổ 

ra nhi u chu lỳ sau khi x y ra khi u n i, tài tr  r i ro liên quan đ n t n th tề ả ế ạ ợ ủ ế ổ ấ  

tr c đây, trong đó các kho n thanh toán b i th ng ph n ánh t n th t trong quáướ ả ồ ườ ả ổ ấ  

kh . K  ho ch vay ti n đ  tài tr  t n th t ti m năng và vi c hoàn tr  các kho nứ ế ạ ề ể ợ ổ ấ ề ệ ả ả  

đ n h n t  thu nh p t ng lai là m t thí d  c a tài tr  r i ro trong quá kh . M tế ạ ừ ậ ươ ộ ụ ủ ợ ủ ứ ộ  

kho n vay đ  tài tr  t n th t ti m năng và vi c hoàn tr  các kho n đ n h n tả ể ợ ổ ấ ề ệ ả ả ế ạ ừ 

thu nh p t ng lai là m t thí d  c a tài tr   r i ro trong quá kh . M t kho n vayậ ươ ộ ụ ủ ợ ủ ứ ộ ả  

v n đ  th i gian đ c phân lo i  đây n u m t vài chi phí đ c thanh toánấ ề ờ ượ ạ ở ế ộ ượ  

tr c khi phát sinh t n th t (phí hoa h ng vay ch ng h n).ướ ổ ấ ồ ẳ ạ

Rõ ràng, l u gi  t n th t cũng có th  s  d ng các ph ng pháp tài tr  r i ro t cư ữ ổ ấ ể ử ụ ươ ợ ủ ứ  

th i, trong t ng lai hay trong quá kh . Vi c mua b o hi m th ng là tài tr  r iờ ươ ứ ệ ả ể ườ ợ ủ  

ro t c th i, trong t ng lai hay trong quá kh . Vi c mua b o hi m th ng là tàiứ ờ ươ ứ ệ ả ể ườ  

tr  r i ro trong t ng lai, trong đó kho n chi phí thanh toán cho công ty b o hi mợ ủ ươ ả ả ể  

là kho n chi tr c khi t n th t x y ra.ả ướ ổ ấ ả

b. L u gi  t n th t:ư ữ ổ ấ

M t ph ng pháp ph  bi n đ  qu n lý r i ro là l u gi  t n th t. Ngu n bù đ pộ ươ ổ ế ể ả ủ ư ữ ổ ấ ồ ắ  

r i ro là ngu n t  có c a chính t  ch c đó, c ng thêm v i ngu n vay m n màủ ồ ự ủ ổ ứ ộ ớ ồ ượ  

t  ch c đó ph i có trách nhi m hoàn tr . Ph ng pháp l u gi  có th  là thổ ứ ả ệ ả ươ ư ữ ể ụ 

đ ng ho c năng đ ng, có k  ho ch ho c không có k  ho ch, có ý th c ho cộ ặ ộ ế ạ ặ ế ạ ứ ặ  

không có ý th c.ứ

L u gi  t n th t là th  đ ng ho c năng đ ng, có k  ho ch ho c không có kư ữ ổ ấ ụ ộ ặ ộ ế ạ ặ ế 

ho ch, có ý th c ho c không có ý th c.ạ ứ ặ ứ

L u gi  t n th t là th  đ ng hay không có k  ho ch khi nhà qu n tr  r i roư ữ ổ ấ ụ ộ ế ạ ả ị ủ  

không nh n ra r i ro và h u qu  là không c  g ng s  lý r i ro đó. Cho nên m cậ ủ ậ ả ố ắ ử ủ ặ  



nhiên t  ch c đã ch n l u gi  r i ro đó. R t ít khi các t  ch c này nh n d ngổ ứ ọ ư ữ ủ ấ ổ ứ ậ ạ  

đ c h t nguy c  r i ro c a nó đ i v i t n th t tài s n, t n th t trách nhi mượ ế ơ ủ ủ ố ớ ổ ấ ả ổ ấ ệ  

pháp lý và t n th t ngu n nhân l c. H u qu , m t s  t n th t l u gi  không cóổ ấ ồ ự ậ ả ộ ố ổ ấ ư ữ  

k  ho ch là hi n nhiên và không th  tránh.ế ạ ể ể

L u gi  t n th t là năng đ ng hay có k  ho ch khi nhà qu n tr  r i ro xem xétư ữ ổ ấ ộ ế ạ ả ị ủ  

các ph ng pháp x  lý r i ro khác nhau và quy t đ nh không chuy n giao t nươ ử ủ ế ị ể ổ  

th t ti m năng.ấ ề

L u gi  t n th t không có k  ho ch có th  do ng u nhiên, là m t ph ng phápư ữ ổ ấ ế ạ ể ẫ ộ ươ  

t t nh t đ i v i vài nguy c  c  th , nh ng nó s  không bao gi  là m t gi i phápố ấ ố ớ ơ ụ ể ư ẽ ờ ộ ả  

x  lý các nguy c  r i ro. Cho dù l u gi  t n th t là năng đ ng hay có k  ho ch,ử ơ ủ ư ữ ổ ấ ộ ế ạ  

là h p lý hay không h p lý, nó ph  thu c vào tình hu ng quy t đ nh l u gi  r iợ ợ ụ ộ ố ế ị ư ữ ủ  

ro. Đôi khi r i ro nên l u gi  l i b  ph n l n các cá nhân không đ ng ý l u gi ,ủ ư ữ ạ ị ầ ớ ồ ư ữ  

ng c l i các r i ro khác không nên l u gi  thì ng c l i đ c gi  l i. Thí d ,ượ ạ ủ ư ữ ượ ạ ượ ữ ạ ụ  

m t s  ngành kinh doanh l u gi  r i ro trách nhi m pháp lý phát sinh t  m t s nộ ố ư ữ ủ ệ ừ ộ ả  

ph m trong khi có kh  năng chuy n giao r i ro này. M t s  các doanh nghi pẩ ả ể ủ ộ ố ệ  

khác l i chuy n giao r i ro có t n th t nh , trong khi nh ng t n th t này có thạ ể ủ ổ ấ ỏ ữ ổ ấ ể 

l u gi  m t cách d  dàng.ư ữ ộ ễ

T  b o hi mự ả ể  là m t tr ng h p đ c bi t c a ho t đ ng và k  ho ch l u giộ ườ ợ ặ ệ ủ ạ ộ ế ạ ư ữ 

khác nh  hình th c ư ứ không b o hi mả ể  trong t  ch c có s  l ng nguy c  r i roổ ứ ố ượ ơ ủ  

l n. T  b o hi m không ph i là b o hi m, vì nó không chuy n giao r i ro choớ ự ả ể ả ả ể ể ủ  

m t ng i khác. Ng i t  b o hi m và ng i b o hi m có th  chia s   nhi uộ ườ ườ ự ả ể ườ ả ể ể ẻ ở ề  

m c đ  khác nhau v  d  đoán các t n th t c a nó trong t ng lai. M t s  tácứ ộ ề ự ổ ấ ủ ươ ộ ố  

gi  không xem m t ch ng trình l u gi  t n th t là t  b o hi m tr  phi ngu nả ộ ươ ư ữ ổ ấ ự ả ể ừ ồ  

chi phí đ c tích lũy tr c đ  tài tr  các t n th t.ượ ướ ể ợ ổ ấ

b1. K  ho ch tài tr  t n th t.ế ạ ợ ổ ấ

Hình th c tài tr  cho k  ho ch l u gi  có th  đi t  đ n gi n, không cung c pứ ợ ế ạ ư ữ ể ừ ơ ả ấ  

ngu n tài tr  tr c, cho đ n nh ng k  thu t ph c t p h n, nh  b o hi m tr cồ ợ ướ ế ữ ỹ ậ ứ ạ ơ ư ả ể ự  

h  và nhóm l u gi  r i ro.ệ ư ữ ủ



Không chu n b  tài tr  tr cẩ ị ợ ướ . R t nhi u quy t đ nh l u gi  t n th t tài s n vàấ ề ế ị ư ữ ổ ấ ả  

t n th t trách nhi m pháp lý không đ c chu n b  tài tr  tr c. Các t  ch c đ nổ ấ ệ ượ ẩ ị ợ ướ ổ ứ ơ  

gi n chia nh  t n th t khi nó xu t hi n. Ph ng pháp này c t gi m chi phí qu nả ỏ ổ ấ ấ ệ ươ ắ ả ả  

lý c  th  theo h ng t i thi u hóa, nh ng n u t n th t bi n đ ng l n t  nămụ ể ướ ố ể ư ế ổ ấ ế ộ ớ ừ  

này qua năm khác, t  ch c này có th  ph i bán tài s n trong đi u ki n b t l i đổ ứ ể ả ả ề ệ ấ ợ ể 

có ti n m t đ n bù khi t n th t xu t hi n. Các t n th t l n ít khi đ c tài trề ặ ề ổ ấ ấ ệ ổ ấ ớ ượ ợ 

b ng ngu n kinh phí t  vay m n, m t ph n vì các ch  n  cho r ng l u giằ ồ ừ ượ ộ ầ ủ ợ ằ ư ữ 

nh ng t n th t l n là qu n tr  tài chính t i. H u qu  là h  t  ch i nh ng kho nữ ổ ấ ớ ả ị ồ ậ ả ọ ừ ố ữ ả  

tín d ng nh  th  vì hay đòi lãi su t cao.(nh ng t n th t nh  có th  đ c b iụ ư ế ấ ữ ổ ấ ỏ ể ượ ồ  

th ng b ng ngu n vay m n, th ng đ c th a thu n tr c. Ph n chi phíườ ằ ồ ượ ườ ượ ỏ ậ ướ ầ  

tăng thêm bao g m c  chi phí gi  kho n tín d ng và lãi vay v n). M t nh cồ ả ữ ả ụ ố ộ ượ  

đi m khác c a ph ng pháp không chu n b  tài tr  tr c là các ho t đ ng s nể ủ ươ ẩ ị ợ ướ ạ ộ ả  

xu t c a t  ch c này có th  b  nh h ng b i các k t qu  tài chính b t ng .ấ ủ ổ ứ ể ị ả ưở ở ế ả ấ ờ

Tài kho n n  hay tài kho n d  phòng. ả ợ ả ự Nhà qu n tr  r i ro c a m t t  ch c tả ị ủ ủ ộ ổ ứ ự 

tài tr  quan tâm đ n kh  năng nh h ng c a nh ng t n th t không đ c b oợ ế ả ả ưở ủ ữ ổ ấ ượ ả  

hi m trình bày trong b n báo cáo tài chính, có th  hình thành m t tài kho n nể ả ể ộ ả ợ 

đ  gi i quy t nh ng t n th t ngoài d  tính. H ng năm d  ki n t n th t s  đ cể ả ế ữ ổ ấ ự ằ ự ế ổ ấ ẽ ượ  

c ng thêm vào tài kho n, đ ng th i l i nhu n ho c các ngu n l i tài chính khácộ ả ồ ờ ợ ậ ặ ồ ợ  

s  b  gi m m t kho n gi ng nh  v y. Khi m t t n th t không b o hi m x y ra,ẽ ị ả ộ ả ố ư ậ ộ ổ ấ ả ể ả  

l ng t n th t này s  đ c tr  vào tài kho n n  trên thay vì tr  vào l i nhu nượ ổ ấ ẽ ượ ừ ả ợ ừ ợ ậ  

c a t  ch c. K  thu t này làm gi m b t nh h ng c a t n th t không b oủ ổ ứ ỹ ậ ả ớ ả ưở ủ ổ ấ ả  

hi m theo th i gian b ng cách tr  m t l ng t n th t trung bình t  l i nhu nể ờ ằ ừ ộ ượ ổ ấ ừ ợ ậ  

hàng năm h n là tr  m t lúc toàn b  giá tr  c a t n th t khi nó x y ra. V  m tơ ừ ộ ộ ị ủ ổ ấ ả ề ặ  

k  thu t, tài s n d  phòng không ph i là m t ph ng pháp t o qu  vì nó khôngỹ ậ ả ự ả ộ ươ ạ ỹ  

cung c p ngu n kinh phí đ  tài tr  t n th t. Đây ch  là m t ph ng pháp h chấ ồ ể ợ ổ ấ ỉ ộ ươ ạ  

toán chi phí t n th t.ổ ấ

Các nhân viên k  toán th ng l ng l  tr c k  thu t này, vì nó cho th y m tế ườ ưỡ ự ướ ỹ ậ ấ ộ  

tình hình tài chính không đúng v i th c t  đ i v i ph n l n các t  ch c t oớ ự ế ố ớ ầ ớ ổ ứ ạ  



ngu n kinh phí. H n n a trong ph n l n các tr ng h p các ngu n thông tinồ ơ ữ ầ ớ ườ ợ ồ  

th ng kê th ng không đ y đ  có th  t  đ ng phân b  t n th t d  báo.ố ườ ầ ủ ể ự ộ ổ ổ ấ ự

"T n th t đ c tích lũy" là các t n th t phát sinh t  k t qu  ho t đ ng s n xu tổ ấ ượ ổ ấ ừ ế ả ạ ộ ả ấ  

kinh doanh trong kỳ báo cáo và có đ y đ  thông tin đ  c l ng đ c các t nầ ủ ể ướ ượ ượ ổ  

th t đó. Tuy nhiên nh ng t n th t có th  ch a đ c báo cáo do đó nó có thấ ữ ổ ấ ể ư ượ ể 

ch a đ c b i hoàn. Khi có thông tin đ y đ  đ  xác đ nh đ c t n th t đã x yư ượ ồ ầ ủ ể ị ượ ổ ấ ả  

ra và c l ng đ c m c t n th t, các b n báo cáo trình tài chính nên ph n ánhướ ượ ượ ứ ổ ấ ả ả  

đ y đ  m c đ  c a t n th t.ầ ủ ứ ộ ủ ổ ấ

Tài kho n tài s n d  phòng. ả ả ự M t t  ch c có th  gi  ti n m t hay các nhà đ uộ ổ ứ ể ữ ề ặ ầ  

t  d  chuy n thành ti n m t đ  thanh toán nh ng kho n t n th t không b oư ễ ể ề ặ ể ữ ả ổ ấ ả  

hi m. Ph ng pháp này có th  đ c s  d ng khi t n th t không b o hi m cóể ươ ể ượ ử ụ ổ ấ ả ể  

kh  năng v t quá ngu n ti n m t dành s n cho các tr ng h p kh n c p và sả ượ ồ ề ặ ẵ ườ ợ ẩ ấ ố 

ti n t  ch c có th  vay m n. Thí d , m t nhà qu n tr  r i ro c a m t chínhề ổ ứ ể ượ ụ ộ ả ị ủ ủ ộ  

quy n đ a ph ng có th  gi  m t tài kho n b o đ m đ  thanh toán t n th t vàề ị ươ ể ữ ộ ả ả ả ể ổ ấ  

né tránh vi c nh t thi t ph i tăng t m th i các lo i thu  hay vay m n thêm nhàệ ấ ế ả ạ ờ ạ ế ượ  

n c khi t n th t x y ra.ướ ổ ấ ả

Nh c đi m c a ph ng pháp này là l i nhu n c a các tài s n ti n m t ho cượ ể ủ ươ ợ ậ ủ ả ề ặ ặ  

các tài s n g n nh  ti n m t có th  th p so v i đ u t  vào ch  khác, đ c bi tả ầ ư ề ặ ể ấ ớ ầ ư ỗ ặ ệ  

đ i v i nh ng t  ch c có t  su t l i nhu n cao.ố ớ ữ ổ ứ ỷ ấ ợ ậ

B o hi m tr c h .ả ể ự ệ  Ng i b o hi m tr c h  là m t ng i b o hi m đ c sườ ả ể ự ệ ộ ườ ả ể ượ ở 

h u b i ng i b o hi m đ c s  h u b i ng i đ c b o hi m. B o hi mữ ở ườ ả ể ượ ở ữ ở ườ ượ ả ể ả ể  

tr c h  là m t hình th c t  b o hi m. Công ty b o hi m tr c h  có th  đ cự ệ ộ ứ ự ả ể ả ể ự ệ ể ượ  

hi u là "m t chi nhánh b o hi m đ c s  h u toàn b  b i m t công ty cá thể ộ ả ể ượ ở ữ ộ ở ộ ể 

hay m t ngành công nghi p. Nó đ c hình thành đ y đ  d i hình th c liênộ ệ ượ ầ ủ ướ ứ  

doanh c n thi t trong vi c tài tr  m t ph n r i ro c a các công ty m  c a nó trênầ ế ệ ợ ộ ầ ủ ủ ẹ ủ  

c  s  kinh t .ơ ở ế

Có nhi u hình th c b o hi m tr c h :ề ứ ả ể ự ệ

- Đ c s  h u toàn b  b i 1 công ty - tr c h  thu n túyượ ơ ữ ộ ở ự ệ ầ



- Là s  h u chung c a m t nhóm doanh nghi p - tr c h  t p đoànở ữ ủ ộ ệ ự ệ ậ

- Là s  h u chung c a m t nhóm thành viên thu c hi p h i th ng m i -ở ữ ủ ộ ộ ệ ộ ươ ạ  

tr c h  th ng m i.ự ệ ươ ạ

c. Chuy n giao b o hi mể ả ể

B o hi m là m t ph n quan tr ng trong ch ng trình qu n tr  r i ro c a m t tả ể ộ ầ ọ ươ ả ị ủ ủ ộ ổ 

ch c cũng nh  m t cá th . B o hi m là m t hình th c chuy n giao tài tr  r i ro,ứ ư ộ ể ả ể ộ ứ ể ợ ủ  

trong đó ng i b o hi m ch p thu n gánh vác ph n t n th t tài chính khi r i roườ ả ể ấ ậ ầ ổ ấ ủ  

xu t hi n. B o hi m có th  đ c đ nh nghĩa nh  m t h p đ ng ch p thu nấ ệ ả ể ể ượ ị ư ộ ợ ồ ấ ậ  

gi a hai bên: ng i b o hi m và ng i đ c b o hi m. Theo h p đ ng này,ữ ườ ả ể ườ ượ ả ể ợ ồ  

ng i b o hi m đ ng ý bù đ p nh ng t n th t đ c b o hi m( theo h p đ ngườ ả ể ồ ắ ữ ổ ấ ượ ả ể ợ ồ  

b o hi m) và ng i đ c b o hi m cũng nh  chi phí d ch v  cho ng i b oả ể ườ ượ ả ể ư ị ụ ườ ả  

hi m.ể

c1. Thành ph n c a m t giao d ch b o hi m:ầ ủ ộ ị ả ể

B n thành ph n c  b n c a m t giao d ch b o hi m bao g m:ố ầ ơ ả ủ ộ ị ả ể ồ

- M t h p đ ng đ c hai bên th a thu nộ ợ ồ ượ ỏ ậ

- Chi phí thanh toán cho ng i b o hi mườ ả ể

- M t kho n chi tr  có đi u ki n đ c thanh toán theo tình hu ng đ cộ ả ả ề ệ ượ ố ượ  

xác đ nh trong h p đ ng b o hi mị ợ ồ ả ể

- Có ngu n qu  chung do ng i b o hi m n m gi  đ  chi tr  cho cácồ ỹ ườ ả ể ắ ữ ể ả  

khi u n i b i th ng.ế ạ ồ ườ

Bình th ng phí b o hi m đ c tích lũy t  nh ng ng i mua b o hi m t oườ ả ể ượ ừ ữ ườ ả ể ạ  

thành ngu n qu  góp chung, m c dù phí b o hi m không b t bu c đ i v i m tồ ỹ ặ ả ể ắ ộ ố ớ ộ  

vài gi  giao d ch đ c xem nh  b o hi m. Thí d , m t qu  l ng giá thu n túyờ ị ượ ư ả ể ụ ộ ỹ ượ ầ  

là m t công ty b o hi m Phi l i nhu n cung c p b o hi m cho nh ng ng i cóộ ả ể ợ ậ ấ ả ể ữ ườ  

đóng góp vào qu  đ i l i s  đ ng ý c a h  trong vi c l ng giá khi t n th t x yỹ ổ ạ ự ồ ủ ọ ệ ượ ổ ấ ả  

ra. Trong qu  l ng giá thu n túy, ngu n qu  góp chung là s  h a h n t p thỹ ượ ầ ồ ỹ ự ứ ẹ ậ ể 

c a nh ng ng i đóng góp vào qu  cung c p ngân sách khi c n l ng giá.ủ ữ ườ ỹ ấ ầ ượ



Ngu n kinh phí góp chung ồ là thành ph n c  b n c a n i dung b o hi m lo iầ ơ ả ủ ộ ả ể ạ  

này. Không có ngu n kinh phí góp chung, giao d ch không th  có nh h ng trênồ ị ể ả ưở  

các ho t đ ng kinh t  mà đây là y u t  chính c a m t giao d ch b o hi m. Thíạ ộ ế ế ố ủ ộ ị ả ể  

d , m t h p đ ng b i th ng t n th t đ c ký b i m t t  ch c đã b  phá s n.ụ ộ ợ ồ ồ ườ ổ ấ ượ ở ộ ổ ứ ị ả  

H p đ ng thu c lo i này không ph i là m t h p đ ng kinh t  vì h u qu  tàiọ ồ ộ ạ ả ộ ợ ồ ế ậ ả  

chính mà ng i n m gi  h p đ ng tài s n ph i gánh ch u khi t n th t x y raườ ắ ữ ợ ồ ả ả ị ổ ấ ả  

cũng gi ng nh  khi không có h p đ ng. Cũng v y, m t t  ch c không th  b oố ư ợ ồ ậ ộ ổ ứ ể ả  

hi m cho chính nó; bù đ p t n th t cung c p b i các công ty b o hi m, tr  phiể ắ ổ ấ ấ ở ả ể ừ  

các công ty khác ngoài công ty m  cung c p ngu n kinh phí đ  gi i quy t cácẹ ấ ồ ể ả ế  

kho n đòi b i th ng cho công ty m .ả ồ ườ ẹ

c2. Ngu n góp chung so v i r i ro chung.ồ ớ ủ

M t s  tác gi  cho r ng t  h p r i ro chung là yêu c u đ i v i m t giao d chộ ố ả ằ ổ ợ ủ ầ ố ớ ộ ị  

b o hi m. yêu c u "t  h p r i ro" này đ c phát sinh t  vi c gi i thích sai lu tả ể ầ ổ ợ ủ ượ ừ ệ ả ậ  

s  l n. Gi ng nh  khi áp d ng đ i v i t  h p các r i ro đ c b o hi m, lu t số ớ ố ư ụ ố ớ ổ ợ ủ ượ ả ể ậ ố 

l n cho r ng t n th t bình quân trên m t đ n v  đ c b o hi m có xu h ngớ ằ ổ ấ ộ ơ ị ượ ả ể ướ  

ti n t i t n th t trung bình th c s  - khi s  l ng các r i ro đ c b o hi m r iế ớ ổ ấ ự ự ố ượ ủ ượ ả ể ủ  

ro đ c l p, đ ng nh t tăng lên. Thí d , n u m i ng i mua b o hi m thanh toánộ ậ ồ ấ ụ ế ỗ ườ ả ể  

m t kho n phí b o hi m l n h n giá tr  trung bình c a t n th t, s  l ng ng iộ ả ả ể ớ ơ ị ủ ổ ấ ố ượ ườ  

mua  b o hi m càng nhi u thì xác su t ngu n qu  chung có th  thanh toán choả ể ề ấ ồ ỹ ể  

t t c  các kho n ti n đòi b i th ng càng l n. Cu i cùng, khi s  ng i mua b oấ ả ả ề ồ ườ ớ ố ố ườ ả  

hi m tăng lên r t đông, thì v n đ  b i th ng toàn b  t t c  cá kho n khi u n iể ấ ấ ề ồ ườ ộ ấ ả ả ế ạ  

càng tr  nên ch c ch n.ở ắ ắ

Tuy nhiên, khái ni m "t  h p r i ro" không th  gi i thích t i sao vi c góp chungệ ổ ợ ủ ể ả ạ ệ  

qu  s  có b o đ m m nh h n khi s  ng i mua b o hi m tăng lên. S  b o đ mỹ ẽ ả ả ạ ơ ố ườ ả ể ự ả ả  

m nh h n là do qu  góp chung ch  không ph i do t  h p r i ro. Nói cách khác,ạ ơ ỹ ứ ả ổ ợ ủ  

cái m nh c a s  b o đ m không ph i do xu h ng các r i ro đ c l p bù tr  v iạ ủ ự ả ả ả ướ ủ ộ ậ ừ ớ  

nhau. "T  h p r i ro” gi i thích sai lu t s  l n vì nó không phân bi t đ c gi aổ ợ ủ ả ậ ố ớ ệ ượ ữ  

t  h p r i ro và qu  góp chung. Khi m i ng i mua b o hi m đóng góp phí b oổ ợ ủ ỹ ỗ ườ ả ể ả  



hi m l n h n giá tr  trung bình c a t n th t, qu  góp chung cu i cùng s  áp đ oể ớ ơ ị ủ ổ ấ ỹ ố ẽ ả  

xu h ng chênh l ch trung bình c a các t n th t đ c phân ph i đ ng nh t, đ cướ ệ ủ ổ ấ ượ ố ồ ấ ộ  

l p.ậ

Hình 8.1 ch ng minh cho ta th y nh h ng c a qu  góp chung khác v i t  h pứ ấ ả ưở ủ ỹ ớ ổ ợ  

r i ro. Gi  thi t đ c đ t ra nh  sau:ủ ả ế ượ ặ ư

- M i đ n v  có th  g p t n th t c a 100000$ v i xác su t là 0,02 m t cáchỗ ơ ị ể ặ ổ ấ ủ ớ ấ ộ  

đ c l p.ộ ậ

- M i đ n v  trong t  h p đóng góp phí b o hi m là 5000$, b ng 2,5 l n t nỗ ơ ị ổ ợ ả ể ằ ầ ổ  

th t trung bình: 0,02*100000=2000$ấ

- Ngu n v n chung ban đ u c a t  h p là 100000$ồ ố ầ ủ ổ ợ

Nh  trong hình 8.1, xác su t không th  chi tr  là 0, khi ch  có m t đ n v  trong tư ấ ể ả ỉ ộ ơ ị ổ 

h p. Vì ngu n v n ban đ u c a t  h p là 100000$, cho nên t  h p không thợ ồ ố ầ ủ ổ ợ ổ ợ ể 

m t kh  năng chi tr  khi ch  có m t ng i tham gia vì ngu n qu  chung s  đấ ả ả ỉ ộ ườ ồ ỹ ẽ ủ 

đ m b o vi c chi tr . Th c ra, thêm m t đ n v  th  hai vào t  h p s  làm tăngả ả ệ ả ự ộ ơ ị ứ ổ ợ ẽ  

xác su t không th  chi tr , khi c  hai đ n v  đ u gánh ch u t n th t. Tuy nhiênấ ể ả ả ơ ị ề ị ổ ấ  

n u ta tăng đ n đ n v  th  hai m i thì xác su t không th  chi tr  l i gi mế ế ơ ị ứ ươ ấ ể ả ạ ả  

xu ng và bây gi  t  h p đã có th  b i th ng cho hai đ n v . C  th , m i l nố ờ ổ ợ ể ồ ườ ơ ị ứ ế ỗ ầ  

tăng s  đ n v  thì xác su t không th  chi tr  tăng d n lên cho đ n khi s  đ n vố ơ ị ấ ể ả ầ ế ố ơ ị 

đ a thêm vào đ  20 thì xác su t này gi m xu ng. Cu i cùng, nh h ng c aư ủ ấ ả ố ố ả ưở ủ  

vi c đ a thêm m t ngu n đóng góp m i vào s  có xu h ng áp đ o nh h ngệ ư ộ ồ ớ ẽ ướ ả ả ưở  

c a vi c đ a thêm m t r i ro m i vào làm tăng xác su t không th  chi tr . B ngủ ệ ư ộ ủ ớ ấ ể ả ằ  

cách tăng s  l ng đ n v  trong m t t  h p, xác su t không th  chi tr  s  ti nố ượ ơ ị ộ ổ ợ ấ ể ả ẽ ế  

d n v  0. S  v n ban đ u 100000$ ch  đ  b o đ m chi tr  cho tr ng h p chầ ề ố ố ầ ỉ ủ ả ả ả ườ ợ ỉ 

có m t đ n v . B t k  bao nhiêu đ n v  đ c đ a thêm vào t  h p sau đ n vộ ơ ị ấ ể ơ ị ượ ư ổ ợ ơ ị 

ban đ u, xác su t không th  chi tr  s  không bao gi  b ng 0 đ c, thay vì thầ ấ ể ả ẽ ờ ằ ượ ế 

nó ch  ti n t i không.ỉ ế ớ

S  khác nhau gi a qu  góp chung và t  h p r i ro làm rõ h n lý do đòi h i m tự ữ ỹ ổ ợ ủ ơ ỏ ộ  

ngu n qu  chung đ i v i m t giao d ch b o hi m. M t giao d ch b o hi m c nồ ỹ ố ớ ộ ị ả ể ộ ị ả ể ầ  



ngu n kinh phí cho các kho n khi u n i ti m năng. Rõ ràng, m t cá nhân r tồ ả ế ạ ề ộ ấ  

giàu có th  b o hi m m t r i ro cho m t cá nhân khác, m t h p đ ng không yêuể ả ể ộ ủ ộ ộ ợ ồ  

c u t  h p r i ro. Trong m t t  h p b o hi m, m i thành viên mua b o hi m sầ ổ ợ ủ ộ ổ ợ ả ể ỗ ả ể ẽ 

đóng góp m t kho n phí b o hi m chung đ c dành đ  gi i quy t các khi u n iộ ả ả ể ượ ể ả ế ế ạ  

c a m i thành viên đ c b o hi m.ủ ỗ ượ ả ể

Gi  thi t:ả ế

T n th t 100 000$ổ ấ

Xác su t c a t n th t là 0,02ấ ủ ổ ấ

Phí b o hi m cho m t r i ro là 5000$ả ể ộ ủ

Ngu n v n ban đ u có là 100 000$ồ ố ầ

Hình 8.1: T  h p r i ro chung và xác su t không th  chi tr .ổ ợ ủ ấ ể ả
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c3. Th a thu n góp qu  chung và s  k t h p.ỏ ậ ỹ ự ế ợ

M t ch p thu n góp qu  chung có th  có hình th c m t th a thu n chia s  t nộ ấ ậ ỹ ể ứ ộ ỏ ậ ẻ ổ  

th t xu t hi n đ i v i nh ng ng i tham gia góp qu  b o hi m chung đó. Thíấ ấ ệ ố ớ ữ ườ ỹ ả ể  

d , m t nhóm chính quy n (xã, ho c huy n, t nh) có th  th a thu n chia s  cácụ ộ ề ặ ệ ỉ ể ỏ ậ ẻ  

r i ro pháp lý phát sinh t  công an hay các ho t đ ng ngăn ng a h a ho n thôngủ ừ ạ ộ ừ ỏ ạ  

qua m t th a thu n góp qu  chung. D i th a thu n góp qu  chung nh h ngộ ỏ ậ ỹ ướ ỏ ậ ỹ ả ưở  

tài chính c a các r i ro trách nhi m pháp lý có xu h ng d  d  đoán h n đ i v iủ ủ ệ ướ ễ ự ơ ố ớ  

m t chính quy n đ a ph ng n u đem so v i tr ng h p không có m t th aộ ề ị ươ ế ớ ườ ợ ộ ỏ  

thu n góp qu  chung. T  h p r i ro còn đ c g i là s  k t nó, liên quan đ nậ ỹ ổ ợ ủ ượ ọ ự ế ế  

vi c k t h p các t n th t phát sinh t  m t s  l ng l n r i ro. K t qu  c a sệ ế ợ ổ ấ ừ ộ ố ượ ớ ủ ế ả ủ ự 

k t h p là t n th t trên m t đ n v  tr  nên d  d  đoán tr c h n.ế ợ ổ ấ ộ ơ ị ở ễ ự ướ ơ

Theo nh ng đi u đã th o lu n tr c đây v  b o hi m thì các hình th c t  h pữ ề ả ậ ướ ề ả ể ứ ổ ợ  

và k t h p đó là tài tr  ch  không ph i ki m soát r i ro. Khi s  l ng đ n vế ợ ợ ứ ả ể ủ ố ượ ơ ị 

trong m t t  h p tăng lên, t n th t càng tr  nên có th  đoán tr c đ c nhi uộ ổ ợ ổ ấ ở ể ướ ượ ề  

h n so v i s  đ n v  trong t  h p, nh ng không th  bi t đ c giá tr  tuy t đ i.ơ ớ ố ơ ị ổ ợ ư ể ế ượ ị ệ ố  

S  đ n v  trong t  h p, nh ng không th  bi t đ c giá tr  tuy t đ i. S  đ n vố ơ ị ổ ợ ư ể ế ượ ị ệ ố ố ơ ị 

trong t  h p đ c xem nh  kh  năng ch u đ ng r i ro c a t  h p, và t  h p cácổ ợ ượ ư ả ị ự ủ ủ ổ ợ ổ ợ  

kh  năng này cu i cùng s  th ng lĩnh xu h ng l ch kh i giá tr  trung bình c aả ố ẽ ố ướ ệ ỏ ị ủ  

các kh  năng này cu i cùng s  th ng lĩnh xu h ng l ch kh i giá tr  trung bìnhả ố ẽ ố ướ ệ ỏ ị  

c a các t n th t. Trong nhi u tr ng h p kh  năng ch u đ ng r i ro c a các tủ ổ ấ ề ườ ợ ả ị ự ủ ủ ổ 

h p bao g m các ngu n l c tài chính, và t  h p các ngu n l c này là tài tr  r iợ ồ ồ ự ổ ợ ồ ự ợ ủ  

ro. Ngay c  khi m t th a thu n góp qu  chung có hình th c là quy n đánh giáả ộ ỏ ậ ỹ ứ ề  

nh ng ng i tham gia góp qu , ph ng pháp này cũng nên đ c phân l ai nhữ ườ ỹ ươ ượ ọ ư 

là m t ph ng pháp tài tr  r i ro.ộ ươ ợ ủ

M t s  m  h  có th  xu t hi n khi m t t  h p ngu n không bao g m các nguônộ ự ơ ồ ể ấ ệ ộ ổ ợ ồ ồ  

kinh phí tài tr .ợ

d. Chuy n giao tài tr  r i ro phi b o hi m.ể ợ ủ ả ể



Chuy n giao có th  là các ph ng pháp ki m soát r i  ro ho c tài tr  r i  ro.ể ể ươ ể ủ ặ ợ ủ  

Chuy n giao ki m soát r i ro bao g m:ể ể ủ ồ

-Chuy n tài s n hay ch  ho t đ ng c a nó cho m t ng i khác.ể ả ỉ ạ ộ ủ ộ ườ

-Lo i tr  ho c gi m thi u trách nhi m c a ng i chuy n giao đ i v i t n th tạ ừ ặ ả ể ệ ủ ườ ể ố ớ ổ ấ  

cho ng i đ c chuy n giao.ườ ượ ể

-Xóa b  b n ph n đ c gi  đ nh là c a ng i chuy n giao đ i v i các t n th t.ỏ ổ ậ ượ ả ị ủ ườ ể ố ớ ổ ấ

Chuy n giao tài tr  r i ro, ng c l i, cung c p m t ngu n kinh phí bên ngoàiể ợ ủ ượ ạ ấ ộ ồ  

đ c dùng đ  thanh toán t n th t khi r i ro xu t hi n. Chuy n giao tài tr  r i roượ ể ổ ấ ủ ấ ệ ể ợ ủ  

phi b o hi m khác v i b o hi m  ch  ng i nh n chuy n giao không ph i làả ể ớ ả ể ở ỗ ườ ậ ể ả  

công ty b o hi m v  m t pháp lý.ả ể ề ặ

Ph n l n chuy n giao tài tr  r i ro phi b o hi m đ c th c hi n thông qua m tầ ớ ể ợ ủ ả ể ượ ự ệ ộ  

h p đ ng nh m gi i quy t các v n đ  khác, nh ng cũng có m t vài tr ng h pợ ồ ằ ả ế ấ ề ư ộ ườ ợ  

h p đ ng đ c thi t k  nh m m c đích chuy n giao này riêng cho tình hu ngợ ồ ượ ế ế ằ ụ ể ố  

đó. Nhi u th a thu n h p đ ng lo i này chuy n giao trách nhi m tài chính đ iề ỏ ậ ợ ồ ạ ể ệ ố  

v i t n th t tài s n tr c ti p ho c t n th t thu nh p, m t vài tr ng h p là t nớ ổ ấ ả ự ế ặ ổ ấ ậ ộ ườ ợ ổ  

th t ngu n nhân l c; h u h t chuy n giao trách nhi m tài chính v  pháp lý choấ ồ ự ầ ế ể ệ ề  

thành ph n th  ba.ầ ứ

M t vài ví d .ộ ụ

M t vài th  d  sau đây s  cho ta hình dung đ c đ c tính c a lo i h p đ ng này.ộ ị ụ ẽ ượ ặ ủ ạ ợ ồ  

V i m t h p đ ng thuê m n, ng i ch  nhà có th  chuy n giao cho ng iớ ộ ợ ồ ướ ườ ủ ể ể ườ  

thuê trách nhi m tài chính đ i v i s  h  h ng tài s n đ c thuê và các t nệ ố ớ ự ư ỏ ả ượ ổ  

th ng thân th  đ c chuy n cho thành ph n th  3 (m c dù không th y ghiươ ể ượ ể ầ ứ ặ ấ  

trong h p đ ng). Tr ng h p th  hai, ng i thuê có th  chuy n cho ng i chợ ồ ườ ợ ứ ườ ể ể ườ ủ 

nhà trách nhi m tài chính khi x y ra t n th t đ i v i ng i thuê trong tr ngệ ả ổ ấ ố ớ ườ ườ  

h p h a ho n, không c n thi t ai là ng i có l i.ợ ỏ ạ ầ ế ườ ỗ

Đ i v i các h p đ ng xây d ng, ng i ch  có th  chuy n giao cho bên h pố ớ ợ ồ ự ườ ủ ể ể ợ  

đ ng xây d ng m t ph n hay t t c  trách nhi m b i th ng t n th t khi có taiồ ự ộ ầ ấ ả ệ ồ ươ ổ ấ  

n n x y ra đ i v i ng i lao đ ng.ạ ả ố ớ ườ ộ



M t doanh nghi p v n chuy n hàng b ng đ ng hàng không, c t gi  các thi tộ ệ ậ ể ằ ườ ấ ữ ế  

b  trong kho, hay v n chuy n nguyên v t li u cho m t doanh nghi p khác đ  chị ậ ể ậ ệ ộ ệ ể ế 

bi n ti p, có th  ký k t m t h p đ ng đ c bi t bu c ng i gi  tài s n thanhế ế ể ế ộ ợ ồ ặ ệ ộ ườ ữ ả  

toán nh ng t n th t v t quá các quy đ nh pháp lý c a đi u lu t chung.ữ ổ ấ ượ ị ủ ề ậ

e. Trung hòa r i ro:ủ

Thu t ng  riêng hedging hay trung hòa mô t  hành đ ng nh  đó m t kh  năngậ ữ ả ộ ờ ộ ả  

th ng đ c bù tr  t  m t kh  năng thua. Hedging hay trung hòa m t r i ro sắ ượ ừ ừ ộ ả ộ ủ ử 

d ng vi c đánh các có các k t qu  ng c v i k t qu  c a r i ro. Theo nghĩaụ ệ ế ả ượ ớ ế ả ủ ủ  

này, m t h p đ ng b o hi m s  đ c coi là m t hedging đ i v i t n th t sộ ợ ồ ả ể ẽ ượ ộ ố ớ ổ ấ ẽ 

x y ra, nh ng s  d ng thu t ng  này s  có th  b  hi u sai. M t thí d  khác c aả ư ử ụ ậ ữ ẽ ể ị ể ộ ụ ủ  

trung hòa r i ro là m t cá nhân có th  c c các s  ki n th  thao sao cho khôngủ ộ ể ượ ự ệ ể  

th  sao cho không th  b  r i ro b ng cách b t c  hai bên.ể ể ị ủ ằ ắ ả

Trong kinh doanh, hình th c hedging th ng đ c s  d ng đ  ngăn ch n các r iứ ườ ượ ử ụ ể ặ ủ  

ro xu t hi n khi giá nguyên v t li u hay t  giá h i đoái thay đ i. M t doanhấ ệ ậ ệ ỉ ố ổ ộ  

nghi p có h p đ ng bán s n ph m v i giá c  đ nh b ng ngo i t , s  xu t hi nệ ợ ồ ả ẩ ớ ố ị ằ ạ ệ ẽ ấ ệ  

r i ro khi t  giá thay đ i. Các h p đ ng t ng lai cho phép ngăn ch n nh ng r iủ ỷ ổ ợ ồ ươ ặ ữ ủ  

ro này. M t h p đ ng t ng lai là m t h p đ ng mua ho c bán cho m t kho nộ ợ ồ ươ ộ ợ ồ ặ ộ ả  

ngo i t  c  đ nh t i m t th i đi m trong t ng lai, thí d  6 tháng. H p đ ngạ ệ ố ị ạ ộ ờ ể ươ ụ ợ ồ  

đ c mua bán trên th  tr ng t ng lai t i m c giá ph  thu c vào s  đánh giáượ ị ườ ươ ạ ứ ụ ộ ự  

c a th ng nhân v  t  giá h i đoái trong t ng lai gi a đ ng b n t  và nh ngủ ươ ề ỷ ố ươ ữ ồ ả ệ ữ  

đ ng ti n khác.ồ ề

Thí d , m t nhà s n xu t máy móc nông nghi p có th  đ ng ý cung c p 1000ụ ộ ả ấ ệ ể ồ ấ  

chi c máy cày cho m t nhà phân ph i Pháp trong 6 tháng v i giá 165 000 francsế ộ ố ớ  

Pháp/máy cày. N u t  giá h i đoái gi a đ ng dollar M  và fránc Pháp là 5,5ế ỷ ố ữ ồ ỹ  

francs Pháp = 1$ M , nh  v y giá bán đ c chuy n sang đ ng dollar M  làỹ ư ậ ượ ể ồ ỹ  

30000$. T ng giá tr  c a giao d ch này là 30 tr$ M  hay 165tr. F Pháp. N u chiổ ị ủ ị ỹ ế  

phí s n xu t và v n chuy n là 28 000$/chi c máy cày, ng id s n xu t hi v ngả ấ ậ ể ế ươ ả ấ ọ  

s  thu đ c m t kho n l  nhu n là 2000$/máy cày. Nh  v y, l i nhu n th c tẽ ượ ộ ả ợ ậ ư ậ ợ ậ ự ế 



c a nhà s n xu t trong giao d ch bán hàng ph  thu c vào t  giá gi a đ ng francsủ ả ấ ị ụ ộ ỷ ữ ồ  

Pháp và đ ng dollar M  t i th i đi m giao d ch đ c th c hi n, t c là sau 6ồ ỹ ạ ờ ể ị ượ ự ệ ứ  

tháng k  t  khi ký h p đ ng. N u giá tr  th c t  c a đ ng francs tăng lên so v iể ừ ợ ồ ế ị ự ế ủ ồ ớ  

đ ng dollar M , l i nhu n c a nhà s n xu t tính theo giá dollar s  tăng lên. N uồ ỹ ợ ậ ủ ả ấ ẽ ế  

giá tr  đ ng francs Pháp th c t  gi m so v i đ ng dollar, l i nhu n c a nhà s nị ồ ự ế ả ớ ồ ợ ậ ủ ả  

xu t s  gi m đi.ấ ẽ ả

M t ph ng pháp giúp cho nhà s n xu t có th  ngăn ch n đ c r i ro t  giá h iộ ươ ả ấ ể ặ ượ ủ ỷ ố  

đoái thay đ i là bán 165 tr F Pháp t i t  giá 5,5F = 1$ M . Hành đ ng ngăn ch nổ ạ ỷ ỹ ộ ặ  

nh  v y có th  đ c g i là ch n kh ng ( short hedging ) hay bán kh ng (shortư ậ ể ượ ọ ặ ố ố  

sale), vì nhà s n xu t th c t  không s  h u s  francs đ c đem bán. Thay vì th ,ả ấ ự ế ở ữ ố ượ ế  

nhà s n xu t có th  vay ti n francs t  m t nhà buôn bán ngo i t , h a hoàn trả ấ ể ề ừ ộ ạ ệ ứ ả 

kho n n  này khi bán đ c s  máy cày trên. Kho n ti n franc vay này đ c bánả ợ ượ ố ả ề ượ  

ngay trên th  tr ng ngo i t  v i giá 30 tr.$, khóa ch n l i nhu n th c t  c aị ườ ạ ệ ớ ặ ợ ậ ự ế ủ  

nhà s n xu t trong giao d ch.ả ấ ị

M c dù ph ng pháp hedging thông qua mua bán kh ng có th  trung hòa r i roặ ươ ố ể ủ  

h i đoái, trong th c t , ph ng pháp trung hòa th ng s  d ng h p đ ng t ngố ự ế ươ ườ ử ụ ợ ồ ươ  

lai. Trong th  tr ng ti n t , h p đ ng t ng lai là s  h a h n s  giao m tị ườ ề ệ ợ ồ ươ ự ứ ẹ ẽ ộ  

l ng ti n xác đ nh t i m t th i đi m xác đ nh trong t ng lai. Các h p đ ngượ ề ị ạ ộ ờ ể ị ươ ợ ồ  

t ng lai đ c mua bán trên th  tr ng có t  ch c vì v y các h p đ ng t ng laiươ ượ ị ườ ổ ứ ậ ợ ồ ươ  

có th  đ c bán vào b t c  th i đi m nào tr c khi h t h n. Co h i mua bánể ượ ấ ứ ờ ể ướ ế ạ ộ  

trên th  tr ng t ng lai cho phép ch  h p đ ng t ng lai có th  đ c bán trênị ườ ươ ủ ợ ồ ươ ể ượ  

th  tr ng t ng lai cho phép ch  h p đ ng không b  b nt bu c ph i th c sị ườ ươ ủ ợ ồ ị ắ ộ ả ự ự 

cung c p l ng ti n mua bán. Thay vì v y, h p đ ng đ c bán t i th i đi mấ ượ ề ậ ợ ồ ượ ạ ờ ể  

giao d ch c n đ c trung hòa r i ro x y ra.ị ầ ượ ủ ả

Xét ti p thí d  trên, nhà s n xu t v n đ c ng i mua máy cày h a tr  165ế ụ ả ấ ẫ ượ ườ ứ ả  

tr.francs sau 6 tháng. N u nhà s n xu t không mu n gánh ch u r i ro h i đoái tế ả ấ ố ị ủ ố ừ 

kh an ti n h a tr  sau 6 tháng kia, h  có th  ngăn ch n r i ro b ng cách bánỏ ề ứ ả ọ ể ặ ủ ằ  

m t h p đ ng t ng lai theo đó nhà s n xu t ph i giao 165 tr. francs sau 6 tháng.ộ ợ ồ ươ ả ấ ả  



Lúc nh n đ c ti n thanh toán c a lô máy cày, nhà s n xu t mua l i h p đ ngậ ượ ề ủ ả ấ ạ ợ ồ  

t ng lai. L i hay l  trong vi c bán máy cày do s  thay đ i t  giá h i đoái đ cươ ờ ỗ ệ ự ổ ỷ ố ượ  

bù đ p b i l  hay l i t ng ng trong h p đ ng t ng lai.ắ ở ỗ ờ ươ ứ ợ ồ ươ

S  d ng h p đ ng t ng lai không gây phi n ph c đ i v i l ng ng ai t  giaoử ụ ợ ồ ươ ề ứ ố ớ ượ ọ ệ  

d ch l n. R t d  nh n th y các h p đ ng t ng lai ngăn ng a r i ro cho các nhàị ớ ấ ễ ậ ấ ợ ồ ươ ừ ủ  

s n xu t đ i v i r i ro h i đoái nh  th  nào. N u giá tr  c a h p đ ng francsả ấ ố ớ ủ ố ư ế ế ị ủ ợ ồ  

Pháp gi m t i 6,0 francs = 1$ M , nh  v y l i nhu n bán máy cày c a nhà s nả ớ ỹ ư ậ ợ ậ ủ ả  

xu t s  gi m đi. Có nghĩa là 165000 francs/máy cày, tính theo giá dollar M  làấ ẽ ả ỹ  

27500$ ít h n 500$ so v i chi phí s n xu t là 28000$. Tuy nhiên, t n th t t  bánơ ớ ả ấ ổ ấ ừ  

máy cày đ c bù đ p b ng l i nhu n c a h p đ ng t ng lai. Khi giá tr  c aượ ắ ằ ợ ậ ủ ợ ồ ươ ị ủ  

h p đ ng francs gi m t i 6.0 francs = 1$ M , giá tr  b ng dollar c a h p đ ngợ ồ ả ớ ỹ ị ằ ủ ợ ồ  

t ng lai cũng gi m. Nhà s n xu t đang gi  v  trí bán kh ng ( bán m t h p đ ngươ ả ả ấ ữ ị ố ộ ợ ồ  

t ng lai ), nên s  gi m giá c a h p đ ng t ng lai tr  sau có nghĩa là  h pươ ự ả ủ ợ ồ ươ ả ợ  

đ ng có th  đ c mua l i v i giá th p h n so v i lúc bán. K t qu , l i nhu nồ ể ượ ạ ớ ấ ơ ớ ế ả ợ ậ  

thu đ c t  h p đ ng t ng lai s  bù đ p ph n t n th t t  bán máy cày. T ngượ ừ ợ ồ ươ ẽ ắ ầ ổ ấ ừ ươ  

t , l i nhu n có đ c t  chuy n đ i đ ng francs theo t  giá 5.0 francs = 1$ Mự ợ ậ ượ ừ ể ổ ồ ỷ ỹ 

s  làm tăng l i nhu n bán máy cày, nh ng nó s  bù đ p ph n t n th t c a h pẽ ợ ậ ư ẽ ắ ầ ổ ấ ủ ợ  

đ ng tr  sau.ồ ả

Theo nh  khái ni m, trung hòa là m t c  ch  tài tr  r i ro d a trên x  s  n mư ệ ộ ơ ế ợ ủ ự ở ở ắ  

gi  m t tài  s n có t ng quan ngh ch v i  tài  s n đang n m gi .  Nói chungữ ộ ả ươ ị ớ ả ắ ữ  

ph ng pháp b o hi m h n là ph ng pháp l u gi  t n th t. Tuy nhiên trongươ ả ể ơ ươ ư ữ ổ ấ  

khi l u gi  t n th t có th  áp d ng cho m i r i ro, ít nh t là v  m t khái ni m,ư ữ ổ ấ ể ụ ọ ủ ấ ề ặ ệ  

thì hedging và b o hi m đ c s  d ng cho m t s  r i ro c  th . Ph ng phápả ể ượ ử ụ ộ ố ủ ụ ể ươ  

hedging th ng đ c s  d ng đ  bù đ p r i ro do giá c  thay đ i, đó là các r iườ ượ ử ụ ể ắ ủ ả ổ ủ  

ro  suy  đoán.  B o  hi m th ng  đ c  s  d ng  đ  bù  đ p r i  ro  thu n  túy.ả ể ườ ượ ử ụ ể ắ ủ ầ  

Hedging không ph i là ph ng pháp b o hi m theo nghĩa chung. Trong m t h pả ươ ả ể ộ ợ  

đ ng hedging s  không có đi u kho n b i hoàn cho ch  1000 chi c máy cày n uồ ẽ ề ả ồ ủ ế ế  

r i ro x y ra khi tàu v n chuy n hàng đ n Pháp b  đ m trên bi n, gây t n th t.ủ ả ậ ể ế ị ắ ể ổ ấ  



Trong khi đó m t h p đ ng b o hi m s  có đi u kho n b i th ng đó. Ph ngộ ợ ồ ả ể ẽ ề ả ồ ườ ươ  

pháp hedging có xu h ng đ c s  d ng đ i v i các r i ro phát sinh t  s  bi nướ ượ ử ụ ố ớ ủ ừ ự ế  

đ ng giá th  tr ng h n là t  s  h  h i v t ch t. Thí d , giá t  tr ng th ngộ ị ườ ơ ừ ự ư ạ ậ ấ ụ ị ườ ườ  

n m ngoài t m ki m soát c a nh ng ng i n m gi  các h p đ ng t ng lai.ằ ầ ể ủ ữ ườ ắ ữ ợ ồ ươ  

B o hi m có xu h ng đ c s  d ng cho các r i ro có h  h ng v t ch t, tráchả ể ướ ượ ử ụ ủ ư ỏ ậ ấ  

nhi m pháp lý, nó th ng đ c ki m soát ph n nào b i ng i đ c b o hi m.ệ ườ ượ ể ầ ở ườ ượ ả ể

R i ro h i đoái đ c s  d ng trong ví d  trình bày  trên minh h a s  khác nhauủ ố ượ ử ụ ụ ở ọ ự  

này, vì nhà s n xu t không mong s  nh h ng đ c t  giá dollar – francs nênả ấ ẽ ả ưở ượ ỷ  

r i ro này n m ngoài t m ki m soát c a nhà s n xu t. Tuy nhiên m t ch ngủ ằ ầ ể ủ ả ấ ộ ươ  

trình  ngăn ng a t n th tc a nhà qu n tr  r i ro có th  nh h ng r t l n đ nừ ổ ấ ủ ả ị ủ ể ả ưở ấ ớ ế  

t n th t c a m t doanh nghi p v  ph ng di n khác hedging và b o hi m cóổ ấ ủ ộ ệ ề ươ ệ ả ể  

nhi u đi m chung h n là hedging và l u gi , m c dù hedging và b o hi m cóề ể ơ ư ữ ặ ả ể  

nh ng khác bi t đáng l u ý.ữ ệ ư

f. Nh ng v n đ  c n xem xét khi l a ch n gi a l u gi  và chuy n giao t nữ ấ ề ầ ự ọ ữ ư ữ ể ổ  

th t.ấ

Các t  ch c ngày càng có xu h ng thay th  vi c mua b o hi m b ng vi c chúổ ứ ướ ế ệ ả ể ằ ệ  

tr ng k  ho ch l u gi  t n th t. u đi m và nh c đi m c a l u gi  t n th tọ ế ạ ư ữ ổ ấ Ư ể ượ ể ủ ư ữ ổ ấ  

đ c xét trên gi  thi t t  ch c có đ  kh  năng ch u đ ng t n th t cho ph n l nượ ả ế ổ ứ ủ ả ị ự ổ ấ ầ ớ  

c n ph i đ  l n đ  có th  gánh ch u t n th t l n nh t đ c c l ng (MPC)ầ ả ủ ớ ể ể ị ổ ấ ớ ấ ượ ướ ượ  

liên quan đ n r i ro, ho c vi c l u gi  t n th t là 1 quy t đ nh ch a đúng.ế ủ ặ ệ ư ữ ổ ấ ế ị ư

Thu t ng  "kh  năng" đ c d  d ng v i nghĩa chung bi u th  ngu n tài chính,ậ ữ ả ượ ử ụ ớ ể ị ồ  

v t ch t, con ng i đ  bù đ p ph n t n th t. M c dù b  ph n qu n tr  r i roậ ấ ườ ể ắ ầ ổ ấ ặ ộ ậ ả ị ủ  

th ng ho t đ ng trong gi i h n c a m t ngân qu , không có m t lý do c  thườ ạ ộ ớ ạ ủ ộ ỹ ộ ụ ể 

nào đ  vi c đánh giá kh  năng gánh ch u r i ro t n th t là c n thi t trong m t kỳể ệ ả ị ủ ổ ấ ầ ế ộ  

tài chính. M t nhà qu n tr  r i ro c a m t chính quy n đ a ph ng có th  l pộ ả ị ủ ủ ộ ề ị ươ ể ậ  

m t ngân qu  riêng bi t đ  thanh toán các khi u n i b i th ng tai n n c aộ ỹ ệ ể ế ạ ồ ườ ạ ủ  

ng i lao đ ng. Qu  đ c t o nên b ng s  đógn góp phí đ u đ n qua m t vàiườ ộ ỹ ượ ạ ằ ự ề ặ ộ  

năm. Khi qu  đ c tích lũy, m c l u gi  t n th t b ng b o hi m là m t ph ngỹ ượ ứ ư ữ ổ ấ ằ ả ể ộ ươ  



pháp tài tr  r i ro khác có liên quan đ n h p đ gn b o hi m gi a ng i b oợ ủ ế ợ ồ ả ể ữ ườ ả  

hi m và ng i mua b o hi m.ể ườ ả ể

f1. Ch t l ng c a d ch vấ ượ ủ ị ụ

M t s  các t  ch c tin r ng nhi u d ch v  đ c th c hi n b i nhà b o hi m sộ ố ổ ứ ằ ề ị ụ ượ ự ệ ở ả ể ẽ 

t t h n là m t t  ch c th c hi n hay đ c th c hi n b i m t công ty d ch vố ơ ộ ổ ứ ự ệ ượ ự ệ ở ộ ị ụ 

khác. Thí d , m t s  nhà qu n tr  r i ro cho r ng n u m t t  ch c t  thanh toánụ ộ ố ả ị ủ ằ ế ộ ổ ứ ự  

các khiêu n i b i th ng mà nó gi  l i, nó s  thanh toán nhanh h n và nhi uạ ồ ườ ữ ạ ẽ ơ ề  

h n m c t n th t th c t . Ng i ta tin r ng t  ch c s  ch ng l i nhi u khi uơ ứ ổ ấ ự ế ườ ằ ổ ứ ẽ ố ạ ề ế  

n i mà nhi u nhà b o hi m s  thanh toán nó. Thêm vào đó, nhi u nhà qu n trạ ề ả ể ẽ ề ả ị 

cho r ng t  ch c s  có thêm giá tr  t  quan h  công c ng khi nh  công ty b oằ ổ ứ ẽ ị ừ ệ ộ ờ ả  

hi m thanh toán các kho n khi u n i riêng c a h .ể ả ế ạ ủ ọ

Các nhà b o hi m cũng cho r ng các t  ch c t  thanh toán các kh an khi u n iả ể ằ ổ ứ ự ỏ ế ạ  

b i  th ng c a mình s  ít hi u qu  và ít tác d ng h n vì h  thi u kinh nghi m.ồ ườ ủ ẽ ệ ả ụ ơ ọ ế ệ  

H  quá nhân h u, đ c bi t v i các kho n khi u n i b i th ng c a ng i laoọ ậ ặ ệ ớ ả ế ạ ồ ườ ủ ườ  

đ ng. Nh ng ng i ng h  l u gi  r i ro đáp l i n u nh ng lí l  này là đúng, tộ ữ ườ ủ ộ ư ữ ủ ạ ế ữ ẽ ổ 

ch c có th  thuê m t công ty d ch v  đ c l p có kinh nghi p đ  đi u ch nh cácứ ể ộ ị ụ ộ ậ ệ ể ề ỉ  

t n th t d i m t ch ng trình l u gi  r i ro.ổ ấ ướ ộ ươ ư ữ ủ

Ch t l ng ki m soát t n th t và d ch v  qu n lý chung d i m t ch ng trìnhấ ượ ể ổ ấ ị ụ ả ướ ộ ươ  

l u gi  và m t ch ng trình b o hi m là m t c  s  khác c a s  tranh cãi này.ư ữ ộ ươ ả ể ộ ơ ỏ ủ ự  

Nhi u ng i ng h  c a c  hai phe b o hi m và l u gi  đ u đ ng ý đi m uề ườ ủ ộ ủ ả ả ể ư ữ ề ồ ể ư  

vi t trên. Các công ty b o hi m có u đi m thu đ c nhi u kinh nghi m qua làmệ ả ể ư ể ượ ề ệ  

vi c v i nhi u t  ch c trong m t th i gian dài; nh ng ng i khác có th  tinệ ớ ề ổ ứ ộ ờ ữ ườ ể  

t ng vào kh  năng nghiên c u các v n đ  th c t  c a các chuyên viên nghiênưở ả ứ ấ ề ự ế ủ  

c u  các công ty b o hi m. Tuy nhiên, các nhà qu n tr  c a m t t  ch c th ngứ ở ả ể ả ị ủ ộ ổ ứ ườ  

bi t rõ v  t  ch c c a mình h n ai h t, do v y h  có th  t p trung gi i quy tế ề ổ ứ ủ ơ ế ậ ọ ể ạ ả ế  

các v n đ  c a t  ch c và có th  nh n đ c nhi u s  h p tác c a nh ng nhânấ ề ủ ổ ứ ể ậ ượ ề ự ợ ủ ữ  

viên h n nh ng t  ch c bên ngoài.ơ ữ ổ ứ



M t trong nh ng năm g n đây, nhi u công ty b o hi m đã m  r ng các d ch vộ ữ ầ ề ả ể ở ộ ị ụ 

c a nó. Thí d , n u m t t  ch c quy t đ nh l u gi  m t s  t n th t tài s n ho củ ụ ế ộ ổ ứ ế ị ư ữ ộ ố ổ ấ ả ặ  

trách nhi m pháp lý, nó có th  thuê công ty b o hi m làm d ch v  ki m soát t nệ ể ả ể ị ụ ể ổ  

th t c a nó và các d ch v  b i th ng t n th t. M t t  ch c có k  ho ch t  b oấ ủ ị ụ ồ ườ ổ ấ ộ ổ ứ ế ạ ự ả  

hi m qu  l u, có th  mua d ch v  qu n lý và đ u t  t  m t nhà b o hi m.ể ỹ ư ể ị ụ ả ầ ư ừ ộ ả ể

f2. Chi phí c  h i:ơ ộ

Khi mua b o hi m g m c  m t kho n phí b o hi m thanh toán vào th i đi mả ể ồ ả ộ ả ả ể ờ ể  

h p đ ng đ c ký, s  đánh giá vi c mua b o hi m so v i vi c l u gi  t n th tợ ồ ượ ự ệ ả ể ớ ệ ư ữ ổ ấ  

nên xem xét kho n l i nhu n đ u t  có th  có đ c trong kh an th i gian gi aả ợ ậ ầ ư ể ượ ỏ ờ ữ  

kỳ đóng phí b o hi m và kỳ thanh toán khi u n i b i th ng cu i cùng. N uả ể ế ạ ồ ườ ố ế  

kho n phí b o hi m 100000 $ đ c yêu c u b o hi m cho r i ro có t ng chi phíả ả ể ượ ầ ả ể ủ ổ  

c l ng kho ng 100000$, l i nhu n đ u t  s  cho th y nên l u gi  r i ro.ướ ượ ả ợ ậ ầ ư ẽ ấ ư ữ ủ  

L i  nhu n đ u  t  làm gi m chi  phí  c a  m t  kho n b i  th ng cho tr c,ợ ậ ầ ư ả ủ ộ ả ồ ườ ướ  

th ng nó đ c đánh giá b ng cách so sánh gi a hi n giá c a chi phí l u gi  v iườ ượ ằ ữ ệ ủ ư ữ ớ  

hi n giá c a b o hi m r i ro.ệ ủ ả ể ủ

N u không có các h n ch  th  tr ng, ng i ta không hy v ng các c  h i đ u tế ạ ế ị ườ ườ ọ ơ ộ ầ ư 

s  khác nhau gi a nhà b o hi m và m t t  ch c l u gi  t n th t. Cũng v y,ẽ ữ ả ể ộ ổ ứ ư ữ ổ ấ ậ  

ng i ta hy v ng phí b o hi m s  ph n ánh l i nhu n đ u t . Khi ng i b oườ ọ ả ể ẽ ả ợ ậ ầ ư ườ ả  

hi m và ng i đ c b o hi m có c  h i nh  nhau và phí b o hi m ph n ánhể ườ ượ ả ể ơ ộ ư ả ể ả  

toàn b  l i nhu n đ u t  d  toán, chi phí c  h i c a s  d ng b o hi m là b ngộ ợ ậ ầ ư ự ơ ộ ủ ử ụ ả ể ằ  

không. Đánh giá chi phí c  h i ti m năng s  d a trên c  s  tin r ng c  h i đ uơ ộ ề ẽ ự ơ ở ằ ơ ộ ầ  

t  đ i v i ng i đ c b o hi m không gi ng nh  đ i v i ng i b o hi m, hayư ố ớ ườ ượ ả ể ố ư ố ớ ườ ả ể  

tinh r ng chi phí cho b o hi m không ph n ánh toàn b  l i nhu n đ u t  dằ ả ể ả ộ ợ ậ ầ ư ự 

tính.

f3. V n đ  thuấ ề ế

Nhìn chung, các công ty b o hi m có xu h ng đ c u đãi v  thu  h n so v iả ể ướ ượ ư ề ế ơ ớ  

ng i mua b o hi m. K t qu , chi phí tài tr  c a m t nhà b o hi m cho m t r iườ ả ể ế ả ợ ủ ộ ả ể ộ ủ  

ro cho tr c th ng th p h n chi phí c a t  ch c t  tài tr  r i ro đó. Đ i v iướ ườ ấ ơ ủ ổ ứ ự ợ ủ ố ớ  



b o hi m trách nhi m pháp lý, th ng có m t kho n th i gian dài t  khi đóngả ể ệ ườ ộ ả ờ ừ  

phí b o hi m đ n khi thanh toán các khi u n i b i th ng, u đãi v  thu  bi uả ể ế ế ạ ồ ườ ư ề ế ể  

hi n tr c tiên  ch  các quy đ nh cho phép công ty b o hi m có quy n kh u trệ ướ ở ỗ ị ả ể ề ấ ừ 

tr c các kh an d  ki n b i th ng trong t ng lai t  thu nh p ch u thu  hi nướ ỏ ự ế ồ ườ ươ ừ ậ ị ế ệ  

t i. Ng c l i, m t t  ch c t  thanh toán các kh an b i th ng s  d ng ngu nạ ượ ạ ộ ổ ứ ự ỏ ồ ườ ử ụ ồ  

v n c a nó s  không đ c tr  các kho n chi tr  vào thu nh p ch u thu  cho đ nố ủ ẽ ượ ừ ả ả ậ ị ế ế  

khi các chi tr  th c t  x y ra. Nói cách khác, công ty b o hi m đ c phép trả ự ế ả ả ể ượ ừ 

nh ng t n th t d  ki n  th i đi m s m h n so v i t  ch c l u gi  r i ro vàữ ổ ấ ự ế ở ờ ể ớ ơ ớ ổ ứ ư ữ ủ  

thanh toán t n th t t  qu  riêng c a h .ổ ấ ừ ỹ ủ ọ

N u gi  nguyên các nhân t  khác, h u qu  v  thu  này mang l i m t u đi mế ữ ố ậ ả ề ế ạ ộ ư ể  

l n cho công ty b o hi m so v i nh ng t  ch c b  đánh thu  n ng, nh ng u thớ ả ể ớ ữ ổ ứ ị ế ặ ư ư ế 

v  thu  này s  gi m khi nhà b o hi m đ c đem so sánh v i nh ng t  ch c  bề ế ẽ ả ả ể ượ ớ ữ ổ ứ ị 

đánh thu  nh  ho c đ c mi n thu . Hi u qu  v  thu  này s  th p nh t khiế ẹ ặ ượ ế ế ệ ả ề ế ẽ ấ ấ  

công ty b o hi m đ c so sánh v i m t đ i t ng không b  đánh thu  nh  cácả ể ượ ớ ộ ố ượ ị ế ư  

t  ch c phi l i nhu n, nh  b nh vi n công.ổ ứ ợ ậ ư ệ ệ

f4. H n ch  c a lu t pháp, kinh t  và chính sách công c ngạ ế ủ ậ ế ộ

Trong chuy n giao r i ro có nh ng h n ch  quan tr ng đ c áp d ng, đ c bi tể ủ ữ ạ ế ọ ượ ụ ặ ệ  

là chuy n giao r i ro phi b o hi m. Th  nh t, h p đ ng ch  có th  chuy n giaoể ủ ả ể ứ ấ ợ ồ ỉ ể ể  

m t ph n r i ro mà t  ch c nghĩ là nó đã chuy n cho ng i khác. Nhà qu n trộ ầ ủ ổ ứ ể ườ ả ị 

r i ro c n ph i nghiên c u k  ngôn ng  trong h p đ ng đ  xác đ nh nh h ngủ ầ ả ứ ỹ ữ ợ ồ ể ị ả ưở  

c a nó. Th  hai, ngôn ng  th ng r t ph c t p đ n n i lu t pháp có th  đ củ ứ ữ ườ ấ ứ ạ ế ỗ ậ ể ượ  

yêu c u đ  làm rõ ý nghĩa c a nó. Th  3, vì tòa án th ng ch m thay đ i cácầ ể ủ ứ ườ ậ ổ  

đi u lu t chung, h  có xu h ng chuy n giao m t cách h p n u có c  h i. Thề ậ ọ ướ ể ộ ẹ ế ơ ộ ứ 

4, vì các đi u kh an trong h p đ ng r t đa d ng, có r t ít ti n l  có th  t  v nề ỏ ợ ồ ấ ạ ấ ề ệ ể ư ấ  

đ  xác đ nh tòa án s  phán x  nh  th  nào đ i v i nh ng v  án c  th . Th  5,ể ị ẽ ử ư ế ố ớ ữ ụ ụ ể ứ  

n u ng i đ c chuy n giao không thanh toán n i t n th t đ c chuy n giao,ế ườ ượ ể ổ ổ ấ ượ ể  

ng i chuy n giao ph i thanh toán ph n t n th t h  nghĩ đã chuy n cho ng iườ ể ả ầ ổ ấ ọ ể ườ  

khác.



Cu i cùng, ng i đ c chuy n giao có  trách nhi m chính trong vi  ki m soátố ườ ượ ể ệ ệ ể  

t n th t, có th  thi u ki n th c ho c quy n l c đ  ki m soát t n th t m t cáchổ ấ ể ế ế ứ ặ ề ự ể ể ổ ấ ộ  

có hi u qu .ệ ả

f5. M c đ  ki m soát r i roứ ộ ể ủ

Ho t đ ng ki m soát r i ro c a m t t  ch c có nh h ng r t l n đ n ch ngạ ộ ể ủ ủ ộ ổ ứ ả ưở ấ ớ ế ươ  

trình l u gi  t n th t. M c đ  ki m soát càng l n, càng có s c h p d n l u giư ữ ổ ấ ứ ộ ể ớ ứ ấ ẫ ư ữ 

t n th t h n là b o hi m. Lý do k t lu n nh  th  s  đ c làm rõ khi xét hi mổ ấ ơ ả ể ế ậ ư ế ẽ ượ ể  

h a ý th c tinh th n. B o hi m làm gi m đ ng c  ngăn ng a hay gi m t n th tọ ứ ầ ả ể ả ộ ơ ừ ả ổ ấ  

vì t n th t đ c b i th ng. Đ ng c  suy y u có xu h ng làm tăng m c t nổ ấ ượ ồ ườ ộ ơ ế ướ ứ ổ  

th t v t xa m c t n th t ph i có n u đ ng c  đ c duy trì. Nh  m t h  qu ,ấ ượ ứ ổ ấ ả ế ộ ơ ượ ư ộ ệ ả  

phí b o hi m s  cao h n so v i tr ng h p có s  hi n di n c a ho t đ ng ngănả ể ẽ ơ ớ ườ ợ ự ệ ệ ủ ạ ộ  

ng a t n th t. M c ki m soát r i ro c a ng i mua b o hi m càng l n, nhừ ổ ấ ứ ể ủ ủ ườ ả ể ớ ả  

h ng này càng m nh. K t qu  nó s  làm tăng chi phí b o hi m so v i l u giưở ạ ế ả ẽ ả ể ớ ư ữ 

t n th t. Dĩ nhiên ng i b o hi m bi t đi u này và liên t c nghiên c u ph ngổ ấ ườ ả ể ế ề ụ ứ ươ  

pháp duy trì đ ng l c ngăn ng a t n th t và gi m nh  t n th t trong các h pộ ự ừ ổ ấ ả ẹ ổ ấ ợ  

đ ng b o hi m c a h . Các kh an gi m tr  là m t ph ng pháp gi  đ c đ ngồ ả ể ủ ọ ỏ ả ừ ộ ươ ữ ượ ộ  

l c này, cũng gi ng nh  nh ng ph ng pháp hoàn tr  m t ph n gánh n ng tàiự ố ư ữ ươ ả ộ ầ ặ  

chính c a t n th t đ i v i ng i mua b o hi m. Nhìn chung, ph ng pháp l uủ ổ ấ ố ớ ườ ả ể ươ ư  

gi  làm tăng đ ng l c c a t  ch c trong vi c hình thành và duy trì các ho t đ ngữ ộ ự ủ ổ ứ ệ ạ ộ  

ngăn ng a t n th t và gi m nh  t n th t.ừ ổ ấ ả ẹ ổ ấ

f6. L  phí ch u b o hi mệ ị ả ể

Thu t ng  " phí ch u b o hi m" có nghĩa là ph n chênh l ch gi a chi phí b oậ ữ ị ả ể ầ ệ ữ ả  

hi m t n th t trung bình. Chi phí này là m t kh an thanh toán thêm cho b oể ổ ấ ộ ỏ ả  

hi m so v i phí l u gi  t n th t. Kho n thanh toán l n h n giá tr  ng i muaể ớ ư ữ ổ ấ ả ớ ơ ị ườ  

b o hi m hy v ng s  nh n đ c t  b i th ng t n th t. Gi  nguyên các nguyênả ể ọ ẽ ậ ượ ừ ồ ườ ổ ấ ữ  

t c khác không đ i, phí ch u b o hi m càng cao, ph ng pháp l u gi  t n th tắ ổ ị ả ể ươ ư ữ ổ ấ  

càng đ c a thích. Phí ch u b o hi m s  khác nhau tùy theo công ty b o hi m,ượ ư ị ả ể ẽ ả ể  

đ i t ng mua b o hi m, lo i b o hi m. Thí d , nhi u b o hi m tài s n vàố ượ ả ể ạ ả ể ụ ề ả ể ả  



trách nhi m pháp lý có t  l  phí trung bình là 30 đ n 40 % phí b o hi m. B oệ ỷ ệ ế ả ể ả  

hi m cu c s ng và s c kh e c a ng i lao đ ng th ng ph i hc u phí d iể ộ ố ứ ỏ ủ ườ ộ ườ ả ị ướ  

10%. Các nhà b o hi m khác nhau s  có phí ch u b o hi m khác nhau vì các đi uả ể ẽ ị ả ể ề  

ki n ho t đ ng c a h  không nh  nhau nên không th  có nh ng hi u qu  ho tệ ạ ộ ủ ọ ư ể ữ ệ ả ạ  

đ ng gi ng nhau đ c. Các đ i t ng mua b o hi m l n th ng s  ch u t  lộ ố ượ ố ượ ả ể ớ ườ ẽ ị ỷ ệ 

phí b o hi m th p h n các đ i t ng mua b a hi m nh  vì khi đ nh giá b oả ể ấ ơ ố ượ ỏ ể ỏ ị ả  

hi m, công ty b o hi m th ng nh n ra t ng chi phí c a h  không tăng t  l  v iể ả ể ườ ậ ằ ủ ọ ỷ ệ ớ  

c  c a đ i t ng b o hi m.ỡ ủ ố ượ ả ể

f8. L u gi  t n th t có th  là ph ng pháp duy nh tư ữ ổ ấ ể ươ ấ

Trong m t s  tr ng h p, l u gi  là công c  ti m năng duy nh t.  T  ch cộ ố ườ ợ ư ữ ụ ề ấ ổ ứ  

không th  ngăn ng a t n th t, không có kh  năng né tránh t n th t, và không cóể ừ ổ ấ ả ổ ấ  

kh  năng chuy n giao t n th t, t  ch c không còn s  l a ch n nào khác, nó ph iả ể ổ ấ ổ ứ ự ự ọ ả  

là l u gi  t n th t.ư ữ ổ ấ

Trong nhi u tr ng h p, m t ph n, không ph i t t c , t n th t ti m năng có thề ườ ợ ộ ầ ả ấ ả ổ ấ ề ể 

đ c ki m soát ho c tài tr  t  bên ngoài. Thí d , m t t  ch c c n ph i mua b oượ ể ặ ợ ừ ụ ộ ổ ứ ầ ả ả  

hi m lũ l t cho cây tr ng trong l u v c c a m t dòng sông, nh ng h p đ ngể ụ ồ ư ự ủ ộ ư ợ ồ  

b o hi m có th  h n ch  trách nhi m c a nó  m t t  l  t n th t ti m năng nàoả ể ể ạ ế ệ ủ ở ộ ỷ ệ ổ ấ ề  

đó. Đôi khi b o hi m không có s n tr  phi ng i ng i mua b o hi m đ ng ýả ể ẵ ừ ườ ườ ả ể ồ  

ch u ph n t n th t đ u tiên, 50000$ ch ng h n. Trong m t s  tr ng h p, n uị ầ ổ ấ ầ ẳ ạ ộ ố ườ ợ ế  

nh ng t n th t không b o hi m không th  ki m soát toàn b  hay chuy n giao điữ ổ ấ ả ể ể ể ộ ể  

đâu đó, t  ch c đó bu c ph i l u gi  chúng. ổ ứ ộ ả ư ữ

Câu h i ôn t p:ỏ ậ

1. Hãy k  4 thành ph n c a m t giao d ch b o hi m, gi i thích t i sao ngu nể ầ ủ ộ ị ả ể ả ạ ồ  

v n góp chung l i c n thi t đ i v i giao d ch b o hi m. Cho ví d  v  m t lo iố ạ ầ ế ố ớ ị ả ể ụ ề ộ ạ  

b o hi m trong đó ngu n v n góp chung không ph i là ti n ho c g n nh  ti n.ả ể ồ ố ả ề ặ ầ ư ề

2. Cho hai ví d  v  chuy n giao phi b o hi m?ụ ề ể ả ể

3. So sánh hai giao d ch hedging và b o hi m, cho hai ví d  v  hai giao d ch đó làị ả ể ụ ề ị  

gi ng nhau và hai giao d ch đó là khác nhau?ố ị



4. Gi i thích nh h ng c a m i tr ng h p d i đây nh  th  nào đ n vi c l uả ả ưở ủ ỗ ườ ợ ướ ư ế ế ệ ư  

gi  t n th t c a m t t  ch c:ữ ổ ấ ủ ộ ổ ứ

a. Kh  năng ch u đ ng r i ro c a t  ch c.ả ị ự ủ ủ ổ ứ

b. Chi phí l n nh t có th  có k t h p v i r i roớ ấ ể ế ợ ớ ủ

c. Kh  năng gánh ch u r i ro c a t  ch c đ i v i r i ro có th  đ c chuy n giao.ả ị ủ ủ ổ ứ ố ớ ủ ể ượ ể

d. M c đ  ki m soát r i ro c a m t t  ch c.ứ ộ ể ủ ủ ộ ổ ứ
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